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Chương 1. Giới thiệu về Vương quốc Ma-rốc
I. Tổng quan về Ma-rốc
I.1. Điều kiện tự nhiên


Vương quốc Ma-rốc nằm ở tây bắc Châu Phi, phía bắc là Địa Trung Hải, phía đông giáp An-giê-ri, phía nam giáp Tây Xa-ha-ra và phía tây là Đại Tây Dương. Diện tích Ma-rốc rộng 446.550 km2, dân số 31 triệu người (năm 2005), trong đó 99% là người Arập Bécbe. Rabat là thủ đô hành chính có dân số khoảng 1 triệu người. Các thành phố lớn là Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès... trong đó Casablanca là thủ đô kinh tế với dân số trên 3 triệu người. Tiếng A-rập là ngôn ngữ chính thức, tiếng Pháp là ngoại ngữ phổ biến trong thương mại và ngoại giao. Ngoài ra còn có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng địa phương Béc-be cũng được sử dụng tuỳ vùng địa lý.


Đạo Hồi là tôn giáo chính thức chiếm 98,7%, các tôn giáo khác là đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái.


Đơn vị tiền tệ là đồng đi-ham (DH). Tỷ giá 1 USD tương đương 8,6 DH (tháng 1/2007).


Quốc khánh được tổ chức vào ngày 3/3 (1961).


Do có hai mặt giáp biển, lại nằm trên eo biển Gibralta là điểm ngắn nhất ngăn cách Châu Âu với Châu Phi (cách Tây Ban Nha 15 km) nên Ma-rốc có một vị trí địa lý, chính trị quan trọng ở khu vực Bắc Phi, là điểm trung chuyển hàng hoá vào châu Âu và Tây Phi.
Ở phía bắc và trong nội địa, địa hình Ma-rốc là núi đồi, với những cao nguyên rộng lớn. Xen kẽ giữa các dãy núi là các thung lũng và những dải đồng bằng phì nhiêu. Phía nam lãnh thổ Ma-rốc nằm trong sa mạc Xa-ha-ra. 

 Khí hậu của Ma-rốc rất khác nhau tuỳ theo từng vùng: có khí hậu Địa Trung Hải ở phía Bắc, Đại Tây Dương ở phía Đông và khí hậu sa mạc Xahara ở phía Nam. Chỉ những vùng ven biển mới có khí hậu ôn đới. Có thể nhận thấy những chênh lệch về khí hậu đáng kể trong cùng một ngày.


Vào mùa đông, khí hậu các vùng miền núi phía Nam thường lạnh và ẩm ướt, tuyết rơi nhiều ở vùng núi Atlas.


Tuy nhiên ở vùng Agadir, Fès, Marrakech và Ouarzazate thường có nắng 8h mỗi ngày. Nhiệt độ trung bình trong những thành phố này là trên 17oC. Đôi khi có gió Xirôcô loại gió đến từ hướng Đông mang theo không khí khô và nóng làm nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh sa mạc Xahara luôn có những trận gió khô và nóng bỏng, nhiệt độ đôi khi lên đến 45oC vào tháng 8.

Tài nguyên thiên nhiên của Ma-rốc chủ yếu là khoáng sản, quan trọng nhất là phốt-phát. Ngoài ra còn có than đá, cobalt, sắt, chì, mangan, dầu mỏ, bạc, thiếc và kẽm.
I.2. Điều kiện chính trị - xã hội
Ma-rốc vốn là xứ sở của người Béc-be. Năm 682, người Arập xâm chiếm Ma-rốc. Đến giữa thế kỉ 19, Ma-rốc bị xâu xé bởi nhiều cường quốc phương Tây. Từ năm 1912, Pháp và Tây Ban Nha đô hộ Ma-rốc. 

Đến tháng 3/1956, Pháp thừa nhận nền độc lập của Ma-rốc. Tháng 4/1956, Tây Ban Nha cũng thừa nhận nền độc lập của vùng đất Ma-rốc thuộc Tây Ban Nha. Tháng 8/1957, Mohamed V lên ngôi vua, lập ra vương quốc Ma-rốc. 

Ma-rốc là một nước có nền quân chủ lập hiến, theo chế độ cha truyền con nối. Kể từ khi độc lập, đất nước đã có 5 Hiến pháp. Vua hiện nay là Mohamed VI  lên ngôi từ năm 1999. Vua là chỉ huy tối cao các lực lượng quân đội và chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng. Vua lựa chọn Thủ tướng và bổ nhiệm các Bộ trưởng theo đề xuất của Thủ tướng. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Vua và Nghị viện. Ngoài vai trò chính trị cao nhất, nhà Vua còn nắm tính hợp pháp tôn giáo với tư cách Chỉ huy các Tín đồ và là con cháu của nhà tiên tri. Do vậy Hoàng Cung vẫn là tác nhân chính trị trung tâm cả trong lĩnh vực an ninh lẫn chính sách kinh tế.

Hiến pháp năm 1996 đã củng cố quyền của Nghị viện và lập ra chế độ hai viện. Nghị viện bao gồm Viện dân biểu (gồm các đại biểu được bầu nhiệm kỳ 5 năm bằng phổ thông đầu phiếu trực tiếp) và Viện cố vấn (được bầu nhiệm kỳ 9 năm bằng phổ thông đầu phiếu gián tiếp.

Ma.-rốc thông qua chế độ đa đảng chính trị, với khoảng 30 đảng phái hợp pháp. Đảng đối lập trước đây gồm hai đảng kế tục Phong trào độc lập dân tộc Ma-rốc là đảng Istiglal (PI) và Liên minh các lực lượng nhân dân xã hội chủ nghĩa (USFP). Từ năm 1998 đến 2002, đảng đối lập đứng đầu Liên minh Chính phủ, còn gọi là Chính phủ đan xen. Sau cuộc bầu cử tháng 9/2002, một liên minh mới được hình thành bao gồm các đảng USFP, PI, RNI (đảng trung hữu), đảng MP và đảng MNP (các đảng của người Béc-be), đứng đầu là Thủ tướng Driss Jettou, người không thuộc đảng phái nào. Theo công luận, Thủ tướng Jettou có một hình ảnh tốt (liêm khiết, có năng lực) và đã nỗ lực phát động những cuộc cải cách căn bản (bảo hiểm bệnh tật bắt buộc, lương hưu, đầu tư cải thiện cơ cấu kinh tế). Các đảng chính của phe đối lập là PJD (Đảng Hồi giáo), UC, PND (đảng cánh hữu) và GSU (đảng cánh tả cấp tiến). Cuộc bầu cử tối sẽ diễn ra vào tháng 9/2007.

Về mặt hành chính, lãnh thổ của Ma-rốc được chia thành 17 vùng (wilayas), 13  thành phố và 49 tỉnh. Năm 2002, phong trào phi tập trung hoá một lần nữa được đưa ra với việc thông qua Luật mới về công xã. Các đơn vị hành chính địa phương (xã, tỉnh, thành phố, vùng) do những người được bầu lãnh đạo có một vị trí ngày càng tăng trong hoạch định các chính sách phát triển địa phương.

Từ vài năm nay, Ma-rốc thực hiện mục tiêu thiết lập một chế độ dân chủ hơn và xây dựng một Nhà nước pháp quyền (ban hành Bộ luật gia đình mới, Luật về các đảng phái chính trị, Luật chống tra tấn…).

Trong lĩnh vực xã hội, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc đã xếp Ma-rốc đứng ở vị trí 123 về chỉ số phát triển con người. Nghèo đói tác động trước tiên đến các vùng nông thôn và phụ nữ. Vào tháng 5/2005, Đức Vua đã thông báo phát động Sáng kiến quốc gia về phát triển con người, đề xuất một chiến lược tổng thể đấu tranh chống đói nghèo bao gồm nhà ở, cơ sở hạ tầng cơ bản, y tế, giáo dục và việc làm. Chính phủ dự kiến sẽ dành 10 tỷ điham (1,2 tỷ USD) từ nay đến 2010 cho sáng kiến này.

Tình hình chính trị xã hội Ma-rốc hiện nay nhìn chung ổn định. Tuy nhiên vấn đề Tây Xa-ha-ra vẫn đang là một điểm nóng chính trị của Ma-rốc. Giải pháp do Liên hiệp quốc đưa ra từ hơn 10 năm nay nhằm tổ chức trưng cầu dân ý để nhân dân Tây Xa-ha-ra tự quyết định tương lai của mình vẫn không thực hiện được. Trong khi đó chính quyền ở đây đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Arập Xarauy Dân chủ, tuy chưa được Liên hiệp quốc và nhiều nước trên thế giới công nhận. 
I.3. Vấn đề Tây Xa-ha-ra

Việc giải quyết xung đột khu vực sa mạc Tây Xa-ha-ra ( gọi tắt là vấn đề Tây Xa-ha-ra ) giữa một số quốc gia Bắc phi hiện là vấn đề sống còn đối với việc giữ vững ổn định và phát triển trong khu vực. Quá trình này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. 

1. Vài nét về Tây Xa-ha-ra


Vùng Tây Xa-ha-ra có diện tích 252.100km2, dân số khoảng 186.000 người, là khu vực giàu phốt phát (trữ lượng 1 tỷ tấn), sắt, có thể có cả dầu lửa và khí đốt (Ma-rốc là quốc gia cho đến nay chưa tìm ra dầu lửa, hàng năm phải nhập gần như toàn bộ dầu thô và khí đốt để tinh chế đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu). Trong lịch sử, Tây Xa-ha-ra là một bộ phận của lãnh thổ Ma-rốc bị Tây Ban Nha đô hộ từ năm 1884. Năm 1975, Tây Ban Nha trao trả độc lập cho Tây Xa-ha-ra và năm 1976, Mặt trận Polisario, được sự hỗ trợ của An-giê-ri, đã tuyên bố thành lập nước Cộng hoà A-rập Xa-ra-uy Dân chủ (RASD).


Sau khi tuyên bố thành lập, RASD được trên 70 nước (trong đó có Việt Nam năm 1979), chủ yếu là các nước châu Phi và Mỹ La tinh công nhận (chưa có nước lớn nào công nhận RASD). Nhưng những năm gần đây đã có trên 20 nước rút sự công nhận RASD trong đó đáng chú ý là Ấn Độ vì RASD thực sự yếu, nội bộ bị các lực lượng thân Ma-rốc chia rẽ, phân hoá. Gần đây nhiều lãnh đạo cao cấp của RASD đã chạy sang Ma-rốc, ngoài ra RASD lại thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả của quốc tế, kể cả Liên hiệp quốc (LHQ). Còn An-giê-ri, nước đỡ đầu của RASD, do tình hình trong nước khó khăn, lại chịu nhiều áp lực trong việc ủng hộ RASD nên buộc phải điều chỉnh chính sách, không ủng hộ và giúp RASD mạnh mẽ như trước.


2. Về giải pháp cho vấn đề Tây Xa-ha-ra 


Năm 1991, LHQ đưa ra Nghị quyết số 690, vạch kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý để nhân dân Tây Xa-ha-ra tự quyết định : độc lập hay sáp nhập vào Ma-rốc. Nhưng hơn 10 năm nay, giải pháp này không thực hiện được do Ma-rốc và Mặt trận Polisario bất đồng về thành phần cử tri và thể thức trưng cầu dân ý.


Tháng 7/2002, Tổng Thư ký LHQ đưa ra một số giải pháp :

· Giải pháp Con đường thứ ba, theo đó Tây Xa-ha-ra  sẽ được hưởng quyền tự trị, nhưng vẫn nằm trong Ma-rốc.

· Giải pháp chia lãnh thổ Tây Xa-ha-ra  giữa Ma-rốc và Polisario.

· Trường hợp những giải pháp trên không được chấp nhận, LHQ cảnh báo sẽ rút hoàn toàn sự tham gia của mình khỏi giải pháp Tây Xa-ha-ra.


Ngày 31/7/2003, Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 1495 kêu gọi Ma-rốc và Polisario thực hiện kế hoạch hoà bình cho Tây Xa-ha-ra  do James. Baker, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Tây Xa-ha-ra soạn thảo và chỉnh sửa, thực chất dung hoà giải pháp Con đường thứ ba (Ma-rốc ủng hộ) và việc tổ chức trưng cầu dân ý (Polisario ủng hộ) với nội dung chính là thành lập một chính quyền tạm thời quản lý vùng này với một số quyền hạn chế (nắm hành chính địa phương, thuế, an ninh nội bộ) còn các quyền chủ quyền (ngoại giao, an ninh quốc gia, quốc phòng, nội vụ) do Ma-rốc nắm với mục tiêu xây dựng quy chế vĩnh viễn cho CH Xa-ra-uy bằng trưng cầu dân ý sau 5 năm. Kế hoạch này được Mặt trận Polisario, An-giê-ri, Anh, Tây Ban Nha ủng hộ, nhưng bị Ma-rốc, Pháp phản đối. Mỹ giữ thái độ trung lập, thực tế ủng hộ Ma-rốc.


Cộng hoà A-rập Xa-ra-uy Dân chủ (RASD) hiện đang gặp nhiều khó khăn : Hiện nay RASD chỉ kiểm soát được 35% lãnh thổ, còn Ma-rốc kiểm soát 65%. Tháng 1/2003, Cam-pu-chia tuyên bố không công nhận RASD ; Ngày 26/10/2004, Liên bang Serbie-Monténegro rút sự công nhận RASD (Nam Tư cũ đã chính thức công nhận RASD năm 1984). Ngày 5/4/2005, Tổng thống Madagascar tuyên bố ngừng việc công nhận RASD. Ngày 17/3/2006, Bộ trưởng Ngoại giao CH Tchad tuyên bố: Chính phủ Tchat đã quyết định rút công nhận RASD. Trong khi đó ngày 15/9/2004, Nam Phi lại công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với RASD (có thể do trụ sở Nghị viện Liên minh châu Phi-AU nằm tại Nam Phi trong khi RASD vẫn là thành viên của AU). Kên-ni-a và RASD (ngày 25/6/2005), Dăm-bi-a và RASD (ngày 10/7/2005) ra thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ. Ngày 19/10/2006 Kên-ni-a lại ra thông cáo rút sự công nhận RASD.

Tháng 6/2004, James Baker, đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Tây Xa-ha-ra từ chức, ông Alvaro de Soto thay thế, tuy nhiên vào tháng 5/2005, Alvaro được cử chức Đặc phái viên TTK/LHQ tại Trung Đông và sau đó vị trí Đặc phái viên TTK/LHQ về Tây Xa-ha-ra bị bỏ lửng cho đến cuối tháng 7/2005 thì TTK/LHQ cử Francesco Bastagli làm  đại biện. Ngày 1/10/2005, ông Bastagli, sau khi gặp Ngoại trưởng An-giê-ri, tuyên bố với giới báo chí : Kế hoạch Baker đã được HĐBA/LHQ nhất trí thông qua tháng 7/2003 vẫn là tài liệu cơ bản để giải quyết vấn đề Tây Xa-ha-ra, đồng thời khẳng định: Cuộc xung đột ở Tây Xa-ha-ra là vấn đề phi thực dân hoá và nó thuộc về Uỷ ban phi thực dân hoá của LHQ (thực chất Nghị quyết ủng hộ kế hoạch Baker). Tháng 10/2005, đặc phái viên mới của TTK/LHQ là ông Peter Van Walsum trong chuyến thăm và làm việc tại Ma-rốc, An-giê-ri và Mô-ri-ta-ni đã nêu rõ: Giải pháp cho vấn đề này phải nằm trong chương trình nghị sự của LHQ, nó phụ thuộc vào ý chí của TTK/LHQ cũng như sự quan tâm của các nhà lãnh đạo các nước trong việc đóng góp thiện chí tháo gỡ vấn đề này. 


Ngày 28/4/2006, HĐBA/LHQ thông qua Nghị quyết 1675 về Tây Xa-ha-ra khẳng định lại lập trường về quyền tự quyết của nhân dân Xa-ra-uy được bày tỏ ý nguyện thông qua tổng tuyển cử có sự giám sát của lực lượng bảo vệ hoà bình LHQ, đề nghị các bên (Ma-rốc và Polisario) và các Nhà nước trong khu vực tiếp tục hợp tác chặt chẽ với LHQ để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay và hướng tới một giải pháp chính trị bền vững, công bằng, được các bên đồng thuận, kéo dài thời gian hoạt động của Phái đoàn LHQ về trưng cầu dân ý tại Tây Xa-ha-ra đến ngày 31/10/2006.


3. Thái độ của các bên liên quan

· RASD : Ủng hộ kế hoạch của LHQ và cho rằng Nghị quyết số 1495 của LHQ về trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của nhân dân Tây Xa-ha-ra là cơ sở để giải quyết cuộc xung đột, kiên quyết bác bỏ giải pháp Con đường thứ ba.

· An-giê-ri : Ủng hộ lập trường RASD, cam kết ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hoà bình ở Tây Xa-ha-ra. An-giê-ri công khai coi đây là vấn đề phi thực dân hoá, cần giải quyết giữa Polisario và Ma-rốc trong khuôn khổ LHQ, không thừa nhận vai trò bảo trợ Polisario của mình.

· Ma-rốc : Tìm mọi cách không thực hiện kế hoạch của LHQ về trưng cầu dân ý, ráo riết vận động các nước rút lui công nhận RASD và ủng hộ giải pháp Con đường thứ ba. Ma-rốc kiên quyết bác bỏ giải pháp chia lãnh thổ với Polisario.

· Mỹ, Pháp và một số nước Tây Âu : Ủng hộ giải pháp Con đường thứ ba, sáp nhập Tây Xa-ha-ra vào Ma-rốc với quy chế tự trị. Tây Ban Nha ủng hộ một giải pháp chính trị trên cơ sở đàm phán giữa Ma-rốc và Polisario và không ủng hộ thực hiện các nghị quyết của LHQ.

4. Vận động của Ma-rốc và RASD với Việt Nam

Những năm gần đây, Ma-rốc tìm mọi cách vận động các nước thay đổi thái độ với vấn đề Tây Xa-ha-ra, trong đó có Việt Nam. Ma-rốc đã cử đặc phái viên của Bộ trưởng Ngoại giao (năm 2000) và Tổng Thư ký BNG và Hợp tác (2002) vào Việt Nam. Tháng 3/2003, Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc thăm nước ta có nhắc đến việc này và đề nghị Việt Nam giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề này. Dịp Đại sứ ta trình thư uỷ nhiệm (16/9/2004) và Đại sứ Ma-rốc vào VN (10/2004) để chuẩn bị đón Thủ tướng ta thăm Ma-rốc (11/2004), Ma-rốc mong muốn Việt Nam có lập trường trung lập và ủng hộ vấn đề này tại LHQ và các diễn đàn quốc tế. Trong chuyến thăm Ma-rốc của Thủ tướng Phan Văn Khải, Ma-rốc không đặt vấn đề ra thông cáo chung nhưng nếu ta có thông cáo chung tại An-giê-ri thì đề nghị cũng có ở Ma-rốc. Nếu thông cáo chung có đề cập vấn đề Tây Xa-ha-ra thì lấy lời lẽ trong thư của TTK/LHQ ngày 11/6/2004 gửi Chủ tịch HĐBA/LHQ với nội dung ca ngợi James Baker và giao cho Đặc phái viên mới Alvaro de Soto nhiệm vụ: Tiếp tục làm việc với các bên và các nước láng giềng để tìm kiếm một giải pháp chính trị công bằng, bền vững và chấp nhận được với tất cả các bên, sẽ đảm bảo quyền tự quyết của nhân dân Tây Xa-ha-ra trong khi dàn xếp với phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ. 

Tháng 7/2005, Bộ trưởng đặc trách - Đặc phái viên của Vua Ma-rốc vào ta vận động Việt Nam có lập trường trung lập và tích cực hơn về vấn đề Tây Xa-ha-ra và hy vọng lập trường Việt Nam biến chuyển dần. Tháng 3/2006, trong các cuộc gặp Lãnh đạo ta, Đại sứ Ma-rốc đầu tiên thường trú tại Việt Nam đều nêu vấn đề này và vận động ta ủng hộ lập trường Ma-rốc. Tháng 8/2006, Bộ trưởng-Đặc phái viên Vua Ma-rốc vào Việt Nam lại vận động ta ủng hộ lập trường và giải pháp của Ma-rốc, thậm chí đề nghị ta rút công nhận RASD.

Về phía RASD, tháng 3/2003, Cố vấn ngoại giao của Thủ tướng RASD đã vào gặp lãnh đạo Vụ TAPC-Bộ Ngoại giao để thăm dò ta. Tháng 12/2003, phía RASD đã định cử Công sứ toàn quyền phủ Tổng thống làm đặc phái viên mang thông điệp của Tổng thống gửi Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sau đó không thấy vào Việt Nam. Ngày 5/10/2004, Cố vấn ngoại giao của Thủ tướng RASD đã vào gặp lãnh đạo Vụ TACP-BNG, chuyển thư của Tổng thống Xa-ra-uy đến Chủ tịch Trần Đức Lương, bày tỏ dự định xin mở Đại sứ quán tại Việt Nam và đề nghị Việt Nam ủng hộ việc RASD xin gia nhập, làm thành viên chính thức LHQ. Ngày 29/6/2005, Cố vấn ngoại giao của Thủ tướng RASD lại vào Việt Nam nhắc lại vấn đề mở Đại sứ quán tại Việt Nam (ta đã bố trí lãnh đạo Vụ TACP tiếp). Ngày 10/10/2006, Cố vấn ngoại giao của Thủ tướng RASD lại vào Việt Nam vận động ta giữ vững lập trường như cũ và nhắc lại vấn đề mở ĐSQ ở ta (lãnh đạo Vụ TACP tiếp).

5. Thái độ của Việt Nam


Chủ trương của ta là không để vấn đề Tây Xa-ha-ra ảnh hưởng đến quan hệ giữa ta với An-giê-ri và Ma-rốc vừa duy trì sự công nhận RASD. Trên tinh thần đó, trong dịp thăm hữu nghị chính thức An-giê-ri và Ma-rốc (11/2004), Thủ tướng Phan Văn Khải đã nêu lập trường của ta với vấn đề Tây Xa-ha-ra là :


Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế và khu vực tìm kiếm giải pháp thương lượng, công bằng và thoả đáng cho vấn đề này, đảm bảo lợi ích và chấp nhận được với các bên liên quan, vì hoà bình, hợp tác và phát triển khu vực.


Lập trường này được cả Ma-rốc và An-giê-ri hoan nghênh.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nhắc lại lập trường này trong chuyến thăm Ma-rốc và An-giê-ri vào tháng 12/2005.


Tháng 12/2006, trong buổi làm việc với Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Ma-rốc tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này, khi được hỏi về vấn đề Tây Xa-ha-ra, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trần Đức Minh cũng nhắc lại lập trường nêu trên .

I.4. Tình hình kinh tế 

Hiện nay Ma-rốc đang nằm trong số những nước đang nổi lên giống như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong số ít các quốc gia A-rập (Libăng và Palestin) không có nguồn tài nguyên dầu khí. Ngược lại nước này lại có trữ lượng phốt phát là 5,7 tỷ tấn (năm 2005) đứng thứ 2 sau Trung Quốc và là xuất khẩu số 1 trên thế giới về sản phẩm này.

Ma-rốc có nền kinh tế thị trường tự do được luật cung cầu điều tiết mặc dù hiện tại một số lĩnh vực kinh tế vẫn còn do Chính phủ nắm giữ.

Trong mấy năm gần đây, kinh tế Ma-rốc cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ: ổn định vĩ mô được giữ vững, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, dự trữ ngoại hối khá cao, nợ nước ngoài giảm… Cải cách kinh tế mà Chính phủ Ma-rốc đã và đang tiến hành thu được nhiều tiến bộ. 

Đối với nền kinh tế Ma-rốc, thập kỷ 90 được đánh dấu bằng một sự tăng trưởng không cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình chỉ đạt 1,8%/năm giai đoạn 1995-2000. Giai đoạn 2001-2006 con số này đã khả quan hơn với tốc độ tăng trưởng 4,7%/năm. Riêng năm 2006, tăng trưởng GDP của Ma-rốc lên tới 8,1% đạt 52,3 tỷ USD, chủ yếu do tăng trưởng nông nghiệp đạt  thu nhập bình quân đầu người là 1.730 USD/người, thấp hơn mức trung bình của khu vực Bắc Phi (2.241 USD). 

Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 16% năm 1999 xuống còn 9,7% năm 2006. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn cao và trong những năm tới số lượng người thất nghiệp sẽ không giảm nếu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dưới mức 6%. Tỷ lệ lạm phát được giữ ở mức 1,7% giai đoạn 1996-2000 và 1,4% giai đoạn 2001-2005 nhờ thực hiện chính sách ngân sách và tiền tệ thích hợp. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 16,5% năm 1997 xuống còn 14% năm 2005. Chênh lệch thu nhập giữa các vùng giảm nhờ thực hiện Sáng kiến quốc gia về phát triển con người. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Ma-rốc năm 2006 đạt 12,8 tỷ USD tăng 11,2% so với năm 2005, nhập khẩu đạt 23,7 tỷ USD tăng 11% (nhập siêu 10,9 tỷ USD).
Tỷ lệ thâm hụt ngân sách giảm xuống còn 2,7% GDP năm 2006 trong khi tỷ lệ thâm hụt trung bình trong 7 năm gần đây là 3,2% GDP.

Dự trữ ngoại hối khoảng 21 tỷ USD. Nợ nước ngoài giảm từ 20 tỷ USD năm 1997 xuống còn 11 tỷ USD năm 2006.

Những kết quả đó có được phần lớn nhờ vào việc Ma-rốc tiến hành những cuộc cải cách trong nhiều lĩnh vực và thông qua chính sách tự do hoá nền kinh tế dựa trên sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân, sự minh bạch hoá, tôn trọng Nhà nước pháp quyền và mở cửa ra thế giới bên ngoài. 
Tài chính: Ma-rốc đã thiết lập một khung kế toán mới cho các tổ chức tín dụng, tự do hoá lãi suất, dỡ bỏ những hạn chế về tín dụng, loại bỏ những khoản đầu tư bắt buộc (từ năm 1993 đến 1999).

Củng cố lĩnh vực bảo hiểm với việc ban hành Bộ luật bảo hiểm năm 2002.

Cơ cấu lại các ngân hàng quốc doanh

Bán 20% ngân hàng quốc doanh lớn nhất (BCP) cho tư nhân với giá trị 70,5 triệu euro (2004).

Sửa đổi lại Luật ngân hàng và ban hành quy chế mới cho Ngân hàng Trung ương Bank Al Maghrib (2004-2005)…

Tự do hoá giá cả

Năm 2000, Ma-rốc đã tiến hành tự do hoá kinh doanh các mặt hàng nông sản (ngũ cốc, đường, hạt cây có dầu) giúp giảm giá sản phẩm và nâng cao chất lượng.

Thực hiện tự do định giá và ban hành Luật cạnh tranh năm 2001: Giá cả được tự do ấn định trừ trường hợp thiên tai quy mô lớn, thị trường biến động không bình thường và trừ 3 mặt hàng là bột lúa mỳ, đường và thuốc là phải chờ đến năm 2006.

Tự do hoá việc chuyển chở hàng hoá bằng đường bộ.

Tư hữu hoá

Lĩnh vực viễn thông đã được hoàn toàn tư hữu hoá với việc cấp giấy phép thứ hai về kinh doanh điện thoại di động cho cty Meditel, nhờ đó giá cước viễn thông đã giảm.

Xoá bỏ sự độc quyền về sản xuất năng lượng (1997), các doanh nghiệp tư nhân được sản xuất điện trong khuôn khổ các thoả thuận nhượng quyền. Vì vậy người tiêu dùng được hưởng giá điện thấp.

Việc sửa đổi luật Tư hữu hoá năm 1999 đã tạo tính linh hoạt trong quá trình tư hữu hoá và bán các doanh nghiệp quốc doanh trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước và trong khuôn khổ mời thầu.

Các thoả thuận nhượng quyền cung ứng dịch vụ tư nhân (2000) cho phép nâng cao chất lượng dịch vụ điện, nước, thu gom chất thải.

Trong lĩnh vực hàng không, việc mở cửa thị trường cho tự do cạnh tranh (2001-2004) đã tạo điều kiện có thêm nhiều hãng hàng không đến khai thác, tăng chuyến bay và giảm giá vé, giúp tăng lượng khách du lịch đến Ma-rốc.

Cải cách môi trường thương mại và đầu tư

Luật đầu tư năm 1995 đã giúp cải thiện khung pháp lý về đầu tư, loại bỏ những chồng chéo trong các lĩnh vực.

Luật Toà án thương mại năm 1998 đã đơn giản hoá quá trình thẩm tra các tranh chấp thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.

Việc thành lập 16 trung tâm đầu tư khu vực năm 2003 với chế độ một cửa chủ trương phi tập trung hoá cấp quyết định tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau.

Cải cách hành chính công

Việc ban hành Quy định về ký kết hợp đồng công năm 1999 đã giúp công khai việc đấu thầu Nhà nước, đảm bảo tự do cạnh tranh, bảo vệ quyền của những người dự thầu và đơn giản hoá các thủ tục.

Nâng cao hiệu quả và chất lượng của đội ngũ công chức bằng chương trình tuyển chọn lại và về hưu sớm.

Tự do hoá thương mại quốc tế

Ma-rốc gia nhập WTO ngày 1/1/1995, sửa đổi Bộ luật thương mại năm 1996, tiến hành loại bỏ những hạn chế về số lượng và sử dụng thuế quan là phương tiện chính để bảo vệ sản xuất trong nước.

Xoá bỏ sự độc quyền về nhập khẩu (năm 1996) những sản phẩm cơ bản trừ lúa mỳ để sản xuất bột mỳ trong nước.

Năm 1997, Ma-rốc đã tiến hành cải cách thuế quan, thời gian làm thủ tục thông quan đã giảm từ trên 5 ngày trước năm 1997 xuống còn dưới 1h. Thủ tục hải quan rõ ràng, công khai và dễ nhận thấy.

Ma-rốc đã ký một loạt hiệp định tự do mậu dịch với EU, các nước A-rập, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Công tác điều hành vĩ mô và hệ thống pháp lý ngày càng hiệu quả và minh bạch.
Trong cơ cấu kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp của Ma-rốc sử dụng 40% lực lượng lao động, nhưng trình độ kỹ thuật chưa cao, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trong thập kỷ 1995-2005, do thời tiết không thuận, nông nghiệp Ma-rốc đã sụt giảm với tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 3,4%/năm. Riêng năm 2005, do hạn hán nên tỷ lệ tăng trưởng nông nghiệp giảm 15,2%. Đến năm 2006, tăng trưởng nông nghiệp đạt 21% do có mưa vào đầu năm.  Một số nông sản chính là ngũ cốc (lúa mỳ, đại mạch và ngô), củ cải đường, cam quýt, nho, rau, cà chua, ôliu và chăn nuôi. Ma-rốc đứng thứ 3 trên thế giới về sản xuất ô-liu và đứng thứ 2 về xuất khẩu dầu ô-liu. Nước này cũng xếp thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu cam quýt và đứng thứ 7 về xuất khẩu rau.

Ma-rốc đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào lượng mưa bằng cách xây dựng những con đập và hồ chứa nước. Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp và đánh bắt thuỷ sản chiếm 13,3%  GDP năm 2005.

Trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, Ma-rốc là một trong những nhà sản xuất cá lớn nhất trên thế giới với 17 cảng đánh bắt cá, sản lượng đạt 593.966 tấn năm 2004 trong đó xuất khẩu đạt 267 336 tấn. Năm 2005, xuất khẩu hải sản của Ma-rốc đạt 333 174 tấn mang lại nguồn thu 937 triệu ơ-rô. Ma-rốc nổi tiếng về xuất khẩu cá xác-đin, cá mực, bạch tuộc… Lĩnh vực này hiện sử dụng 400.000 lao động và đảm bảo 16% xuất khẩu cả nước. 

Hiệp ước mới về đánh bắt cá ký giữa Ma-rốc và Liên minh châu Âu thay cho Hiệp ước hết hạn vào tháng 11/1999 đã có hiệu lực vào tháng 3/2006. Theo đó, Ma-rốc sẽ cho phép tàu có lưới rê của EU vào đánh bắt trên lãnh hải Ma-rốc vùng bờ biển Đại Tây Dương với thời gian 4 năm. Đổi lại EU sẽ phải trả cho Ma-rốc mỗi năm 36 triệu Euro.  Mỗi năm sẽ có 14 triệu euro dành cho việc đầu tư hiện đại hoá và tổ chức lại lĩnh vực đánh bắt của Ma-rốc. 

Công nghiệp của Ma-rốc tăng trưởng với tốc độ trung bình 3,5%/năm giai đoạn 1995-2005, chiếm 31,2% GDP năm 2005. Năm 2005 tỷ lệ tăng tưởng công nghiệp đạt 3,9%. Là một nước nghèo tài nguyên năng lượng, Ma-rốc chỉ có thế mạnh là phốtphát. Ma-rốc đứng thứ 3 thế giới về sản xuất phốtphát và đứng đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này. Ma-rốc cũng là n​ước sản xuất kim loại màu quan trọng trong khu vực Bắc Phi. Do vậy, ngay từ khi độc lập, Ma-rốc đã dành những khoản đầu tư lớn để phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp cơ bản. Công nghiệp chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 16,4% trong kinh tế Ma-rốc. Các ngành công nghiệp chính là vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, giày dép, chế biến thực phẩm, hóa dầu, hàng không. Riêng về dệt may, phần lớn sản xuất được thực hiện theo hợp đồng với các công ty Châu Âu. Kể từ đầu năm 2005, sau khi xoá bỏ Hiệp định đa sợi, ngành dệt may của Ma-rốc đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nước sản xuất dệt may như Trung Quốc, Pakistan, Ba Lan.

Lĩnh vực dịch vụ của Ma-rốc tăng trưởng với tốc độ 3,7% thời kỳ 1995-2005 và 5% năm 2005, đóng góp 55,5% vào GDP cả nước, là một trong những nước có khu vực dịch vụ phát triển nhất Bắc Phi. Một số ngành quan trọng là du lịch, giao thông vận tải, viễn thông, ngân hàng, tài chính… 

Về du lịch, sau một thời gian dài (1990-1997) tăng trưởng chậm, từ năm 1998, du lịch Ma-rốc đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm. Năm 2005, tổng doanh thu du lịch của Ma-rốc đã đạt 5 tỷ USD. Năm 2006, Ma-rốc thu hút được 6,2 triệu lượt du khách, mang lại doanh thu khoảng 6,1 tỷ USD. Ma-rốc phấn đấu đón 10 triệu khách năm 2010. Trong số khách du lịch nước ngoài có một nửa là kiều dân Ma-rốc.

 Ma-rốc cũng có một hệ thống giao thông vận tải thuộc diện phát triển nhất khu vực Bắc Phi. Năm 2005 lĩnh vực giao thông và vận tải đã đạt mức tăng trưởng là 4,9 và 5,3%.

Sau khi tự do hoá ngành vận tải hàng không, Hãng hàng không hoàng gia Royal Air Ma-rốc đã quyết định tăng quy mô đội bay và tháng 6/2005 đã tiến hành gọi thầu đối với 4 máy bay đường dài. Hiện nay Ma-rốc có 19 sân bay quốc tế trong đó lớn nhất là sân bay Casablanca. Đây cũng là một trong những cảng hàng không lớn nhất châu Phi.

Về đường bộ, từ năm 2000 đến 2006 Ma-rốc đã tăng xây dựng thêm 160km đường cao tốc.  Hiện nay Ma-rốc có 65.000 km đường có chất lượng khá tốt. Nước này cũng có hệ thống đường cao tốc lớn nhất khối Maghreb và đứng thứ hai châu Phi sau Nam Phi.

Mạng lưới đường sắt của Ma-rốc cũng nằm trong số những hệ thống đường sắt phát triển nhất châu Phi, nối liền tất cả các thành phố chính của Vương quốc.

Năm 2005, số khách du lịch bằng đường đường sắt cũng lên tới 21 triệu người .

Về thông tin liên lạc, bước khởi đầu quá trình tự do hoá ngành viễn thông được đánh dấu bằng việc Nhà nước cấp phép lần thứ hai cho công ty điện thoại di động Méditel trong đó 61% vốn do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ (Telefonica và Portugal Telecom). Nhiều giấy phép đầu tư khác cũng đã  được cấp trong thời gian từ năm 2000-2003, trong đó có 7 dự án đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống viễn thông công cộng qua vệ tinh (satellites).


Các trung tâm gọi điện thoại quốc tế đặt tại Ma-rốc đã thực hiện doanh thu xuất khẩu trên 81,4 triệu USD, đem lại công ăn việc làm cho hơn 4000 người. Đây là hoạt động xuất khẩu dịch vụ góp phần tạo công ăn việc làm chất lượng cao với đòi hỏi tỷ lệ đầu tư và nhân công thấp.


Ngày nay, TP Casablanca là trung tâm tài chính và công nghiệp lớn nhất Ma-rốc và khối Maghreb (Tuy-ni-di, An-giê-ri, Ma-rốc, Libi và Mô-ri-ta-ni). Nhiều công ty đa quốc gia có trụ sở tại đây. Thị trường chứng khoán Casablanca được xem là lớn thứ 4 ở châu Phi sau Johannesburg (Nam Phi), Cai-rô (Ai Cập) và Ga-bô-rôn (Bôt-xoa-na).

Ngoại hối do kiều dân Ma-rốc gửi về, tính đến cuối tháng 12/2006, lượng kiều hối do người Ma-rốc ở nước ngoài gửi về nước đã đạt gần 5,5 tỷ USD tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước (4,1 tỷ USD). So với mức trung bình từ 2001 đến 2005, các khoản thu kiều hối đã tăng 31,7% năm 2006. Cùng với du lịch, ngoại hối do kiều dân Ma-rốc gửi về là nguồn thu ngoại tệ thứ hai của nước này. Ma-rốc là nước lớn thứ tư trong số các nước đang phát triển nhận được nhiều kiều hối nhất (sau Ấn Độ, Mêhicô và Pakistan). Ước tính có khoảng 2,5 triệu người Ma-rốc sống ở nước ngoài, chiếm 8% dân số. Có đến 50% gia đình ở Ma-rốc có người thân sống ở nước ngoài, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ.
Về đầu tư và cho vay của  nước ngoài, theo Bộ Kinh tế Ma-rốc, đầu tư nước ngoài vào Ma-rốc đã đạt 3,2 tỷ USD năm 2006. So với mức trung bình từ năm 2001 đến 2005 tổng số vốn đầu tư năm 2006 đã tăng 30,1%. Năm 2005 tổng số FDI vào Ma-rốc đạt  2,9 tỷ USD đưa nước này đứng vị trí thứ 4 tại châu Phi về thu hút đầu tư sau Nam Phi, Ai Cập và Nigêria. 

Năm lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất là viễn thông (59%) sau khi tập đoàn Vivendi mua 16% công ty viễn thông quốc gia Ma-rốc Telecom, du lịch (11,7%), bất động sản (9,1%), công nghiệp (8,7%) và bả hiểm (4,4%). Các nhà đầu tư chính vẫn là Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Thuỵ Sĩ. Kết quả này phản ánh chính sách hiện nay của Ma-rốc. Nước này đã cam kết tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đặt việc thu hút nguồn vốn nước ngoài vào trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế, biến các nhà đầu tư nước ngoài thành các đối tác ưu tiên thực sự phục vụ phát triển đất nước.
Với những tiềm năng và với vị trí địa lý được thiên nhiên ưu đãi, Ma-rốc có thể trở thành sân sau để các nước đầu tư, sản xuất xuất khẩu bởi Ma-rốc đã ký các Hiệp định tự do mậu dịch với những đối tác thương mại chính, điều này cho phép hàng hoá sản xuất tại Ma-rốc có thể thâm nhập những thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ và các nước A-rập.
  
Mặc dù có những kết quả đáng khích lệ như trên nhưng Chính phủ Ma-rốc vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển nền kinh tế một cách bền vững. Hiện tại nước này đang phải đối phó với nhiều thách thức nhất là vấn đề dân số, thất nghiệp, tình trạng mù chữ (vẫn chiếm 20% năm 2005), chăm sóc y tế, nước sạch và điện cho người dân nông thôn.
II. Thị trường Ma-rốc 
II.1. Thực trạng thị trường Ma-rốc thời kỳ 1995-2006
Ngoại thương Ma-rốc khá phát triển so với các nước Châu Phi khác và tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ 1995-2005, bình quân 6%/năm (xuất khẩu tăng 5,5%/năm, nhập khẩu tăng 6,5%/năm). Xuất khẩu của Ma-rốc năm 2006 đạt 12,8 tỷ USD, nhập khẩu là 23,7 tỷ USD. Như vậy cán cân thương mại của Ma-rốc tiếp tục thâm hụt, với tỷ lệ tăng 10,7%. Tỷ lệ bù đắp xuất nhập khẩu là 54% trong khi năm 2005 con số này là 53,8%.

 Đáng lưu ý là cán cân thương mại hàng hóa của Ma-rốc luôn bị thâm hụt kinh niên, kim ngạch xuất khẩu nhìn chung chỉ bằng 65-70% kim ngạch nhập khẩu. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Ma-rốc thời kỳ 1995-2006
          Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Tổng
Kim ngạch
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Thâm hụt

	1995
	13.544
	5.512
	8.032
	-2.520

	1996
	13.587
	5.638
	7.949
	-2.311

	1997
	14.822
	6.300
	8.522
	-2.222

	1998
	15.717
	6.446
	9.271
	-2.825

	1999
	16.869
	6.916
	9.953
	-3.037

	2000
	18.917
	7.406
	11.511
	-4.105

	2001
	19.215
	7.557
	11.658
	-4.101

	2002
	19.558
	7.772
	11.736
	-3.964

	2003
	21.435
	8.172
	13.263
	-5.091

	2004
	25.630
	9.266
	16.364
	-7.098

	2005
	30.870
	10.288
	20.582
	-10.294

	2006
	36.500
	12.800
	23.700
	-10.900

	Tăng trưởng
	6%/năm
	5,5%/năm
	6,5%/năm
	


 Nguồn: H ải quan Ma-rốc
Nguyên nhân thâm hụt thương mại:


Tình trạng thâm hụt cán cân thương mại ở Ma-rốc có tính thâm niên. Từ lâu, kim ngạch xuất khẩu nhìn chung chỉ bằng 60-70% kim ngạch nhập khẩu. Hai nguyên nhân cơ bản là sự sụt giảm xuất khẩu và sự tăng giá dầu thô trên thị trường thế giới. Việc giảm xuất khẩu các sản phẩm dệt may và lương thực thực phẩm trong khi tăng nhập khẩu các sản phẩm năng lượng, đặc biệt khi giá dầu thế giới leo thang đã làm cho cán cân thương mại của Ma-rốc ngày càng trầm trọng. Ma-rốc là quốc gia cho đến nay chưa tìm ra dầu lửa, hàng năm phải nhập gần như toàn bộ dầu thô và khí đốt để tinh chế đáp ứng nhu cầu trong nước. Năm 2005 nước này phải nhập 5,1 tỷ USD năng lượng và dầu nhờn chiếm 21,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.


Một nguyên nhân sâu sa nữa là do nền kinh tế Ma-rốc thiếu tính cạnh tranh. Mặc dù được bảo hộ ở mức thuế nhập khẩu cao trung bình 50% nhưng những mặt hàng xuất khẩu của Ma-rốc đang chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt nhất là từ phía các sản phẩm châu Á. Tình trạng buôn lậu qua biên giới và ghi hoá đơn dưới mức giá thật diễn ra rất phổ biến. Ngoài ra, là một nước đang phát triển, Ma-rốc cũng phải nhập khẩu nhiều máy móc trang thiết bị nên kim ngạch nhập khẩu thường xuyên vượt xa kim ngạch xuất khẩu. Tình trạng này sẽ còn trầm trọng hơn khi Ma-rốc đang phải giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình cam kết với WTO và với các nước và khu vực đã ký hiệp định tự do mậu dịch.

Trong cơ cấu trao đổi thương mại, hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao trong trao đổi thương mại của Ma-rốc (31,7% xuất khẩu và 19,8% nhập khẩu năm 2006). Tiếp theo là bán thành phẩm (28,9% xuất khẩu và 23,5% nhập khẩu), nông sản và lương thực thực phẩm (20% xuất khẩu và 8,5% nhập khẩu). 

Xét về mặt hàng, trong nhóm bán thành phẩm, Ma-rốc nhập khẩu chủ yếu các loại hóa chất, chất dẻo nhân tạo… và xuất khẩu các sản phẩm từ phốt-phát, phân bón… Trong nhóm hàng tiêu dùng, Ma-rốc nhập khẩu chủ yếu xe con và phụ kiện, dược phẩm, vải, hàng điện tử… và xuất khẩu quần áo may sẵn, giày dép, thảm… Đối với hàng nông sản và lương thực thực phẩm, Ma-rốc chủ yếu nhập khẩu lúa mì, đường, sữa, cà phê, chè, thuốc lá và xuất khẩu các loại quả họ cam quýt, rau tươi, thủy sản… Ngoài ra, hàng năm Ma-rốc phải nhập hầu như toàn bộ nhu cầu trong nước về dầu mỏ và khí đốt. 

Những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính là cá, rau và trái cây (cam, quýt, cà chua) nhưng đồng thời khối lượng ngũ cốc nhập khẩu cũng rất lớn. Ma-rốc là một trong những nước xuất khẩu phốt phát lớn trên thế giới nhưng những khoản thu từ xuất khẩu không đủ để trang trải tiền nhập khẩu dầu lửa và khoáng sản. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến xuất khẩu tập trung vào ngành dệt may còn nhập khẩu chủ yếu là trang thiết bị.
CHI TIẾT MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA MA-RỐC                                                                                  TRONG NĂM  2004 - 2005


Năm 2005, Ma-rốc nhập khẩu khoảng 20 tỷ USD trong đó nhóm hàng: 

1. Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá: 


1,7 tỷ USD,
2. Năng lượng và dầu nhờn:  



4,4 tỷ USD, 

3. Sản phẩm thô có nguồn gốc từ động thực vật: 
904 triệu USD

4. Sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng sản: 
366 triệu USD

5. Bán thành phẩm:





4,4 tỷ USD

6. Thành phẩm là trang thiết bị nông nghiệp: 
148 triệu USD

7. Thành phẩm là trang thiết bị công nghiệp:
 
3,8 tỷ USD

8. Hàng tiêu dùng thành phẩm: 



4,1 tỷ USD 

9. Vàng công nghiệp: 




31 triệu USD.
Bảng 2: Chi tiết mặt hàng nhập khẩu của Ma-rốc 2004-2005








                         *Đơn vị tính: 1000USD
	 
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Trọng lượng
	Giá trị
	Trọng lượng
	Giá trị

	
	Tấn(T)
	1000USD
	Tấn(T)
	1000USD

	Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
	5 495 696
	     1 511 733,22   
	6 677 731
	     1 719 899,11   

	Sữa
	14 868
	         27 880,89   
	16 506
	         34 927,56   

	Bơ
	30 665
	         58 207,33   
	35 929
	         73 966,78   

	Pho mát
	6 046
	         19 487,89   
	6 518
	         21 444,33   

	Khoai tây giống
	38 712
	         15 357,00   
	39 716
	         13 268,89   

	Chuối tươi
	1 135
	              390,89   
	4 928
	           2 085,89   

	Nho khô
	6 324
	           3 643,67   
	6 509
	           3 695,67   

	Cà phê
	32 560
	         28 957,78   
	29 260
	         34 360,33   

	Chè
	45 670
	         71 891,56   
	50 081
	         83 382,67   

	Gia vị
	9 117
	           9 723,56   
	11 949
	         13 651,33   

	Lúa mỳ
	2 643 903
	        548 963,33   
	2 631 734
	        460 794,33   

	Bột lúa mỳ
	18
	                11,00   
	1
	                 1,67   

	Đường
	600 555
	        121 489,11   
	614 473
	        147 831,56   

	Ngô
	1 223 015
	        198 788,33   
	1 620 314
	        229 790,33   

	Nước khoáng
	1 762
	              580,89   
	1 921
	              580,22   

	Lúa mạch
	200 351
	         30 536,89   
	767 016
	        122 458,00   

	Rượu vang, rượu mùi, rượu nho nhiều bọt
	8 386
	         21 261,56   
	11 489
	         26 281,78   

	Thuốc lá
	10 585
	         70 596,56   
	10 021
	         82 113,44   

	Chà là
	30 392
	         14 911,44   
	37 524
	         23 101,00   

	Thịt tươi, thịt đông lạnh vv...
	2 377
	           3 434,67   
	2 888
	           4 510,78   

	Thực phẩm khác
	589 255
	        265 618,89   
	778 954
	        341 652,56   

	Năng lượng và dầu nhờn
	14 135 656
	     2 912 703,33   
	15 644 361
	     4 363 237,78   


	Than đá các loại và than cốc
	5 541 479
	        351 439,67   
	5 777 053
	        423 754,56   

	Dầu thô
	6 098 234
	     1 615 446,44   
	7 055 564
	     2 660 768,00   

	Xăng dầu
	127 617
	         52 859,89   
	3 683
	           2 822,11   

	Dầu gazoan và dầu mazút
	949 654
	        355 613,89   
	1 032 226
	        543 751,78   

	Dầu lửa và dầu nhờn
	188 901
	         84 830,33   
	139 788
	         84 745,78   

	Gaz và các khí hydrocacbua khác
	1 163 160
	        433 460,56   
	1 598 679
	        633 328,44   

	Paraphin
	13 313
	           8 085,56   
	9 120
	           6 612,78   

	Năng lượng điện
	 
	                     -     
	 
	                     -     

	Các sản phẩm năng lượng khác
	53 298
	         10 967,00   
	28 248
	           7 454,33   

	Các sản phẩm thô có nguồn gốc từ động thực vật
	1 876 909
	        847 140,78   
	2 143 450
	        904 470,22   

	Quả và hạt có dầu
	456 057
	        148 027,22   
	608 591
	        180 320,89   

	Quả, hạt, bào tử để gieo
	2 344
	         35 505,67   
	3 556
	         45 581,33   

	Mỡ trừ loại mỡ thô
	4 905
	           2 130,00   
	6
	                 5,11   

	Dầu thực vật thô
	346 563
	        204 474,56   
	373 429
	        200 020,33   

	Dầu thực vật tinh luyện
	17 945
	         10 270,56   
	2 766
	           3 920,67   

	Da thô
	691
	              290,00   
	165
	              116,56   

	Cao su tự nhiên
	4 135
	           5 828,78   
	2 623
	           3 993,00   

	Gỗ thô, đẽo vuông hoặc cưa
	769 735
	        226 863,11   
	817 144
	        255 210,11   

	Bột giấy
	13 855
	           8 428,22   
	22 997
	         12 909,00   

	Giấy cũ
	27 988
	           6 321,44   
	33 917
	           8 124,89   

	Len và lông
	2 079
	         11 537,44   
	1 739
	           9 385,44   

	Bông
	31 171
	         47 023,22   
	34 503
	         41 136,67   

	Sợi nhân tạo
	4 086
	           7 793,33   
	4 287
	           8 133,22   

	Đay thô
	11
	                 7,11   
	 
	                     -     

	Sợi cây thùa sợi
	3 215
	           2 531,33   
	3 356
	           2 944,56   

	Những sản phẩm khác có nguồn gốc từ động thực vật
	192 129
	        130 108,78   
	234 371
	        132 668,44   

	Những sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng sản
	3 382 760
	        352 148,56   
	3 490 783
	        366 271,11   

	Lưu huỳnh thô và chưa tinh chế
	3 011 934
	        215 701,89   
	3 084 739
	        203 427,67   

	Cao su tổng hợp
	7 207
	         10 535,33   
	6 458
	         11 257,33   

	Sợi tổng hợp
	45 672
	         73 824,00   
	46 004
	         79 117,00   

	Những sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng chất khác
	317 947
	         52 087,33   
	353 582
	         72 469,11   

	Bán thành phẩm
	5 092 475
	     4 075 819,33   
	5 290 456
	     4 422 337,89   

	Chất gắn kết và xi măng dùng trong thuỷ lợi
	105 283
	         11 167,44   
	97 840
	         10 711,78   

	Hoá chất
	822 393
	        529 731,78   
	890 960
	        564 087,33   

	Phân tự nhiên và phân hoá học
	728 669
	        141 889,22   
	502 870
	        119 980,22   

	Chất nhuộm màu
	20 139
	         54 834,33   
	18 858
	         55 045,00   

	Chất tẩy trùng
	22 791
	         99 179,56   
	22 432
	         86 606,22   

	Chất dẻo nhân tạo
	358 565
	        461 602,00   
	377 097
	        544 236,22   

	Giấy và bìa
	277 385
	        250 547,44   
	288 602
	        269 881,67   

	Gỗ công nghiệp
	50 561
	         30 101,44   
	85 451
	         46 305,22   

	Chỉ, sợi tổng hợp và nhân tạo phục
 vụ ngành dệt
	30 236
	         86 553,67   
	32 170
	         91 552,89   

	Sợi bông phục vụ ngành dệt
	13 381
	         51 003,00   
	11 109
	         36 931,11   

	Sản phẩm gốm
	133 485
	         44 061,67   
	115 065
	         43 072,89   

	Thuỷ tinh thô và các tác phẩm bằng 
thuỷ tinh chưa thành phẩm
	80 188
	         46 080,00   
	92 566
	         50 373,78   

	Ống bằng gang, sắt, thép
	19 409
	         26 128,22   
	27 098
	         39 582,67   

	Thiết bị đường ống và lắp ráp kim loại
	23 475
	         58 883,67   
	24 058
	         74 265,67   

	Dây kim loại trừ dây điện
	3 958
	         10 809,33   
	4 904
	           9 776,78   

	Đồ ngũ kim trừ đồ gia dụng
	8 326
	         19 620,11   
	11 620
	         24 991,56   

	Đĩa, tôn, lá bằng sắt thép
	138 007
	        113 067,67   
	135 472
	        132 657,67   

	Sợi, thanh, ván cừ bằng sắt, thép, thép hình
	260 000
	        153 026,22   
	299 060
	        177 524,89   

	Đồng
	26 723
	         90 164,78   
	28 056
	        108 007,33   

	Dây và cáp điện
	15 026
	         58 623,11   
	14 791
	         62 729,33   

	Thanh, tôn, lá và ống bằng nhôm
	30 129
	         80 943,44   
	35 917
	        101 269,22   

	Chì thô
	337
	              526,89   
	150
	              261,11   

	Kẽm thô
	16 077
	         19 177,56   
	14 635
	         22 417,89   

	Lưu huỳnh tinh chế
	353 550
	         17 743,56   
	487 313
	         23 020,44   

	Dầu dễ bay hơi và tinh chất
	2 131
	         24 465,33   
	2 306
	         27 358,44   

	Cao su và sản phẩm làm bằng cao su
	5 767
	         12 330,00   
	5 321
	         14 865,89   

	Da thuộc và da
	3 737
	         77 094,11   
	3 880
	         83 758,44   

	Sợi len
	174
	           2 029,00   
	230
	           2 676,78   

	Sắt thép dạng phôi và mầm
	1 328 237
	        563 409,78   
	1 411 038
	        593 305,33   

	Bán dẫn
	2 817
	        282 288,33   
	3 312
	        312 472,44   

	Các bán thành phẩm khác
	211 519
	        658 736,67   
	246 275
	        692 611,67   

	Thành phẩm là trang thiết bị nông nghiệp
	32 548
	        136 590,11   
	29 930
	        148 511,33   

	Máy và thiết bị nông nghiệp
	15 088
	         56 577,89   
	13 487
	         61 171,78   

	Máy gặt đập
	 
	                     -     
	 
	                     -     

	Máy kéo nông nghiệp
	17 449
	         79 927,33   
	16 427
	         87 272,67   

	Các trang thiết bị nông nghiệp khác
	11
	                84,89   
	16
	                66,89   

	Thành phẩm là trang thiết bị công nghiệp
	433 051
	     3 742 006,44   
	523 835
	     3 938 626,89   

	Dây cua-roa bằng cao su
	3 113
	         15 967,44   
	4 684
	         22 555,00   

	Săm lốp xe ôtô
	17 367
	         51 469,33   
	20 366
	         62 473,56   

	Đồ nghề
	4 338
	         26 937,33   
	4 997
	         30 452,78   

	Thiết bị đường sắt
	3 220
	           6 607,33   
	42 731
	         38 817,44   

	Bình chứa, chai và thùng phuy kim loại
	28 584
	         94 565,44   
	27 504
	         98 809,67   

	Máy công cụ
	7 663
	         46 010,33   
	7 225
	         41 482,89   

	Nồi hơi
	1 196
	         10 328,00   
	654
	           1 946,67   

	Các bộ phận và linh kiện máy
	2 134
	         20 241,89   
	1 816
	         18 279,33   

	Động cơ pít tông và các động cơ khác
	17 277
	         71 309,89   
	17 452
	         90 996,33   

	Bơm và máy nén
	9 112
	         87 990,00   
	11 719
	        103 052,44   

	Tổ hợp điều hoà không khí
	6 074
	         37 197,78   
	9 141
	         59 339,33   

	Lò công nghiệp
	4 107
	         18 194,67   
	2 493
	         17 664,22   

	Máy móc phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm
	5 898
	         68 360,00   
	4 585
	         55 207,78   

	Máy móc khác
	48 712
	        694 191,33   
	60 607
	        797 944,56   

	Máy nghiền và máy kết tụ
	26 415
	        125 215,78   
	29 057
	        160 760,33   

	Cầu thang máy, máy nâng và chuyển hàng
	16 982
	         84 041,78   
	16 819
	         75 325,67   

	Máy dệt
	4 446
	         51 699,11   
	6 755
	         73 750,00   

	Con lăn
	1 617
	         19 698,89   
	1 705
	         20 285,44   

	Trục truyền,  tay quay và trục khuỷu
	1 900
	         33 324,22   
	2 177
	         38 966,11   

	Máy phát điện và động cơ điện
	5 239
	         35 652,33   
	5 820
	         36 404,89   

	Pin điện
	871
	           2 034,89   
	906
	           2 200,89   

	Máy móc phục vụ hệ thống điện thoại và điện báo
	2 283
	        125 130,33   
	2 763
	        131 035,33   

	Máy phát radio
	773
	         58 767,67   
	757
	         63 394,67   

	Máy ngắt điện
	8 555
	        180 189,78   
	8 018
	        169 371,89   

	Tàu hoả
	1 261
	           2 805,33   
	1 458
	           2 846,33   

	Máy kéo trừ máy kéo nông nghiệp
	1 889
	           6 992,11   
	1 499
	           5 448,89   

	Xe công nghiệp
	44 688
	        279 405,56   
	58 148
	        372 411,78   

	Bộ phận và linh kiện xe công nghiệp
	3 072
	           9 271,78   
	4 204
	         13 818,00   

	Xe chở hàng
	5 169
	         17 687,78   
	6 068
	         22 924,11   

	Thiết bị khai thác mỏ
	24 333
	         93 131,56   
	31 285
	        126 048,44   

	Tàu biển
	30 143
	         45 128,78   
	41 008
	         43 591,56   

	Máy bay
	101
	        123 641,11   
	103
	        132 198,89   

	Ống hai cực
	30
	           1 408,56   
	79
	           2 202,78   

	Dây và cáp điện
	21 593
	        205 079,78   
	24 286
	        228 740,00   

	Hệ thống điện tử phụ
	132
	           5 286,44   
	1 060
	        108 751,56   

	Các trang thiết bị công nghiệp khác
	72 764
	        987 042,11   
	63 886
	        669 127,33   

	Hàng tiêu dùng thành phẩm
	624 612
	     3 933 377,33   
	659 665
	     4 137 965,00   

	Thuốc
	4 529
	        240 902,00   
	4 655
	        264 465,56   

	Nước hoa
	16 660
	         51 023,56   
	18 171
	         56 913,22   

	Sản phẩm làm bằng chất dẻo
	40 755
	        189 512,00   
	40 691
	        188 211,67   

	Săm lốp xe trừ xe công nghiệp
	1 260
	           2 460,56   
	1 664
	           3 144,00   

	Giấy thành phẩm và các sản phẩm bằng giấy
	35 321
	        122 932,11   
	38 412
	        129 845,78   

	Sợi tổng hợp và sợi nhân tạo
	45 878
	        371 691,78   
	43 494
	        327 022,00   

	Sợi len, lông và cước 
	2 569
	         65 919,89   
	2 535
	         61 891,00   

	Vải bông
	42 958
	        471 128,89   
	42 135
	        463 588,22   

	Hàng dệt kim
	19 009
	        163 663,56   
	19 900
	        152 821,78   

	Quần áo may sẵn
	2 823
	         59 233,56   
	3 207
	         62 043,22   

	Quần áo đi trong nhà
	1 954
	         10 876,33   
	2 305
	         10 992,44   

	Giày dép
	9 155
	         21 489,11   
	8 604
	         26 621,56   

	Bát đũa và đồ gốm
	26 597
	         21 604,22   
	23 179
	         19 762,67   

	Tác phẩm bằng thuỷ tinh thành phẩm
	21 042
	         17 681,44   
	22 315
	         20 724,44   

	Đồ ngũ kim gia đình
	18 612
	         35 813,33   
	15 061
	         40 623,33   

	Lò nấu và thiết bị sưởi
	9 716
	         25 600,22   
	11 345
	         32 155,78   

	Thành phẩm làm bằng gang, sắt, thép
	13 069
	         56 334,11   
	12 871
	         45 211,89   

	Tủ lạnh gia đình
	11 032
	         41 893,00   
	13 907
	         53 551,33   

	Máy thu tivi, đài
	27 427
	        394 418,67   
	27 357
	        428 331,56   

	Đèn điện các loại
	3 099
	         16 685,22   
	3 506
	         19 842,78   

	Xe du lịch
	51 004
	        433 753,89   
	64 605
	        558 636,11   

	Bộ phận và linh kiện xe du lịch
	26 294
	         92 721,00   
	29 361
	        107 168,00   

	Bộ phận thùng xe
	4 497
	         20 141,11   
	4 891
	         22 341,44   

	Xe đạp xe máy
	5 264
	         20 768,11   
	7 567
	         28 852,22   

	Nhung
	3 863
	         39 893,33   
	4 223
	         39 368,33   

	Các thành phẩm khác
	180 225
	        945 236,33   
	193 704
	        973 834,67   

	Vàng công nghiệp
	9
	         35 278,11   
	12
	         31 360,00   

	Tổng cộng:
	31 073 716
	   17 546 797,22   
	34 460 223
	   20 032 679,33   


                                                      



Nguồn : Hải quan Ma-rốc
Chi tiết mặt hàng xuất khẩu của Ma-rốc 2004-2005
Năm 2005, xuất khẩu của Ma-rốc đạt khoảng 10,5 tỷ USD trong đó nhóm hàng:
1. Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá: 


2,1 tỷ USD,
2. Năng lượng và dầu nhờn:  



257 triệu USD, 

3. Sản phẩm thô có nguồn gốc từ động thực vật: 
371 triệu USD

4. Sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng sản: 
790 triệu USD

5. Bán thành phẩm:





2,9  tỷ USD

6. Thành phẩm là trang thiết bị nông nghiệp: 
3,1 triệu USD

7. Thành phẩm là trang thiết bị công nghiệp: 

674  triệu USD

8. Hàng tiêu dùng thành phẩm: 



3,4  tỷ USD 

9. Vàng công nghiệp: 




18,5  triệu USD.
Bảng 3: Bảng chi tiết mặt hàng xuất khẩu của Ma-rốc 2004-2005








              *Đơn vị tính: 1000USD
	 
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	 Trọng lượng
	Giá trị
	 Trọng lượng
	Giá trị

	
	Tấn(T)
	1000USD
	Tấn(T)
	1000USD

	Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
	1 584 892
	176 099 ,11   
	1 691 311
	187 923 ,44

	Thịt tươi, thịt đông lạnh...
	64
	                87,56   
	20
	                61,33   

	Cá tươi, ướp muối, cá khô hoặc cá hun khói
	60 338
	        149 958,00   
	63 566
	        173 960,56   

	Giáp xác, nhuyễn thuể và sò ốc
	48 887
	        295 243,56   
	78 199
	        420 074,00   

	Rau tươi, rau đông lạnh hoặc muối
	176 805
	        136 495,33   
	154 860
	        125 892,00   

	Cà chua tươi
	209 365
	        111 170,89   
	166 571
	        113 878,67   

	Khoai tây trừ khoai tây giống
	49 005
	         18 872,22   
	42 072
	         15 166,00   

	Rau và cây rau khô
	664
	           1 302,00   
	453
	           1 133,33   

	Rau vỏ đậu khô
	16 115
	           7 054,67   
	5 843
	           2 478,78   

	Cam quýt
	426 430
	        248 183,67   
	559 587
	        332 795,67   

	Trái cây khô
	2 529
	           8 518,44   
	2 735
	         12 053,11   

	Gia vị
	4 796
	           6 064,11   
	5 168
	           6 771,44   

	Đại mạch
	 
	                 0,33   
	 
	                 0,11   

	Cá hộp
	120 092
	        349 827,67   
	133 843
	        402 373,00   

	Nước rau quả
	1 097
	           1 162,22   
	203
	              291,89   

	Rau đóng hộp
	86 922
	        128 455,67   
	71 814
	        119 574,00   

	Trái cây đóng hộp, mứt
	13 950
	         18 758,89   
	14 185
	         17 615,22   

	Trái cây tươi, đông lạnh và muối
	84 844
	         85 972,22   
	118 902
	        107 493,11   

	Rượu vang, rượu mùi, rượu vang nhiều bọt, rượu vecmut
	8 174
	         11 497,33   
	6 765
	           9 315,33   

	Khô dầu và bã rượu bia
	6 186
	              409,78   
	16
	                11,67   

	Bột cá
	23 768
	         16 437,56   
	55 389
	         34 532,67   

	Các thực phẩm khác
	244 861
	        135 906,00   
	211 120
	        178 892,67   

	Năng lượng và dầu nhờn
	958 327
	        195 760,56   
	903 456
	        257 276,89   

	Than đá
	 
	                     -     
	3
	                 3,44   

	Dầu lửa và dầu nhờn
	157 176
	         68 234,44   
	160 574
	         95 339,78   

	Các sản phẩm năng lượng khác
	801 151
	        127 526,11   
	742 879
	        161 933,67   

	Các sản phẩm thô có nguồn gốc từđộng thực vật
	245 330
	        286 588,67   
	246 717
	        370 701,22   

	Ruột động vật tươi, muối hoặc sấy
	4 427
	         34 424,33   
	4 624
	         40 362,22   

	Mỡ và dầu cá
	27 771
	         17 713,33   
	21 614
	         12 888,00   

	Quả, hạt và bào tủ dùng để làm giống
	706
	           1 997,00   
	16
	           2 086,89   

	Cây con và các bộ phận của cây
	10 288
	         17 465,00   
	12 273
	         22 884,00   

	Thạch trắng
	1 238
	         19 550,44   
	1 137
	         19 207,33   

	Cước thực vật
	881
	              322,11   
	750
	              285,89   

	Cỏ an pha
	28
	                11,33   
	 
	                 1,11   

	Dầu ô liu thô và tinh chế
	23 884
	         53 605,11   
	31 537
	        112 954,00   

	Hoa và nụ hoa
	467
	           1 792,22   
	948
	           3 651,33   

	Da thô
	12
	                20,78   
	5
	                42,33   

	Li e thô, li e luyện và bán gia công
	11 455
	         12 433,11   
	9 460
	           7 823,89   

	Bột giấy
	97 113
	         39 840,78   
	121 290
	         55 325,22   

	Len và lông
	332
	              605,56   
	807
	              644,00   

	Bông
	1 574
	           1 519,00   
	610
	              527,44   

	San hô
	7
	              852,78   
	2
	              448,89   

	Tảo
	5 611
	           6 994,44   
	8 462
	         13 485,67   

	Các sản phẩm thô có nguồn gốc từ động thực vật khác
	59 536
	         77 441,33   
	33 182
	         78 083,00   

	Các sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng sản
	14 737 148
	        672 576,78   
	18 625 662
	        790 087,33   

	Phốt phát
	11 828 265
	        414 333,44   
	13 306 908
	        505 884,44   

	Sunfat bari
	312 593
	         15 550,56   
	330 906
	         16 679,89   

	Quặng sắt
	24
	                 7,22   
	11 012
	              360,67   

	Quặng măng-gan
	36
	                 9,67   
	7 815
	           1 348,44   

	Quặng đồng
	12 439
	           7 635,00   
	14 790
	         10 316,44   

	Quặng chì
	33 030
	         16 842,44   
	30 637
	         14 488,33   

	Quặng thiếc
	179 828
	         38 083,44   
	220 603
	         60 495,56   

	Quặng antimôn
	 
	                     -     
	46
	                17,22   

	Sắt vụn, chất thải, mảnh vụn gang, sắt, thép
	407 109
	         83 951,33   
	306 110
	         62 601,56   

	Chất thải và mảnh vụn đồng, hợp kim hoặc không hợp kim
	13 180
	         26 506,22   
	15 032
	         39 877,89   

	Flo spat
	103 143
	         13 465,56   
	79 742
	         12 907,78   

	Các sản phẩm thô khác có nguồn gốc từ khoáng chất
	1 847 501
	         56 191,89   
	4 302 061
	         65 109,11   

	Bán thành phẩm
	5 416 841
	     2 571 245,44   
	5 440 533
	     2 900 255,00   

	Phân tự nhiên và phân hoá học
	2 031 975
	        424 720,44   
	1 910 737
	        438 109,00   

	Dầu dễ bay hơi và tinh dầu
	354
	         13 252,78   
	335
	           8 575,78   

	Da thuộc và da
	447
	         13 901,67   
	153
	           5 567,67   

	Li - e gia công và nén
	1 387
	         12 985,44   
	1 001
	         11 479,67   

	Bạc thô
	181
	         36 998,33   
	223
	         50 143,89   

	Chì thô
	21 457
	         17 240,44   
	49 624
	         46 785,89   

	A xít phốt pho rích
	2 169 676
	        702 222,11   
	2 181 089
	        846 639,44   

	Gỗ
	24 740
	         39 788,56   
	17 035
	         27 020,33   

	Sợi tổng hợp và sợi nhân tạo dùng cho ngành dệt
	2 354
	         13 847,22   
	2 518
	         14 928,44   

	Sợi bông
	2 851
	         11 481,78   
	1 702
	           5 704,22   

	Xi măng
	121 851
	           6 100,44   
	103 008
	           4 372,22   

	Tôn
	133 885
	         92 649,78   
	130 493
	         97 677,11   

	Thành phần điện tử (bán dẫn)
	7 112
	        612 339,00   
	2 031
	        610 232,33   

	Các bán thành phẩm khác
	898 571
	        573 717,44   
	1 040 584
	        733 019,00   

	Thành phẩm là trang thiết bị nông nghiệp
	187
	           2 299,56   
	157
	           3 149,44   

	Thành phẩm là trang thiết bị công nghiệp
	87 112
	        736 498,44   
	57 213
	        674 428,00   

	Bộ phận và linh kiện cho xe công nghiệp
	11
	                47,56   
	36
	              209,11   

	Xe công nghiệp
	609
	           6 509,89   
	802
	           3 949,00   

	Săm lốp
	5 453
	         15 574,44   
	1 921
	           6 689,33   

	Tàu biển
	15 586
	           7 621,00   
	1
	                 3,89   

	Ống hai cực
	1
	              815,11   
	 
	              426,78   

	Dây và cáp điện
	29 711
	        405 479,00   
	30 381
	        368 279,56   

	Các hệ thống điện tử phụ
	233
	         11 959,22   
	31
	         14 728,44   

	Các thành phẩm là trang thiết bị công nghiệp khác
	35 508
	        288 492,22   
	24 041
	        280 141,89   

	Hàng tiêu dùng thành phẩm
	237 378
	     3 553 868,22   
	225 965
	     3 395 434,56   

	Đồ da, túi xách và hàng phục vụ du lịch
	1 307
	         24 924,89   
	1 031
	         25 499,00   

	Vải sợi tổng hợp và nhân tạo
	1 832
	         16 924,11   
	2 431
	         23 711,00   

	Vải bông
	3 136
	         24 078,22   
	2 223
	         16 298,78   

	Thảm
	2 034
	         15 887,11   
	1 859
	         15 356,56   

	Hàng dệt kim
	50 707
	        849 038,67   
	47 571
	        754 991,44   

	Quần áo may sẵn
	77 096
	     2 075 092,78   
	70 287
	     1 959 672,00   

	Chăn
	764
	           8 294,00   
	706
	           8 497,56   

	Mặt hàng may bằng vải
	439
	         18 129,33   
	643
	         26 801,22   

	Giày dép
	9 943
	        163 280,33   
	10 630
	        185 606,22   

	Đồ ngũ kim trong nhà
	2 747
	         10 416,11   
	2 718
	         10 263,67   

	Quần áo trong nhà
	2 379
	         21 030,00   
	1 743
	         15 931,78   

	Thuốc
	1 429
	         22 144,11   
	1 618
	         26 699,11   

	Nước hoa
	2 406
	           5 424,89   
	2 601
	           7 034,00   

	Quần áo da
	493
	         22 863,33   
	593
	         24 219,22   

	Đồ dùng vệ sinh
	22 204
	         27 057,33   
	21 939
	         27 689,33   

	Linh kiện cho xe du lịch
	5 004
	         42 164,67   
	4 785
	         41 515,22   

	Nhung
	76
	              762,11   
	37
	              428,56   

	Hàng tiêu dùng thành phẩm khác
	53 382
	        206 356,22   
	52 550
	        225 219,89   

	Vàng công nghiệp
	2
	         16 060,89   
	2
	         18 517,89   

	TỔNG
	23 267 217
	     9 766 276,67   
	27 191 016
	   10 484 214,89   


Nguồn : Hải quan Ma-rốc
Các đối tác thương mại chính của Ma-rốc:
Bạn hàng lớn nhất của Ma-rốc là các nước EU, thường xuyên chiếm đến trên 2/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Ma-rốc, trong đó riêng buôn bán với Pháp đã chiếm tỷ trọng trên 30%. Ma-rốc nhập từ EU các mặt hàng máy móc thiết bị, vải, phương tiện giao thông, hóa chất và xuất khẩu sang EU hàng dệt may, nông sản.
Tăng trưởng GDP phi nông nghiệp của Ma-rốc phụ thuộc rất nhiều vào tăng trưởng kinh tế dài hạn của Pháp và Tây Ban Nha, hai đối tác chính trong EU. Nếu kinh tế hai nước này tăng trưởng cao thì xuất khẩu của Ma-rốc vào hai thị trường Pháp và Tây Ban Nha càng lớn.
 Mỹ cũng là một bạn hàng quan trọng, hàng năm chiếm khoảng 5% kim ngạch xuất nhập khẩu. Hiệp định tự do mậu dịch giữa Ma-rốc và Mỹ có hiệu lực tháng 1/2006 tạo điều kiện cho hàng hoá, nhất là dệt may Ma-rốc có khả năng thâm nhập thị trường này. Ma-rốc trở thành nước đầu tiên trong khối Magrheb ký FTA với Hoa Kỳ. 

Trong các nước Arập, bạn hàng lớn nhất của Ma-rốc là Arập Xêút, còn ở Châu Phi, đối tác chính là Libi. 

Hiện nay Châu Á đứng thứ hai trong cơ cấu bạn hàng của Ma-rốc (sau Châu Âu), với tỷ trọng 10,8% xuất khẩu và 19,2% nhập khẩu của Ma-rốc năm 2005. Hai bạn hàng Châu Á lớn nhất của Ma-rốc là Nhật Bản và Trung Quốc. 

Ma-rốc có lĩnh vực thương mại dịch vụ khá phát triển và đạt thặng dư cao. Xuất khẩu dịch vụ tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2003 lên 7,8 tỷ USD năm 2005, bình quân tăng 5,5%/năm. 
II.2. Tình hình hợp tác quốc tế và mở cửa thị trường

Ma-rốc là thành viên của hầu hết các tổ chức quốc tế trên thế giới, là một trong những thành viên sáng lập WTO. Chính tại TP Marrakech mà ngày 15/4/1994, 123 nước đã ký Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại lớn nhất thế giới này. Trong hợp tác quốc tế, Ma-rốc chủ yếu hướng về các nước EU do có vị trí địa lý thuận lợi và mối quan hệ lịch sử sẵn có. Hai bên đã ký Hiệp định Liên kết Ma-rốc – EU, có hiệu lực từ 1/3/2000. Hiệp định này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác Châu Âu - Địa Trung Hải, dự kiến tự do hóa từng bước quan hệ thương mại song phương trong giai đoạn 12 năm. Theo một hiệp định ký năm 1976, tất cả các sản phẩm công nghiệp của Ma-rốc đã hoàn toàn được tự do vào EU. Với hiệp định mới này, các mặt hàng thủy sản của Ma-rốc cũng được tự do vào EU không chịu thuế và hạn ngạch. Còn các mặt hàng nông sản vẫn chịu khống chế bằng hạn ngạch. Đối với EU, tác động lớn nhất của hiệp định này là việc Ma-rốc từng bước loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa EU trong thời hạn 12 năm. Có thể nói Ma-rốc là một đối tác được ưu tiên của Liên minh châu Âu và đóng vai trò động lực trong tiến trình Euromed (Hai hiệp định về đánh bắt và tự do hoá vận tải hàng không đã lần lượt được ký kết vào năm 2005 và 2006). Ma-rốc là nước đầu tiên được hưởng lợi từ các quỹ của châu Âu. Nước này cũng đã nộp đơn xin được hưởng quy chế sớm phát triển - quy chế trung gian giữa liên kết và gia nhập EU. Trong EU, Pháp là đối tác số một gần như trong tất cả các lĩnh vực, là quốc gia đối thoại đáng tin cậy luôn ủng hộ Ma-rốc.

Bên cạnh những mối quan hệ truyền thống này Ma-rốc còn có quan hệ ưu tiên với Mỹ. Ma-rốc và Mỹ có quan hệ song phương khá phát triển. Ma-rốc chú trọng thu hút các công ty Mỹ vào đầu tư kinh doanh. Hiệp định thương mại và đầu tư ký năm 1995 giữa Mỹ và Ma-rốc quy định các bên sẽ áp dụng những biện pháp khuyến khích thương mại hàng hóa và dịch vụ, và thiết lập các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ thương mại và đầu tư dài hạn. Các nhóm công tác hỗn hợp gồm các quan chức Mỹ, Ma-rốc và các đại diện khu vực tư nhân đã được lập để xác định các giải pháp cụ thể cho những mục tiêu trên. Tháng 3/2004, một hiệp định tự do mậu dịch đã được ký với Hoa Kỳ sau những cuộc đàm phán khó khăn. Hiệp định này đã có hiệu lực ngày 1/1/2006.

 Song song với đó, Ma-rốc đã ký một hiệp định tự do mậu dịch với Thổ Nhĩ Kỳ (cũng có hiệu lực ngày 1/1/2006).
Ma-rốc đóng một vai trò tích cực trong các sáng kiến hội nhập khu vực. Tháng 5/2001, Ma-rốc đã ký Tuyên bố Agadir cùng với Tuynidi, Ai Cập và Jordani hướng tới mục tiêu thành lập một khu thương mại tự do giữa các nước phía nam Địa Trung Hải trước đó đã ký Hiệp định hợp tác với EU. Ma-rốc cũng là thành viên tích cực trong Liên minh Arập Maghreb (UMA).
Ma-rốc ngày càng quan tâm phát triển quan hệ kinh tế thương mại với các nước Châu Á. Với Trung Quốc, Ma-rốc đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận về thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật, vận tải hàng không, vận tải đường biển, thanh toán... Với Nhật Bản, Ma-rốc cố gắng tranh thủ vốn vay và đầu tư. Hiệp định thương mại song phương được ký từ năm 1961, với nhiều lần điều chỉnh bổ sung. Ngoài ra hai nước còn ký nhiều thỏa thuận qua đó Nhật Bản cho Ma-rốc vay vốn để phát triển kinh tế xã hội. 

Về mở cửa thị trường, phù hợp với các cam kết trong khuôn khổ WTO, Chính phủ Ma-rốc đã từng bước giảm bớt các rào cản thương mại trong thập kỉ qua, tuy nhiên nhìn chung mức độ bảo hộ vẫn còn cao. Mức thuế nhập khẩu trung bình hiện nay là 35%. Thuế nhập khẩu dao động từ 2,5% đối với nguyên liệu thô, máy móc thiết bị lên đến 349% đối với một số mặt hàng thực phẩm. Hàng nhập khẩu còn phải chịu thuế giá trị gia tăng ở mức 0-20%, trong khi hàng sản xuất trong nước thường không phải chịu loại thuế này. Nói chung, hạn chế định lượng đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm đã được thay bằng thuế nhập khẩu ở mức cao, bình quân các loại phí và thuế nhập khẩu gộp lại khoảng 80%.

Hiện nay, 95% các mặt hàng được tự do nhập khẩu vào Ma-rốc. Hầu hết các quy định cấm nhập khẩu hoặc giấy phép nhập khẩu đã được loại bỏ, ngoại trừ vũ khí, chất nổ, quần áo và lốp xe đã qua sử dụng. Như vậy thuế quan là cơ sở duy nhất để điều chỉnh các hoạt động ngoại thương. Tuy nhiên thuế nhập khẩu ở mức cao được coi là cản trở chính đối với hàng hóa nhập khẩu vào Ma-rốc.

Về xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng đều được xuất khẩu tự do, trừ các mặt hàng sau phải có giấy phép của Bộ Ngoại thương Ma-rốc: đồ cổ hơn 100 năm tuổi, các sản phẩm khảo cổ, lịch sử, cổ sinh vật học, những mẫu vật về giải phẫu, thực vật, khoáng chất và động vật học, than củi và bột ngũ cốc, ngoại trừ bột gạo. 

Ma-rốc dự kiến sẽ giảm thuế nhập khẩu từ mức trung bình 50% hiện nay xuống còn 45% vào năm 2007.

Cho đến nay, Ma-rốc đã ký 11 hiệp định tự do mậu dịch và 7 hiệp định thuế quan có điều kiện.

11 hiệp định tự do mậu dịch Ma-rốc đã ký với các đối tác là:

1. Đại khu vực tự do mậu dịch A-rập (GAFTA) bao gồm 22 thành viên của Liên đoàn A-rập trong đó mới chỉ có 15 nước phát triển nhất (An-giê-ri, Ba-ranh, Ai Cập, I-rắc, Gioóc-đa-ni, Cô-oét, Li-băng, Li-bi, Ma-rốc, Ô-man, Qua-ta, A-rập Xê-út, Xi-ri, Tuy-ni-di và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất) thực hiện Hiệp định, 7 nước kém phát triển (Cô-mo, Di-bu-ti, Mô-ri-ta-ni, Nhà nước Palextin, Xô-ma-li, Xu-đăng và Yêmen) chưa áp dụng.

Hiệp định này ký năm 1981 có hiệu lực năm 1998. Giai đoạn chuyển tiếp     vào tháng 1/2005.

Nội dung: Giảm 10% thuế mỗi năm giai đoạn 1998-2002 và 20% mỗi năm giai đoạn 2002-2005. Loại bỏ hoàn toàn hàng rào phi thuế nhưng vẫn duy trì giấy phép.

Quy định xuất xứ: Mang tính khu vực: 40%.

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp
2. Li ên minh A-rập Mghreb (UMA) bao gồm 4 nước là Angiêri, Tuynidi, Li-bi và Mô-ri-ta-ni.

Hiệp định này ký năm 1991 vẫn chưa có hiệu lực.

Nội dung: Thuế xuất bằng 0 nhưng thuế nhập khẩu bù trừ thống nhất là 17,5%.

Quy định xuất xứ: Xuất xứ khu vực: 60%.

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp
3. Li ên minh ch âu Âu (EU) 
Hiệp định này ký năm 1996 có hiệu lực năm 2000. Giai đoạn chuyển tiếp 12 năm.

Nội dung: 3 chương trình giảm thuế: giảm thuế ngay lập tức ; giảm dần trong thời gian 4 năm đối với các sản phẩm không sản xuất trong nước ; giảm thuế trong thời gian 10 năm kể từ năm 2003 đối với các sản phẩm sản xuất trong nước.

Quy định xuất xứ: Song phương, có thay đổi trong hệ số HS ;

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp


Đang đàm phán: Dịch vụ
4. Khu vực tự do châu Âu (ZELE) 
Hiệp định này ký năm 1997 có hiệu lực năm 2000. Giai đoạn chuyển tiếp 12 năm.

Nội dung: 3 chương trình: giảm thuế ngay lập tức; giảm dần trong thời gian 4 năm đối với các sản phẩm không sản xuất trong nước; giảm dần trong thời gian 10 năm kể từ năm 2003 đối với các sản phẩm sản xuất trong nước.

Quy định xuất xứ: Song phương, có thay đổi trong hệ số HS ; Có tính gộp với An-giê-ri và Tuy-ni-di

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp (theo hiệp định song phương)
5. Ai Cập

Hiệp định này ký năm 1998 có hiệu lực năm 1999. Giai đoạn chuyển tiếp 12 năm.

Nội dung: Danh sách ưu đãi loại bỏ thuế ngay lập tức; loại bỏ dần trong vòng 5 năm nếu thuế thấp hơn 25% ; ấn định mức thuế 25% nếu hiện nay thuế suất cao hơn 25% ; sau đó loại bỏ thuế trong thời gian 7 năm.
Quy định xuất xứ: Song phương, 40%
6. Gioóc-đa-ni

Hiệp định này ký năm 1998 có hiệu lực năm 1999. Giai đoạn chuyển tiếp 12 năm.

Nội dung: Danh sách ưu đãi loại bỏ thuế ngay lập tức; loại bỏ dần trong vòng 5 năm nếu thuế thấp hơn 25% ; ở mức 25% nếu hiện nay thuế suất cao hơn 25% ; sau đó loại bỏ thuế trong thời gian 7 năm

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%
7. Tuy-ni-di

Hiệp định này ký năm 1999 có hiệu lực năm 1999. Giai đoạn chuyển tiếp 10 năm.

Nội dung: 4 danh sách đối với Ma-rốc và 3 danh sách đối với Tuy-ni-di; 3 nhóm sản phẩm: thuế suất bằng 0 ; thuế suất 17,5% ; loại bỏ trong thời gian 8 năm.

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%
8. Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất

Hiệp định này ký năm 2001 có hiệu lực năm 2003. Giai đoạn chuyển tiếp 10 năm.

Nội dung: 2 danh sách sản phẩm; loại bỏ thuế của Liên đoàn A-rập 10% mỗi năm.

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp
9. Hiệp định Agadir bao gồm 3 nước Tuy-ni-di, Ai Cập và Gioóc-đa-ni

Hiệp định này ký năm 2004 và chưa có hiệu lực.

Nội dung: Thuế suất bằng 0 khi hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này có giá trị hơn các hiệp định song phương đã ký trước đây.

Quy định xuất xứ: Châu Âu

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp
10. Mỹ 
Hiệp định này ký năm 2004 và có hiệu lực năm 2006, giai đoạn chuyển tiếp 12 năm.

Nội dung: Có 21 lịch trình cắt giảm thuế. 

Quy định xuất xứ: Song phương

Lĩnh vực liên quan: Nông nghiệp, dịch vụ
11. Thổ Nhĩ Kỳ

Hiệp định này ký năm 2004 và có hiệu lực năm 2006, giai đoạn chuyển tiếp 10 năm.

Nội dung: Có 3 lịch trình cắt giảm thuế. 

Quy định xuất xứ: gộp cả An-giê-ri và Tuy-ni-di
7 hiệp định thuế quan có điều kiện Ma-rốc đã ký với các nước:

1. Xê-nê-gan

Hiệp định này ký năm 1963 và có hiệu lực năm 1972.

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép, mỗi nước có 1 danh sách

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%

2. A-rập Xê-út

Hiệp định này ký năm 1966 và có hiệu lực năm 1988

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép

Quy định xuất xứ: Không tính gộp, 40%

3. I-rắc

Hiệp định này ký năm 1976 và có hiệu lực năm 1983

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép

Quy định xuất xứ: Không tính gộp, 40%

4. Mô-ri-ta-ni

Hiệp định này ký năm 1986 và có hiệu lực năm 1986

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép, mỗi nước có một danh sách

Quy định xuất xứ: Không tính gộp, 40%

5. An-giê-ri

Hiệp định này ký năm 1989 và có hiệu lực năm 1990

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%


6. Li-bi

Hiệp định này ký năm 1990 và có hiệu lực năm 1990

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%


7. Ghi-nê

Hiệp định này ký năm 1997 và có hiệu lực năm 2000

Nội dung: Miễn thuế với giấy phép, mỗi nước có 1 danh sách

Quy định xuất xứ: Song phương, 40%
Ma-rốc dự kiến sẽ ký thêm các Hiệp định thương mại tự do với 6 đối tác thương mại khác là Băng-la-đét, Bra-xin, Ga-bông, I-ran, Pakixtan và Pê-ru. Những tiêu chí về kinh tế và địa lý để lựa chọn nhóm đối tác này không rõ ràng nhất là khi trao đổi thương mại của Ma-rốc với 6 nước tập trung vào một số ít sản phẩm với khối lượng tương đối thấp. Tổng cộng, 6 nước này chỉ chiếm 2,6% giá trị xuất nhập khẩu của Ma-rốc năm 2004. Mặt khác, cơ cấu sản xuất và thương mại của Ma-rốc và các đối tác này không mang tính bổ sung cho nhau trừ với Băng-la-đét.
Về đầu tư, Chính phủ Ma-rốc đã có nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư trong những năm gần đây, như  tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia chương trình tư nhân hóa, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước…
Chương 2. Quan hệ thương mại Việt Nam - Ma-rốc

I. Thực trạng quan hệ thương mại thời kỳ 1995-2006

Việt Nam và Ma-rốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 27/03/1961. Từ đó, quan hệ chính trị ngoại giao phát triển tốt đẹp. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn viếng thăm cấp cao trong đó có chuyến thăm chính thức Ma-rốc của Thủ tướng Phan Văn Khải vào cuối năm 2004 và của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cuối năm 2005. Tháp tùng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội có đông đảo các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam. Về phần mình, Ma-rốc cũng đã có một số đoàn sang thăm Việt Nam trong đó có đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Ma-rốc Taib Fassi Fihri vào đầu năm 2006. Đến tháng 7/2005 Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam đã chính thức được thành lập tại Ma-rốc. Tháng 4/2006, Ma-rốc cũng đã mở Đại sứ quán tại Hà Nội. 

Hai nước cũng đã ký một số văn bản pháp lý quan trọng. Đó là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Ma-rốc ký tháng 6/2001 nhân chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng thương mại Đỗ Như Đính tại Ma-rốc. Năm 2004, Bộ Thuỷ sản hai nước cũng đã ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, Bộ Ngoại giao hai nước đã ký Thoả thuận miễn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đã ký Biên bản hợp tác với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ma-rốc, Liên đoàn Giới chủ Ma-rốc (CGEM). Hiện nay hai nước đang đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định chống đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Trong lĩnh vực ngoại thương, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ma-rốc còn ở mức thấp chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Thống kê trong giai đoạn 1991-2001 cho thấy trước năm 1995, buôn bán giữa hai nước chưa có gì. Năm 1995, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu sang Ma-rốc và năm 1996 thì bắt đầu nhập khẩu từ Ma-rốc. Từ năm 2000-2003, tổng kim ngạch XNK giữa hai nước dao động trong khoảng từ 3-6 triệu USD/năm. Đến năm 2004, 2005 kim ngạch xuất khẩu của ta đạt trung bình 8,2 triệu USD/năm. Sau khi thành lập Thương vụ vào tháng 7/2005, giá trị xuất khẩu hàng VN sang Marốc tăng lên 11,1 triệu USD năm 2006, tăng 36%. Nhập khẩu từ thị trường này chỉ ở mức 1 triệu USD chủ yếu là mặt hàng sắt vụn và đá xây dựng. Như vậy trong cán cân thương mại song phương, ta xuất siêu gần như tuyệt đối.

  Theo kế hoạch Bộ giao, năm 2007, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ma-rốc phải đạt 14 triệu USD, tăng khoảng 27%. Trong 3 tháng đầu năm 2007, ta đã xuất được 8 triệu USD vào thị trường này.

Bảng 4: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ma-rốc (2002-2006)
                                                                                                  Đơn vị: USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	VN xuất khẩu
	VN nhập khẩu

	2002
	3.103.000
	3.034.000
	69.000

	2003
	3.410.000
	3.334.000
	76.000

	2004
	8.554.000
	8.230.000
	324.000

	2005
	8.792.000
	8.147.000
	645.000

	2006
	12.100.000
	11.100.000
	1000.000


                                                                              Nguồn: Hải quan Việt Nam
       Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Ma-rốc là cà phê, hàng điện tử, săm lốp cao su, hải sản, dệt may, hạt tiêu, giày dép... Mặt hàng nhập khẩu từ Ma-rốc là đá xây dựng, thép phế liệu, sản phẩm gỗ, phân bón... (xem bảng 5).

       Tuy nhiên số lượng và giá trị hàng Việt Nam xuất khẩu sang Ma-rốc trong những năm qua còn thấp và thay đổi thất thường, chưa đa dạng. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cho Ma-rốc các mặt hàng nông sản (cà phê, hạt tiêu, hải sản), hàng tiêu dùng (đồ điện tử, dệt may, giày dép...). Số lượng hàng Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Ma-rốc còn rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 5-6% so với lượng hàng xuất khẩu. 

Bảng 5: Mặt hàng XNK chính giữa Việt Nam và Ma-rốc (2002-2006):

                        Đơn vị:  USD

	Stt
	Mặt hàng
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006   

	I
	VN xuất khẩu
	
	
	
	
	

	1
	Cà phê
	849.000
	1.080.000
	1.518.000
	3.425.000
	6.048.000

	2
	Đồ điện tử
	514.000
	321.000
	2.007.000
	2.712.000
	984.000

	3
	Săm lốp, cao su
	402.000
	121.000
	583.000
	660.000
	467.000

	4
	Dệt may
	117.000
	191.000
	
	
	355.000

	5
	Giày dép
	67.000
	78.000
	368.000
	251.000
	220.000

	6
	Hạt tiêu
	
	292.000
	
	123.000
	81.500

	7
	Sản phẩm gỗ
	29.000
	
	
	
	46.700

	8
	Hải sản
	
	
	1.245.000
	
	193.000

	9
	Rau quả
	
	150.000
	
	297.000
	22.500

	10
	Gạo
	57.000
	
	
	126.000
	

	11
	Mỳ ăn liền
	
	
	
	26.000
	70.200

	12
	Hàng hoá khác
	1.168.000
	1.177.000
	834.000
	1.172.000
	2.641.000

	II
	VN nhập khẩu
	
	
	
	
	

	1
	Thép phế liệu
	
	
	191.000
	556.000
	668.000

	2
	Phân phốt-phát
	35.000
	34.000
	
	
	

	3
	Đá xây dựng
	26.000
	31.000
	61.000
	45.000
	

	4
	Dầu mở động thực vật
	
	
	
	
	86.600

	5
	Hoá chất
	
	
	
	
	73.000

	6
	Chất dẻo nguyên liệu
	
	
	
	
	25.500

	4
	Hàng hoá khác
	8000
	11.000
	72.000
	44.000
	147.500


Nguồn: Hải quan Việt Nam

* Một điều đáng chú ý là so với thống kê của Hải quan Ma-rốc, kim ngạch xuất khẩu của ta vào thị trường này chỉ bằng một nửa. Cụ thể là:
Bảng 6: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ma-rốc (2004-2006)
                                                                                                     Đơn vị: USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	VN xuất khẩu
	VN nhập khẩu

	   2004
	12.264.000
	    11.981.000
	 283.000

	   2005
	16.201.000
	    15.872.000
	 329.000

	   2006
	20.301.340
	    20.223.000
	  78.340


 






                   Nguồn: Hải quan Ma-rốc

Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Ma-rốc khoảng 25% mỗi năm.

         Bảng 7. Số liệu XK của Việt Nam sang Ma-rốc năm 2006
	STT
	Mặt hàng
	Khối lượng
	Giá trị (USD)

	1
	Cà phê
	
	10.154.000

	2
	Tivi màu
	
	3.293.305

	3
	Mủ cao su, săm lốp xe đạp, xe máy
	
	1.502.323

	4
	Giày dép
	
	1.275.317

	5
	Máy móc thiết bị khác
	
	1.243.226

	6
	Quần áo
	
	741.510

	7
	Lưới đánh cá
	
	551.150

	8
	Hạt tiêu
	
	284.500

	9
	Thực phẩm + gia vị
	
	202.366

	10
	Thuỷ hải sản
	
	153.000

	11
	Bàn ghế
	
	141.563

	12
	Đồ chơi trẻ em
	
	103.765

	13
	Hàng hoá khác
	
	576.975 

	
	Tổng
	
	20.223.000


Nguồn: Hải quan Ma-rốc
1. Mặt hàng cà phê ( loại Robusta ): Nhu cầu nhập khẩu của thị trường Ma-rốc khoảng 28.000 tấn / năm . Theo số liệu thống kê của HQ Ma-rốc, năm 2006 Việt Nam đã XK sang Ma-rốc hơn 9400 tấn (chiếm 1/3 nhu cầu nhập khẩu ) với tổng trị giá là 10,154 triệu USD. Tuy nhiên việc XK chủ yếu phải thông qua nước thứ 3 (Italia) do nhà NK Ma-rốc thường có khó khăn về khả năng thanh toán ( phải thanh toán trả chậm). Mặt hàng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là cà phê nhân chưa rang xay.

2. Tivi màu:  Mỗi năm Ma-rốc nhập khoảng 428 triệu USD ti vi và máy thu phát. Trong năm 2006, Việt Nam xuất vào thị trường này 3,3 triệu USD chiếm 0,7%.

3. Cao su, săm lốp xe đạp xe máy:  Nhu cầu của thị trường Ma-rốc khoảng 18 triệu USD các loại mặt hàng này. Năm 2006, ta xuất được 1,5 triệu USD chiếm 8,3% thị phần.

4. Giày dép:   Kim ngạch nhập khẩu giày dép của Ma-rốc năm 2006 khoảng 26,6 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu USD chiếm 4,8%.

5. Quần áo:    Năm 2006, Việt Nam xuất sang khoảng 741.000 USD tiền quần áo, chiếm 0,3% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Ma-rốc (226 triệu USD)…

Những mặt hàng nhập khẩu tiềm năng khác của Ma-rốc mà ta có thể khai thác trong những năm tới là:
6. Chè xanh: Năm 2005, Ma-rốc nhập 50.000 tấn chè xanh (chủ yếu từ Trung Quốc) với tổng trị giá 83 triệu USD. Chè của ta chưa thâm nhập được vào thị trường này.
7. Gia vị (quế, hồi, hà tiêu): Năm 2005, kim ngạch nhập khẩu gia vị của Ma-rốc đạt 13,6 triệu USD. Việt Nam đã xuất được 284.500 USD hạt tiêu sang thị trường Ma-rốc năm 2006.

8. Thuốc lá: Năm 2005, Ma-rốc phải nhập 82 triệu USD thuốc lá. Việt Nam chưa xuất được mặt hàng này vào Ma-rốc.

9. Dầu thực vật thô: Năm 2005, nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Ma-rốc lên tới 200 triệu USD. Việt Nam chưa xuất được dầu thực vật thô vào Ma-rốc.

10. Đồ gốm:  Mặc dù Ma-rốc là nước có truyền thống sản xuất gốm song năm 2005 nước này vẫn phải nhập 43 triệu USD mặt hàng gốm trang trí. 

11. Chất bán dẫn:  Năm 2005, Ma-rốc phải nhập 312 triệu USD chất bán dẫn.

12. Trang thiết bị nông nghiệp thành phẩm:  Năm 2005, Ma-rốc nhập 148 triệu USD các loại máy nông nghiệp, máy gặt đập, máy kéo nông nghiệp…

13. Săm lốp xe ôtô:   Năm 2005, Ma-rốc đã nhập 62 triệu USD săm lốp ôtô.

14. Máy bơm và máy nén:  Năm 2005, Ma-rốc đã mua 103 triệu USD sản phẩm này.

15. Máy phát điện và động cơ điện:  Năm 2005, Ma-rốc đã nhập khẩu 36 triệu USD mặt hàng này.

16. Xe đạp xe máy:  Năm 2005, Ma-rốc đã nhập khẩu 28,8 triệu USD mặt hàng xe đạp, xe máy. Năm 2004 ta đã từng xuất được mặt hàng này vào Ma-rốc.

17. Dây và cáp điện: Năm 2005, Ma-rốc đã nhập khẩu 229 triệu USD dây cáp điện. Mặt hàng này của ta chưa thâm nhập được vào thị trường Ma-rốc…
      Bảng 8:  Số liệu NK của Việt Nam từ Ma-rốc năm 2006
	STT
	Mặt hàng
	Giá trị (USD)

	1
	Máy khâu
	48.853


	2
	Chỉ khâu khử trùng cho phẩu thuật
	10.107

	3
	Giày thể thao nam đế dài
	9.990

	4
	Mũ lưỡi chai, mũ nồi
	2.290

	5
	Thảm 
	2.046

	6
	Hàng hoá khác
	5.057

	
	Tổng
	78.343


                                                                                         Nguồn: Hải quan Ma-rốc

II. Nhận định chung về thị trường
+Thuận lợi:
       Ma-rốc là nước Bắc Phi có tình hình chính trị - xã hội khá ổn định, đang đẩy mạnh quá trình mở cửa thị trường, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế… Ma-rốc đang tiến hành cắt giảm thuế quan theo cam kết với WTO. Với vị trí chiến lược, Ma-rốc còn là cửa ngõ để hàng của ta thâm nhập thị trường Châu Âu và Tây Phi. 


Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Ma-rốc đã có bước phát triển đáng kể, đặc biệt là sau các chuyến thăm chính thức Vương quốc Ma-rốc của Thủ tướng Phan Văn Khải cuối năm 2004 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cuối năm 2005. 

       Việc mở Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc cuối năm 2005, cũng như việc thành lập Đại sứ quán Ma-rốc tai Việt Nam đầu năm 2006 là những tiền đề quan trọng thúc đẩy sự hợp tác về mọi mặt giữa hai nước Việt Nam và Ma-rốc trong tương lai.

       Ngoài Hiệp định Thương mại giữa hai nước được ký kết tháng 6/2001, việc Việt Nam và Ma-rốc đang tiến hành đàm phán để ký tiếp các Hiệp định song phương về tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư v.v... sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Ma-rốc trong thời gian tới. 


Dự kiến trong những năm tới tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường Ma-rốc sẽ đạt mức từ 20-25% / năm).
+ Khó khăn:

      Cũng như đa số các nước khu vực Châu Phi, Ma-rốc là thị trường có nhiều khó khăn và thách  thức đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam vì những lý do sau đây: 

-  Bạn hàng thương mại truyền thống của Ma-rốc hiện nay chủ yếu vẫn là các nước thuộc Liên minh EU (chiếm 2/3 tổng kim ngạch XNK của Ma-rốc), tiếp đó là Mỹ và các nước trong khối A Rập. Ở Châu Á hai bạn hàng quan trọng nhất của Ma-rốc là Trung Quốc và Nhật Bản. 

-  Tuy đã mở cửa thị trường để phù hợp với các cam kết quốc tế trong khuôn khổ WTO song nhìn chung Ma-rốc vẫn áp dụng nhiều rào cản thương mại, cụ thể là biểu thuế hải quan nhập khẩu hàng hoá ở mức khá cao (trung bình khoảng 50%) chưa kể các qui định phi thuế quan khác như giấy phép, cam kết nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật... trừ một số nước đã có các thoả thuận về tự do hoá thương mại riêng với Ma-rốc 

-  Về mặt địa lý, Ma-rốc là thị trường ở khá xa nên chi phí vận chuyển hàng hoá tăng cao, thêm vào đó môi trường kinh doanh còn nhiều rủi ro phức tạp (thủ tục hành chính khá nặng nề, tệ quan liêu, hối lộ, lừa đảo kinh doanh, chung chi...còn khá phổ biến), cơ chế thanh toán còn nhiều bất cập (phải thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng).

-  Ngoài ra Ma-rốc đang còn là thị trường mới và xa lạ đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam. Bản thân các DN Việt Nam chưa dám mạo hiểm và chưa thực sự quan tâm đầu tư vào thị trường này. Bên cạnh đó các hoạt động xúc tiến thương mại như quảng bá sản phẩm, tham dự Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường... chưa được hai bên quan tâm và đầu tư thích đáng.

-  Khả năng cạnh tranh cao của hàng hoá Trung Quốc tại thị trường Ma-rốc hiện nay (đặc biệt là cạnh tranh về giá cả) cũng là một trở ngại cho việc xâm nhập hàng hoá nói chung của các nước vào thị trường Ma-rốc.

 - Giữa Việt Nam và Ma-rốc chưa phát triển thương mại dịch vụ cũng như hoạt động đầu tư. Hai nước chưa có hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ. Nước ta và Ma-rốc đều là thành viên của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cùng ký kết Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế và Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT).
III. Một số kiến nghị 

Ở cấp Chính phủ
     Để tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ma-rốc trong những năm tới, Thương vụ xin nêu một số đề xuất và kiến nghị như sau:

· Trước mắt cần khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước. Chính phủ hai bên cần sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (đã đàm phán xong), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng v.v... Bên cạnh đó, Cục XTTM (VIETRADE) và Hiệp hội các nhà xuất khẩu Ma-rốc (ASMEX) cần ký Thoả thuận hợp tác nhằm tăng đổi thông tin thương mại, đối tác giữa hai nước (trong các cuộc tiếp xúc phía Ma-rốc luôn thể hiện mong muốn cân bằng cán cân thương mại với Việt Nam khi đưa ra các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của mình như phân phốtphát, dầu ôliu, cam quýt, đồng, sắt vụn, đá xây dựng…)

· Về lâu dài, có thể xem xét khả năng đặt vấn đề đàm phán và ký Hiệp định tự do mậu dịch (FTA) giữa Việt Nam và Ma-rốc vì thuế nhập khẩu vào nước này rất cao, trung bình là 45%. Hiện nay Marốc đã có FTA với rất nhiều nước và khu vực trên thế giới và đang dự kiến sẽ ký thêm các Hiệp định thương mại tự do với 6 đối tác thương mại khác là Băng-la-đét, Bra-xin, Ga-bông, I-ran, Pakixtan và Pê-ru mặc dù trao đổi thương mại của Marốc với những nước này tập trung vào một số ít sản phẩm với khối lượng tương đối thấp. Tổng cộng, 6 nước này chỉ chiếm 2,6% giá trị xuất nhập khẩu của Marốc năm 2004. Mặt khác, cơ cấu sản xuất và thương mại của Marốc và các nước này không mang tính bổ sung cho nhau trừ với Băng-la-đét.

· Hai bên cần đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục thành lập Uỷ ban hợp tác liên Chính phủ nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hoá ...(Ngày 19/4/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý thành lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Marốc và giao cho 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch phân ban).
· Tăng cường các chuyến thăm chính thức cấp cao. Thực tế cho thấy sau chuyến thăm Ma-rốc của Thủ tướng Phan Văn Khải (năm 2004), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 3,3 triệu USD năm 2003 lên 8,2 triệu USD năm 2004. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình XTTM trọng điểm quốc gia, ta nên thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát do 1 Thứ trưởng làm trưởng đoàn, có các doanh nghiệp đi cùng, tổ chức hội thảo, tiếp xúc doanh nghiệp, tham dự triển lãm góp phần tìm hiểu thị trường, thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp.
- Chính phủ cần đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến có qui mô quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại địa bàn như  tổ chức các lễ hội hoặc các chương trình giao lưu thương mại, du lịch, văn  hoá, ẩm thực của Việt Nam tại Maroc nhằm tiếp thị rộng rãi hình ảnh và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường mới mẻ này.

Ở cấp doanh nghiệp
 
 Thực tế cho thấy từ vài năm nay, số doanh nghiệp VN thường xuyên có mặt tại thị trường Ma-rốc còn rất nhỏ bé (8-10 người), chủ yếu tham gia bán hàng Việt Nam (nông sản, thủ công mỹ nghệ, may mặc) tại các dịp có Hội chợ triển lãm tại Ma-rốc, với lượng hàng hoá trao đổi còn nhỏ bé, trị giá không cao. Bản thân các doanh nghiệp trong nước đã sang khảo sát thị trường Ma-rốc trong năm gần đây cũng đang thăm dò, tính toán, chưa mạnh dạn triển khai các hoạt động thương mại và đầu tư tại thị trường này.     

- Để thâm nhập thị trường, ngoài việc hiểu rõ các mặt thuận lợi và khó khăn khi làm ăn tại Châu Phi nói chung và thị trường Ma-rốc nói riêng, doanh nghiệp VN cần phải quan tâm tìm hiểu kỹ về đặc điểm thị trường, tiềm năng, mặt mạnh mặt yếu, chính sách thương mại và đầu tư, chế độ XNK, các qui định về thuế hải quan, tập quán thương mại v.v... đặc biệt doanh nghiệp cần có tính kiên trì, cởi mở, xây dựng lòng tin và sự hợp tác lâu dài trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.    


- Cần tăng cường các chuyến thăm dò trị trường, tham dự các hội chợ triển lãm quốc tế tại mỗi nước. Đối với các đối tác Ma-rốc, việc trao đổi thư từ qua email thường không đem lại nhiều kết quả.

   - Bên cạnh việc tìm thị trường xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp VN cũng cần quan tâm đến việc hợp tác đầu tư tại chỗ (trên một số lĩnh vực chế biến thực phẩm, đánh bắt hải sản, sx đồ gỗ nội thất...) để khai thác nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào tại thị trường Ma-rốc, trên cơ sở đó phát triển hàng XK sang các nước thứ ba.

- Doanh nghiệp nên thiết lập quan hệ đại lý, sử dụng người bản địa để tận dụng những kiến thức thị trường, phong tục tập quán và ngôn ngữ bản địa (tiếng Arập, tiếng Pháp).

 
IV. Đôi nét về cộng đồng Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Marốc

   
Những người Việt đầu tiên đến Marốc làm ăn sinh sống là đồng bào di cư từ Pháp trong thời kỳ chiến tranh thế giói lần thứ II. Hiện số này còn dưới 10 người, tuổi đã ngoài 70, đang sinh sống tại các thành phố lớn ở Marốc như Rabat, Casablanca, Marrakech ...

     
Lớp người Việt sang Marốc sau năm 1970 phần đông là những chị em lấy chồng là tù/hàng binh người Marốc trong kháng chiến chống Pháp, được chính phủ hai nước cho phép theo chồng về Marốc sinh sống từ những năm đầu của thập niên 70.

   
Theo thông kê sơ bộ, hiện có trên 60 chị em sinh sống và làm ăn cùng gia đình tại các thành phố Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknès, Kénitra v.v... Đa số bà con làm nghề nông tại các nông trại hoặc buôn bán nhỏ. Số sống ở thành phố có điều kiện mở nhà hàng ăn uống hoặc kinh doanh buôn bán, dịch vụ … thì cuộc sống khá giả hơn những chị ở vùng nông thôn. 

    
Đa số Việt kiều tại Marốc có đời sống ổn định, dễ chịu nhưng ít người giầu có. Đông con, trình độ văn hoá có hạn, sống cởi mở, hoà nhập, tuân thủ luật pháp và tập quán địa phương, được sở tại nể trọng, luôn hướng về quê hương-đất nước, đó là nét đặc thù của cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.

  
Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc đang thăm dò khả năng và thủ tục thành lập Hội người Việt Nam tại Marốc và vận động thành lập Hội hữu nghị Marốc-Việt Nam.      

Chương 3. Luật lệ thương mại chung tại Ma-rốc
I. Chính sách thương mại và đầu tư
      Để hội nhập tốt hơn vào nền kinh tế thế giới, Ma-rốc đã thông qua chính sách tự do hoá nền kinh tế dựa trên sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân, sự minh bạch hoá, tôn trọng Nhà nước pháp quyền và mở cửa ra thế giới bên ngoài. 


Các cuộc cải cách tiến hành theo chiếu hướng đó đã giúp Ma-rốc có được sự ổn định kinh tế vĩ mô, bước vào con đường phát triển bền vững theo hướng tự do hoá kinh tế và thương mại.


Bắt đầu tiến hành từ đầu những năm 80, tiến trình tự do hoá vẫn tiếp tục được thực hiện thông qua việc:
· Điều hoà nhập khẩu bằng cách loại bỏ hàng rào phi thuế
· Đẩy mạnh xuất khẩu
· Tự do hoá và đơn giản hoá các thủ tục ngoại thương

· Đa dạng hoá các đối tác thương mại thông qua việc ký kết một loạt các hiệp định tự do mậu dịch, nhất là với Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước A-rập (Tuy-ni-di, Ai Cập, Gioóc-đa-ni) và mới đây là  Mỹ.
Song song với những cố gắng mở cửa và đa dạng hoá thị trường thương mại, Ma-rốc đã tiến hành đổi mới thực sự khung pháp lý liên quan đến thương mại và đầu tư, nhất là thực hiện một loạt các cuộc cải cách cơ cấu và khu vực trong đó phải kể đến việc:
· Hiện đại hoá luật kinh doanh

· Khuyến khích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp 

· Cải cách tư pháp, thông qua chế độ chuyển đổi hoàn toàn đồng tiền tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài và tự do hoá các giao dịch về vốn
· Thông qua Bộ luật đầu tư và Bộ luật doanh nghiệp vừa và nhỏ 

· Thành lập 16 trung tâm đầu tư khu vực
· Xây dựng các cơ sở hạ tầng tiếp nhận, nhất là các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, có đầy đủ các dịch vụ cần thiết.
Nhờ những cố gắng hiện đại hoá và cải thiện môi trường kinh doanh mà giờ đây Ma-rốc mở ra nhiều cơ hội đầu tư không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp mỏ, đánh bắt hải sản, dệt may, chế biến nông sản và du lịch mà còn trong các lĩnh vực mũi nhọn có tiềm năng phát triển mạnh như viễn thông, công nghệ thông tin, thành phần điện tử, ôtô, hàng không.

Chính phủ Ma-rốc đang quyết tâm theo đuổi chương trình tư nhân hoá nền kinh tế, chống độc quyền và mở cửa đầu tư đối với các lĩnh vực áp dụng công nghệ mới, nhất là các ngành:  thông tin liên lạc ( viễn thông ), sản 
xuất và phân phối điện, hàng không, vận tải biển ...
Chính nhờ những cố gắng trong việc thực hiện công cuộc hiện đại hoá và cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, ngày nay  nhiều tập đoàn kinh doanh và đầu tư quốc tế có tên tuổi đã có mặt tại thị trường Ma-rốc. Các hoạt động đầu tư có hiệu quả bản thân nó đã có tác dụng hỗ trợ trao đổi thương mại trên cơ sở các thoả thuận về  tự do hoá thương mại do các bên đã ký kết, qua đó cho phép Ma-rốc tiếp cận được với các thị trường tiềm năng ở Châu Âu, Châu Mỹ và các quốc gia Ả Rập khác.
II. Chế độ nhập khẩu vào Ma-rốc

Ma-rốc đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực mở cửa thương mại. Về mặt hải quan, điều này được thể hiện nhiều nhất qua việc gia nhập Tổ chức Hải quan thế giới (1968), rồi các công ước quan trọng nhất do Tổ chức này soạn thảo (Công ước về hệ thống hài hoà hoá thuế quan, Công ước Kyoto về đơn giản hoá và hài hoà các chế độ hải quan, Công ước về tạm nhập, vv). Việc mở cửa của Ma-rốc còn được thể hiện thông qua việc gia nhập GATT (1987), rồi WTO (1994) cũng như bằng việc thông qua luật ngoại thương (1989) về trao quyền tự do xuất nhập khẩu. Cuối cùng, nước này cũng ký kết nhiều hiệp định tự do mậu dịch trong đó có Hiệp định hợp tác với Liên minh châu Âu.

Việc giảm thuế hải quan mà Ma-rốc tiến hành cách đây 20 năm đã có những bước tiến đáng kể. Thuế quan đã giảm từ mức cơ bản 400% năm 1982 xuống còn 45% năm 1986, 35% năm 1993 và chỉ còn 33,4% năm 2002. Trong khuôn khổ ưu đãi của Hiệp định Hợp tác với Liên minh Châu Âu, mức thuế quan trung bình không ưu đãi là 17,87% kể từ ngày 1/3/2004 và sẽ giảm xuống còn 0,05% năm 2012. Tuy nhiên vẫn còn những tỷ suất thuế rất cao (lên đến 339%) đối với một số sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp.

Thuế suất MFN

Những nguyên tắc cơ bản về thuế quan được quy định trong Bộ luật thuế quan thông qua năm 2000. Những tỷ suất ưu đãi MFN được quy định tại điều 4 Luật Tài chính cho 6 tháng cuối năm 2000. Trang thiết bị, dụng cụ cũng như các bộ phận của chúng, linh kiện và phụ tùng bị đánh mức thuế suất hoặc 2,5% hoặc 10% tính theo giá trị trong khuôn khổ Luật đầu tư. 

Có 7 tỷ suất thuế MFN: 0%, 2,5%, 10%, 17,5%, 25%, 35% và 50%.

Có 3 loại thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ Luật đầu tư (0, 2,5 và 10%). 

Xem chi tiết trên www.douane.gov.vn; mục Investisseur/Charte de l’investissement. 

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

VAT áp dụng đối với hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu. Thuế được thu theo giá trị thuế quan được bổ sung các loại thuế và phí khác nhau. Một số sản phẩm được miễn thuế (theo Luật 30-85 về VAT ngày 20/12/1985) chủ yếu là trang thiết bị và nông sản, thiết bị và sản phẩm nhập khẩu trong khuôn khổ các chế độ kinh tế hải quan, trang thiết bị, dụng cụ, linh kiện và cả hàng hoá, tác phẩm và những dịch vụ do Liên minh Châu Âu tài trợ vv...

4 tỷ suất thuế VAT: 7%, 10%, 14% và 20%.

Thuế tiêu thụ nội địa

Thuế này được quy định trong Luật 1-77-340 ngày 9/10/1977. Thuế đánh vào đồ uống có cồn và rượu và các sản phẩm làm từ cồn (đồ uống không cồn: 7 đến 20 điham/héctolít (HL), bia: 550 DH/HL, rượu vang: 260 hoặc 300 DH/HL, vv, những sản phẩm năng lượng và nhựa đường: 1,66 đến 376,40 DH, đơn vị thu thuế thay đổi tuỳ theo sản phẩm), thuốc lá chế biến công nghiệp 59,4% áp dụng trên giá bán cho công chúng ngoài thuế VAT, các tác phẩm làm bằng bạch kim hay bằng vàng (100 DH/héctogram) và các tác phẩm làm bằng bạc (15 DH/HG).

Thuế nhập khẩu đặc biệt (mức duy nhất: 0,25% tính theo giá trị)

Thuế này được đánh vào các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ xúc tiến kinh tế và kiểm định hàng xuất khẩu. Thuế này không áp dụng đối với hàng nhập khẩu theo chế độ kinh tế hải quan; trang thiết bị và dụng cụ, linh kiện và phụ tùng cần thiết cho việc xúc tiến đầu tư; hàng hoá được hưởng các biện pháp miễn thuế hoặc miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu.

Các loại thuế và phí khác

Thuế đặc biệt đối với xi-măng (50,00 Diham/tấn); thuế đối với gỗ nhập khẩu (12% tính theo giá trị hàng hoá); thuế kiểm định sức khoẻ động vật (từ 0,02 đến 20 DH, đơn vị thu thay đổi tuỳ theo từng trường hợp); thuế kiểm dịch sức khoẻ thực vật (từ 0,001 đến 0,03 DH/kg); thuế đặc biệt đối với rượu vang và bia (5 DH/HL); thuế kiểm soát và đóng dấu chứng thực đối với mặt hàng thảm (5% tính theo giá trị); đóng góp định kỳ cho phí hun trùng thực vật (10 DH/m3 dù thuốc sử dụng thuộc loại gì); thuế vận chuyển hàng hoá tư nhân (5 DH/tấn hay một phần tấn/ngày).

Định giá thuế quan

Kể từ ngày 5/10/1998, phương pháp chính để định giá hải quan của Ma-rốc là  dựa trên giá trị giao dịch. Nó được xác định giống như giá đã được trả trên thực tế hoặc phải trả để mua hàng, có bổ sung những yếu tố mà người mua phải chịu không tính trong giá hoá đơn (bao bì, vận tải, bảo hiểm, vv...). Những tranh chấp có thể xảy ra thường liên quan đến việc phân loại sản phẩm. Khi đó nhà kinh danh phải nhờ đến cơ quan hải quan, các hội đồng địa phương hay quốc gia và OMD.

Thông quan

Các thủ tục thông quan đã được đơn giản hoá. Nhà kinh doanh có thể thực hiện phần lớn các khai báo thông qua SADOC (Hệ thống tin học của Cơ quan hải quan và Cơ quan hối đoái) đối với mọi chế độ thuế quan. Có thể thực hiện việc thông quan sau khi có được mã số do cơ quan có thẩm quyền hải quan cung cấp. 

Đăng ký nhà nhập khẩu

Những nhà nhập khẩu phải đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại. Việc đăng ký này được thực hiện tại toà sơ thẩm của nơi đặt trụ sở chính của nhà kinh doanh hoặc trụ sở của công ty. Số đăng ký kinh doanh giúp có được giấy phép nhập khẩu.

Giấy phép nhập khẩu

Ngoài một số sản phẩm chịu giấy phép nhập khẩu (thuốc súng, lốp xe đã sử dụng, xe và khung xe, máy kéo, rơ-moóc và xơ-mi rơ-moóc, quần áo cũ), hàng nhập khẩu cần phải có Cam kết nhập khẩu (trường hợp thường), hoặc phải có Khai báo trước nhập khẩu (đối với việc nhập khẩu các sản phẩm gây hoặc đe doạ gây tổn thất đối với sản xuất trong nước).

Hai thủ tục này được thực hiện thông qua một tờ khai mang tên “Cam kết nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu, Khai báo trước nhập khẩu” được làm thành 5 bản có kèm theo hoá đơn chiếu lệ (chỉ rõ giá đơn nhất, số lượng và tên thương mại). Các thủ tục này có thời gian hiệu lực lần lượt là 6 và 3 tháng. Cam kết nhập khẩu được làm trực tiếp qua ngân hàng trung gian được phép do nhà nhập khẩu lựa chọn.
Những chứng từ phải xuất trình để thông quan hàng hoá
Ngoài chứng chỉ xuất xứ, khi thông quan hàng hoá được thực hiện trong khuôn khổ một hiệp định thương mại, những chứng từ đòi hỏi là giấy phép nhập khẩu và chứng chỉ ngân hàng do ngân hàng được chỉ định thanh toán nhập khẩu cấp, hoá đơn, vận đơn, giấy ghi chú trọng lượng và miêu tả hàng.

Địa điểm và thời hạn thông quan

Việc thông quan có thể được thực hiện tại các phòng thuế quan đặt tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường không. Có thể tiến hành thông quan từ nhà. Theo hải quan Ma-rốc, thời hạn trung bình thông quan là dưới 1h. Việc kiểm tra hàng hoá được làm rất kỹ (90% hoạt động thông quan được đánh giá là hợp tiêu chuẩn). Các cửa hàng và các khu vực mặt bằng để thông quan (MEAD) cho phép dự trữ, nhập khẩu và xuất khẩu hàng để thông quan. Từ tháng 2/2000, Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu (ADII) đã nhất trí cho phép 6 hãng vận chuyển quốc tế (Graveleau Ma-rốc, Timar, Militzer &Munch, Scac, Sté Méditeranéenne, Marine Ma-rốc) quản lý cửa hàng và khu vực mặt bằng thông quan riêng.

Các chế độ kinh tế hải quan

Các chế độ này cho phép dự trữ, chế biến, sử dụng hoặc lưu thông hàng hoá được miễn thuế quan, thuế tiêu dùng nội địa cũng như tất cả các loại thuế và phí khác.

Các hoạt động đăng ký theo chế độ kinh tế thuế quan trừ khi có hành động vi phạm, phải được bảo đảm hoặc bằng cách ký gửi tổng số tiền do cơ quan thuế ấn định cho người thu thuế quan hoặc có bảo lãnh ngân hàng hoặc tất cả các hình thức bảo lãnh được phép (xem trang www.douanes). 

Kiểm dịch động thực vật

Áp dụng luật số 24-48 ngày 10/9/1993 (B.O số 4225 ngày 20/10/1993) quy định các biện pháp kiểm tra sức khoẻ động vật, việc nhập khẩu động vật sống, thực phẩm làm từ động vật, các sản phẩm nhân giống động vật, hải sản và thuỷ sản đều phải qua kiểm tra y tế và định tính, chi phí do nhà kinh doanh XNK chịu.

Theo luật ngày 20/9/1927 và những văn bản áp dụng, đặc biệt là Nghị định của Bộ Nông nghiệp và Cải cách ruộng đất số 1306-85 ngày 22/12/1986, việc nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật đã được quy định (điều 5 luật nêu trên) phải qua kiểm dịch thực vật một cách có hệ thống mang tính bắt buộc.

Dán nhãn và tiêu chuẩn

Nghị định số 2-01-1016 ngày 4/6/2002 quy định những điều kiện ghi nhãn mác và giới thiệu thực phẩm (BO số 5010 ngày 6/6/2002) tại điều 4 quy định “tất cả việc ghi tên nhãn mác quy định trong Nghị định này phải dễ hiểu, được viết bằng tiếng ả-rập và có thể bằng một ngôn ngữ khác, không có chữ viết tắt nào khác ngoài những chữ viết tắt được quy định tại các công ước quốc tế”. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến của các đại diện lĩnh vực nông lương, Nghị định này đã có hiệu lực ngày 1/3/2004. 

Kiểm tra chất lượng được quy định đối với việc nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp trong đó các tiêu chuẩn phải bắt buộc áp dụng và theo quy định của các luật và văn bản liên quan đến tiêu chuẩn hoá (Luật số 1-70.150 ngày 30/7/1970-BO số 3024 ngày 14/10/1970) đã được sửa đổi, bổ sung. Những sản phẩm nông lương và dược phẩm được quy định lần lượt tại luật số 13-83 về trấn áp buôn lậu và Nghị định số 2-76-266 ngày 6/5/1977.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu (Administration Générale des Douanes et Impôts Indirects)

Đại lộ Annakhil, Hay Riad, Rabat

Tél: + 212 (0)35 57 90 00

Fax: + 212 (0)37 71 78 00/01

Email: adii@douane.gov.ma
Website: www.douane.gov.ma
III. Các loại thuế cơ bản của Ma-rốc

	      Hệ thống thuế ở Ma-rốc bao gồm các loại thuế trực tiếp và gián tiếp. Thuế Gián tiếp đưa ra nguồn doanh thu thuế cao hơn thuế trực tiếp. Hệ thống này được dựa trên cơ sở luật quy định và gần đây được cập nhật một phần và có hiệu lực từ 1/1/1996 trong Chương Đầu tư (Luật số 18/95). Hầu như không có trường hợp luật áp dụng cho thuế, các vấn đề thuế hiếm khi xảy ra tranh chấp trước toà. Nhìn chung, các nhà quản lý thuế không đưa ra các quy định trước về các vấn đề thuế. Sau đây là các loại thuế cơ bản của Ma-rốc:

1. Thuế Doanh nghiệp: 
      Các doanh nghiệp Ma-rốc chịu chế độ thuế thống nhất. Tỷ lệ thuế doanh nghiệp giảm xuống còn 35% năm 1996. Các doanh nghiệp bị đánh thuế theo chế độ thuế đặc biệt bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn, giới hạn các thành viên bằng cổ phiếu, các công ty hợp danh hữu hạn và các công ty hợp danh vô hạn trong đó ít nhất một thành viên là chủ thể của công ty, các công ty dân sự, các chi nhánh của các công ty nước ngoài, các công ty khu vực quốc doanh hoạt động kiếm lợi và các công ty liên doanh hoạt động theo hướng kinh doanh. Các công ty hợp danh vô hạn và các công ty hợp danh hữu hạn trong đó tất cả các cá nhân chịu thuế theo chế độ thuế doanh nghiệp. Áp dụng tương tự với các công ty liên doanh mà tất cả  các thành viên là các cá nhân. 

 Các công ty nước ngoài chịu thuế thu nhập nảy sinh tại Ma-rốc nếu có hoặc thành lập lâu dài ở Ma-rốc. Thuế doanh nghiệp tính như nhau không kể đến quyền sở hữu, và các công ty có vốn nước ngoài được coi như là các doanh nghiệp ở Ma-rốc vì chúng được thành lập tại Ma-rốc. 

     Biểu thuế doanh nghiệp được đánh dựa trên từng khu vực. Lợi nhuận ròng kiếm được từ hoạt động của các công ty con và các công ty của người Ma-rốc ở nước ngoài  không thể đánh thuế chỉ đến khi lợi nhuận thực sự được chuyển về nước và chia cho các cổ đông. 

     Thu nhập chịu thuế được tính trên các biên lai và số tiền phải tính trước từ việc giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ, và tiến hành công việc mà được khách hàng chấp nhận. Lãi suất, tiền thuê, thu nhập và các loại phí dịch vụ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ 36%. Cổ tức mà các cổ đông của công ty nhận được từ các công ty cổ phần mẹ hợp nhất tại Ma-rốc không phải chịu thuế. Tuy nhiên, miễn giảm này không áp dụng đối với thu nhập đầu tư nước ngoài mà thu nhập này bị đánh thuế sau khi khấu trừ thuế lợi tức. 

     Ma-rốc miễn trừ những loại thu nhập nhất định từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Loại thứ nhất là thu nhập nảy sinh từ nông nghiệp, loại này được miễn trừ đến năm 2020. Loại thứ hai liên quan đến thu nhập của các công ty thành lập ở miền Đông Sahara. Cũng có các ưu đãi thuế đặc biệt mà miễn trừ cho một số công ty thuế doanh nghiệp trong các giai đoạn nhất định. Hơn nữa, các doanh nghiệp Ma-rốc có thể phân phối cổ tức miễn thuế của các công ty cổ phần cho tất cả các cổ đông thông thường của công ty cổ phần đó. 

     Tất cả các chi phí phải chịu vì mục đích kinh doanh thường có thể khấu trừ, bao gồm lương, khấu hao, các chi phí phải thuê và mở đại diện. Chỉ 75% số tiền phải trả để mua nguyên vật liệu thô và các sản phẩm, chi phí thành lập, các khoản tặng biếu và các chi phí chung khác bằng hoặc vượt quá MDh 10.000 có thể được khấu trừ, trừ khi khoản thanh toán được thanh toán bằng séc gạch chéo không thể chuyển nhượng, chuyển qua ngân hàng hoặc vận đơn. Trừ thuế doanh nghiệp  (IS), các loại thuế khác được khấu trừ. 

     Các chi phí nảy sinh ngoài Ma-rốc do công ty nước ngoài có hoạt động lâu dài ở Ma-rốc yêu cầu phải nộp đầy đủ chứng từ và các giấy phép cần thiết trước khi họ có thể được khấu trừ. Các thu lỗ có thể được đưa trước và được khấu trừ từ lợi nhuận chịu thuế trong thời gian 4 năm. 

     Khoản thuế doanh nghiệp có thể do các công ty trả trừ các công ty nước ngoài (CM), không tính đến các nguồn lợi nhuận hoặc thua lỗ của công ty. Khoản CM này phụ thuộc vào doanh thu, thu nhập từ lãi suất, tiền trợ cấp, tiền thưởng hoặc tiền biếu tặng được nhận. Khoản CM đánh thuế với tỷ lệ 0,5% thu nhập, và không bị truy thu trong 36 tháng hoạt động đầu tiên của các công ty . 

2. Thuế giá trị gia tăng:
     Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế không luỹ tích được đánh theo từng hoạt động sản xuất và vòng quay phân phối. Do vậy, người cung cấp hàng hoá và dịch vụ phải cho thuế VAT vào giá tịnh. Ở đây người mua cũng phải chịu thuế VAT, VAT đầu vào có thể được bù trừ cho VAT đầu ra. Tỷ lệ thuế VAT tiêu chuẩn là 19% và đánh thuế đối với các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ trừ những người được miễn trừ thuế hoặc những trường hợp chịu thuế với tỷ lệ khác. Tỷ lệ giảm thuế 7% được áp dụng cho các mặt hàng đực biệt như các dịch vụ tín dụng ngân hàng, cho thuê, khí đốt, nước và điện. Tỷ lệ giảm thuế 14% được áp dụng cho các hoạt động xây dựng và các ngành giao thông, khách sạn. 

      Có hai loại miễn trừ thuế VAT. Loại thứ 1 là miễn trừ thuế cho nợ tương đương thuế 0%, áp thuế đối với các hàng xuất khẩu, thiết bị và nguyên vật liệu nông nghiệp và thiết bị đánh cá. Loại 2 là miễn trừ không cho chịu.e., người bán không nhận được sự cho phép hoãn trả khoản thuế VẢT đầu vào. Khoản miễn trừ này áp dụng đối với các hàng hoá lương thực thực phẩm cơ bản, báo chí và các dịch vụ vận chuyển quốc tế. 

3. Thuế kinh doanh:
      Thuế kinh doanh đánh vào các cá nhân và doanh nghiệp mà tiến hành hoạt động kinh doanh thường xuyên tại Ma-rốc. Thuế này bao gồm khoản thuế đánh vào giá trị cho thuê nhà văn phòng kinh doanh (thuê hoặc sở hữu) và mức cố định phụ thuộc và quy mô và bản chất kinh doanh. Tỷ lệ thuế từ 5-30% và hoàn trả cho doanh nghiệp khi ngừng hoạt động kinh doanh trong thời gian đánh thuế. 

4. Thuế hải quan:
     Tất cả các hàng hoá và dịch vụ có thể được nhập khẩu; Tuy nhiên, hàng hoá mà dường như có ảnh hưởng đến sản xuất trong nước có thể yêu cầu giấy phép nhập khẩu. Hầu hết các sản phẩm nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu, tỷ lệ thuế nhập khẩu thay đổi từ 2,5% đến 10% đối với thiết bị, nguyên vật liệu, phụ tùng và . Một số nguyên vật liệu và sản phẩm được miễn trừ thuế, đặc biệt những sản phẩm được nhập khẩu thuộc nhóm đầu tư, các mặt hàng nhập khẩu theo hệ thống kinh tế và những hàng hoá nhập sử dụng những năng lượng có thể sử dụng lại. Thuế giá trị gia tăng cũng có thể trả cho các hàng hoá được nhập khẩu vào Ma-rốc. 

5. Thuế nhập khẩu: 

      Thuế nhập khẩu (PFI) được đánh vào các hàng hoá nhập khẩu với tỷ lệ cố định 15%. Tuy nhiên, mức thuế này cũng được xoá bỏ hoặc giảm thuế như sau: 

     Tỷ lệ 12,5% đối với hàng dược phẩm hoặc nguyên vật liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất và dược phẩm 

· Miễn trừ đối với nhập khẩu các nguyên vật liệu chịu thuế hải quan; 

· Miễn trừ cho các doanh nghiệp liên quan tới các hoạt động nghiên cứu các loại khoáng chất 

· Miễn trừ đối với nguyên liệu sử dụng các năng lượng có thể đổi mới 

· Miễn trừ đối với các sản phẩm phân bón 

· Miễn trừ đối với các sản phẩm thuốc kháng sinh nhất định nào đó

      Cũng có thuế prafiscal 0,25% áp cho các hàng hoá nhập khẩu. 

6. Thuế lợi tức:
      Ma-rốc đánh thuế cổ phần và cổ phiếu của công ty và thu nhập có thể so sánh được (TPT), được đóng góp bởi các công ty đặt tại Ma-rốc và trả thuế cho doanh nghiệp. Mức thuế 15% được thu ở các nguồn sau:: 
      Cổ tức 

· Lãi vốn 

· Phần trăm lợi nhuận; 

· Các khoản chiết khấu hoặc thanh toán phí và các khoản tiền bồi hoàn được chia phần cho các thành viên ban giám đốc (trừ phần nhỏ những khoản bồi thường được coi như là lương và chịu thuế thu nhập cá nhân - IGR); 

· Các khoản tiền thu được từ lợi nhuận để hoàn vốn cho các cổ đông hoặc mua cổ phần; 

· Cổ phiếu của người hưởng lợi; 

· Lợi nhuận tư hoạt động mở các văn phòng đại diện tại nước ngoài cũng như lợi nhuận từ những công ty ở nước ngoài. 

7. Thuế thu nhập cá nhân:
      Cá nhân, bất kể quốc tịch hay hoạt động, những người cư trú tại Ma-rốc đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên cơ sở thu nhập của họ theo quy mô thuế luỹ tiến từ 13-44%. Các cá nhân không cư trú ở Ma-rốc chỉ phải chịu thuế theo thu nhập của người Ma-rốc. Tình trạng cư trú thường xuyên được xếp một trong những loại sau: (1) nơi ở lâu dài; (2) trung tâm kinh tế; và (3) trong suốt quá trình ở trong nước quá 183 ngày liên tục trong vòng 1 năm. Nói chung, không có sự nhân nhượng nào đối với các công dân nước ngoài làm việc tại Ma-rốc, nhưng chi phí đi lại về thăm nhà được miễn thuế 2 năm một lần, và được giảm thuế đáng kể đối với các khoản lương hưu nhận được từ nước khác. Thêm nưa, đối với thu nhập việc làm, thuế được đánh vào các hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp, đầu tư, cho thuê. 

      Tất cả các khoản bồi hoàn mà trả cho người lao động cũng có thể bị đánh thuế, bao gồm các khoản lương tháng và lương tuần, trợ cấp, lương hưu, tiền trợ cấp hàng năm, khoản hoàn lại và các lợi nhuận khác từ việc làm. Các công ty nước ngoài sẽ trả các khoản lợi tức được đánh thuế bao gồm cung cấp một xe ô tô cho cá nhân người làm công, nhà và các kế hoạch chia sẻ lợi tức, lợi nhuận hoặc nghỉ hưu. 

       Một người trả thuế cá nhân có thể khấu trừ từ thu nhập bị đánh thuế bất cứ khi vào cần để chi trả cho chi phí du lịch và giải trí, miễn là các khoản này phát sinh không ngoài khoản thuế đánh vào những loại hình đó . 

8. Thuế phát minh sáng chế:
      Thuế sáng chế sẽ được trả bởi các cá nhân liên quan đến các hoạt động thương mại những người này không được miễn trừ đối với các chiếu chỉ đặc biệt. Thuế này bao gồm thuế theo tỷ lệ trung bình 10% của giá trị cho thuê các sáng kiến công nghiệp và thuế chuyển đổi phụ thuộc vào số và loại của từng thiết bị do doanh nghiệp đó sở hữu 

9. Thuế chứng từ/ công chứng:
      Các cổ phần, cổ phiếu công ty và cổ phiếu của người sáng lập do các công ty cấp được miễn thuế chứng từ và các thủ tục. Thuế công chứng được đánh thuế trên cơ sở cổ phần vốn, với số lượng 1% đối với cổ phần trị giá đến 5.000 MDh, 0,5% đối với cổ phần từ 5.000 MDh đến 10.000 MDh và 0,2% đối với cổ phần hơn 10.000 MDh. 

10. Thuế bất động sản đô thị:
      Người sở hữu bất động sản sẽ phải chịu thuế bất động sản đô thị đối với giá trị tài sản cho thuê. Thuế này cũng được áp dụng đối với người sở hữu các máy móc và thiết bị dụng cụ mà đang sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Tỷ lệ Thuế tài sản đô thị nói chung là 13,5% trong tổng giá trị cho thuê và tư 3-4% đối với các kết cấu và linh kiện bên trong cũng như máy móc và thiết bị dụng cụ. 

      Người thuê các tài sản cho thuê cũng phải chịu thuế riêng đối với giá trị của tài sản. Tỷ lệ thuế là 10% cho giá trị thuê thông thường của các toà nhà đặt ở trong khu đô thị và 6% ở vùng ngoại vi đô thị. 

11. Phí Đăng ký:
       Ma-rốc quy định phí đăng ký ở tỷ lệ cố định là 0,5% khi thành lập hoặc khi tăng vốn. Tỷ lệ này được giảm xuống còn 0,25% đối với các khoản trả góp của từng thành viên hoặc tăng vốn của các ngân hàng và các công ty, mục đích chính của giảm thuế là để quản lý cổ phần và cổ phiếu. 

12. Hiệp ước tránh đánh thuế hai lần:
      Từ khi người cư trú tại Ma-rốc bị đánh thuế thu nhập, hệ thống thuế Ma-rốc dựa vào các loại thuế nước ngoài được trả từ khoản thu nhập và dựa vào các công cụ khấu trừ thuế ở nước ngoài. Khoản khấu trừ thuế nước ngoài này không thể vượt quá số thuế Ma-rốc nếu không có thể trả bằng thu nhập có nguồn từ nước ngoài. 

      Chính phủ Ma-rốc cố gắng khuyến khích đầu tư nước ngoài. Điều này được thể hiện qua các nguyên tắc đánh thuế địa hạt áp dụng cho các doanh nghiệp được đề cập ở trên. Hơn nữa, Ma-rốc đã ký kết khoảng 17 hiệp ước về chống đánh thuế hai lần, chủ yếu với các nước phát triển. Danh sách Ma-rốc ký hiệp ước bào gồm Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Luxembua, Hà Lan, NaUy, Tây Ban Nha, Romani, Thuỵ Điển, Tuynisi, Anh và Mỹ. 

      Hầu hết các hiệp ước thuế được dựa trên mẫu OECD và không bao gồm các điều khoản chống lạm dụng công cụ thuế . Tỷ lệ thuế lợi tức được giảm thay đổi từ hiệp ước này sang hiệp ước khác, và trong trường hợp hiệp ước với Thuỵ Điển, tỷ lệ này là 0. Tỷ lệ đặc biệt trong hiệp với với Pháp là đưa ra những điều kiện thuận lợi liên quan đến người nước ngoài tự làm chủ và các khoản thanh toán cho các hợp đồng và hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ như các nhà cung cấp nhập khẩu).


IV. Ma-rốc đẩy nhanh lộ trình cắt giảm thuế quan

Việc giảm thuế quan đối với mặt hàng bìa các-tông sẽ mở đầu cho một loạt việc cắt giảm thuế khác (xin xem danh sách dưới đây). Mục tiêu không gì khác ngoài việc đấu tranh chống buôn lậu trên thị trường trong nước mà liên quan chủ yếu đến vấn đề giá cả. Tổng cục Hải quan Ma-rốc cho biết thuế có thể là công cụ đấu tranh hiệu quả trước tình trạng buôn bán bất hợp pháp này. Những tỷ suất thuế mà Ma-rốc áp dụng đối với một số sản phẩm từ trước tới nay đang tạo điều kiện cho thị trường chợ đen phát triển. Điển hình nhất là trường hợp giày thể thao, mặc dù được bảo hộ rất cao bằng thuế nhập khẩu 50% nhưng sản phẩm này không mang lại nguồn thu thuế hải quan đáng kể nếu như không muốn nói là không có. Thực tế cho thấy hầu như toàn bộ mặt hàng giày thể thao trên thị trường Ma-rốc hiện nay là hàng nhập lậu. 


Mặc dù có một số đề nghị xin hoãn việc áp dụng giảm thuế nhập khẩu nhưng đa số doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn mong đợi cuộc cải cách thuế sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2007. Dự thảo nghị định về cắt giảm thuế đang được hoàn thiện. Hiện nay, mức thuế quan trung bình đang là 50%, sau khi cắt giảm sẽ chỉ còn 10%. 

  Bên cạnh đó, Ma-rốc cũng sẽ chú trọng đến việc giảm thuế nguyên liệu đầu vào đối với các ngành sản xuất trong nước. Theo kế hoạch, trong một vài trường hợp, các tỷ suất thuế nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 2,5%. Tuy nhiên mục tiêu giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà sản xuất trong nước, trước tiên là những ngành đang gặp khó khăn. Mặt hàng vở học sinh là một ví dụ. Hiện nay, cả vở lẫn giấy nhập khẩu đều chịu thuế suất là 50%, gây tình trạng căng thẳng trong toàn ngành.


Cuộc cải cách cũng nhằm giảm mức thuế trần từ 50% xuống còn 45%. Mục tiêu là làm giảm sự khác biệt giữa việc miễn thuế theo quy định khi thực hiện khu vực tự do mậu dịch với châu Âu và thuế suất áp dụng đối với các sản phẩm có xuất xứ không được ưu đãi. Đương nhiên, việc cắt giảm này cũng sẽ bổ sung vào những cắt giảm đã quy định trong những hiệp định tự do mậu dịch mà Ma-rốc ký với các nước khác như một số nước A-rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, các nước thuộc khối Maghreb...


Nếu như những tác động của Hiệp định tự do mậu dịch ký với Mỹ còn chưa rõ ràng thì hiệp định mà Ma-rốc ký với Liên minh châu Âu lại thể hiện rất rõ với việc giảm thuế 10% mỗi năm kể từ năm 2003. 


Mặc dù có những tác động từ việc giảm thế theo cam kết với Liên minh châu Âu nhưng trong 7 tháng đầu năm 2006, nguồn thu thuế hải quan của Ma-rốc lại tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,4 tỷ USD. Có thể giải thích hiện tượng này như sau: trong ba thành phần chủ yếu tạo ra nguồn thu thuế quan là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ nội địa và thuế nhập khẩu thì chỉ có thuế nhập khẩu chịu sự tác động của việc cắt giảm thuế. Nhưng ngay cả nguồn thu thuế nhập khẩu cũng không bị ảnh hưởng nhiều do khối lượng hàng nhập khẩu tăng nhờ chính sách giảm thuế. Trong khi đó nguồn thu từ thuế VAT và thuế tiêu thụ nội địa đã tăng 12,2% và 2%. 

Những sản phẩm chủ yếu sau đây sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu:
· Nước trái cây (thành phẩm và nguyên liệu đầu vào, kể cả bao bì)

· Cà phê

· Sô-cô-la (thành phẩm và nguyên liệu đầu vào)

· Pho mát (thành phẩm và nguyên liệu đầu vào)

· Bánh mứt kẹo (nguyên liệu đầu vào trang thiết bị sẽ giảm thuế nhập khẩu xuống còn 2,5%)

· Đồ điện gia dụng

· Bìa các tông và giấy vở

· Đèn chùm

· Linh kiện thay thế cho xe ôtô

Như vậy 2007 sẽ là một năm thử nghiệm cho cuộc cải cách thuế quan của Ma-rốc. Cũng cần nhắc lại rằng, lộ trình giảm thuế này sẽ còn tiếp tục vì Ma-rốc đã cam kết với WTO rằng đến năm 2012, thuế nhập khẩu cao nhất của Ma-rốc sẽ chỉ còn ở mức tối đa là 20%.
V. Quy định về quản lý hối đoái tại Ma-rốc

Đồng diham của Ma-rốc không thể mang ra khỏi đất nước cũng không tự do chuyển đổi được.


Tuy nhiên, Ma-rốc áp dụng khả năng chuyển đổi tiền trong các hoạt động thông thường. Các ngân hàng Ma-rốc cũng được Cơ quan hối đoái uỷ quyền  tự do thực hiện (dựa trên chứng từ) những thanh toán liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và vận chuyển quốc tế, bảo hiểm, tái bảo hiểm, trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài, du lịch, đi học, chăm sóc y tế, tiết kiệm từ thu nhập cũng như tất cả các hoạt động thông thường khác.


Khả năng chuyển đổi tiền còn mở rộng sang các hoạt động về vốn, nhất là đầu tư nước ngoài tại Ma-rốc (kể cả những khoản đầu tư bằng ngoại tệ do kiều dân Ma-rốc sống ở nước ngoài thực hiện) và những khoản tài trợ mà các doanh nghiệp Ma-rốc huy động. 
A. Kiểm soát hối đoái đối với các hoạt động thông thường:
a) Các biện pháp liên quan đến thể nhân cư trú tại Ma-rốc:
· Việc tự do chuyển tiền tiết kiệm từ thu nhập: Những người nước ngoài sống tại Ma-rốc có thể tự do chuyển về nước qua các ngân hàng tiền tiết kiệm từ lương, trợ cấp (thông tri số 1650 ngày 27/10/1997 của Cơ quan Hối đoái) cũng như tiền quyên góp từ các tổ chức bảo hiểm xã hội và lương hưu (thông tri số 1906 của Cơ quan Hối đoái).

· Tiền chi phí du lịch hàng năm lên tới 10.000 Diham đối với mỗi người nước ngoài hoặc kiều dân Ma-rốc (thông tri số 1649 ngày 20/10/1997).

· Quyền chuyển tiền của sinh viên: Mỗi năm, tiền cho sinh viên đi học là 20.000 DH. Việc chuyển tiền hàng tháng tối đa là 7.000 DH đối với những sinh viên không có học bổng và dưới mức học bổng đối với sinh viên có học bổng. Ngoài ra, cũng được phép chuyển tiền học phí, bảo hiểm, tiền đỡ đầu, tiền thuê nhà và các chi phí liên quan, chi phí mua sắm thiết bị tin học và trả tín dụng sinh viên (thông tri số 1693 ngày 1/7/2003).

· Trợ cấp chăm sóc y tế: Những người Ma-rốc phải ra nước ngoài để chăm sóc sức khoẻ có quyền chuyển khoản trợ cấp 30.000 DH (thông tri số 1658 ngày 5/10/1999).
b) Những biện pháp kiểm soát hối đoái liên quan đến các thể nhân không cư trú tại Ma-rốc:

Những khoản thu nhập tại Ma-rốc của các thể nhân không cư trú trong nước này (tiền thuê nhà, các khoản thu nhập khác nhau...) có thể chuyển ra khỏi đất nước (thông tri số 1606 ngày 21/9/1993).
c) Những biện pháp kiểm soát hối đoái liên quan đến doanh nghiệp:

Đối với các hoạt động thông thường, quy định này nhằm tạo điều kiện phát triển ngoại thương:

· Gần như toàn bộ các sản phẩm có thể được nhập khẩu tự do (thông tri số 1606 ngày 21/9/1993).

· Việc mở một tài khoản có thể chuyển đổi nhằm xúc tiến xuất khẩu (CCP EX) cho phép nhà xuất khẩu (vốn dĩ phải hồi hương sản phẩm xuất khẩu) có được một phần các khoản thu bằng ngoại tệ (20%) để giải quyết những khoản chi nghề nghiệp ở nước ngoài (thông tri 1607 và 1626 ngày 2/11/1993 và 12/7/1995).

· Việc thanh toán các hoạt động trợ giúp kỹ thuật nước ngoài được thực hiện một cách tự do thông qua hệ thống ngân hàng (thông tư số 1606 ngày 21/9/1993). 
d) Kiểm soát hối đoái đối với các hoạt động đầu tư:
-  Khả năng chuyển đổi tiền được bảo đảm đối với đầu tư nước ngoài thực hiện bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng diham có thể chuyển đổi:
Về mặt đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng ngoại tệ, Cơ quan hối đoái đã thiết lập một chế độ chuyển đổi tiền đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển thu nhập sinh lợi từ các khoản đầu tư và hồi hương sản phẩm để trả nợ hoặc chuyển nhượng đầu tư bằng ngoại tệ (thông tri số 1589 ngày 15/9/1992). Những quy định này liên quan đến các khoản đầu tư do các thể nhân hoặc pháp nhân có quốc tịch nước ngoài, không cư trú hoặc cư trú tại Ma-rốc và những thể nhân quốc tịch Ma-rốc sống ở nước ngoài thực hiện.

-  Các ngân hàng từ nay có thể dành cho các thể nhân không cư trú tại Ma-rốc các khoản tín dụng bằng diham để tài trợ việc mua sắm hoặc xây dựng tài sản trong nhà tại Ma-rốc:
Tuy nhiên, những người được hưởng lợi mà không cư trú tại Ma-rốc phải đóng góp ngoại tệ tối thiểu 30% giá tài sản nhà ở cần mua hoặc cần xây dựng. Việc bồi hoàn tín dụng phải được thực hiện bằng cách chuyển nhượng ngoại tệ hoặc dư nợ của tài khoản nước ngoài bằng diham có thể chuyển đổi được mở với tư cách của cá nhân có liên quan (thông tri số 1691 ngày 3/12/2002).

- Các hoạt động tài trợ từ bên ngoài được tự do hoá:
Các hoạt động vay bên ngoài do các doanh nghiệp Ma-rốc thực hiện hoặc thông qua một ngân hàng Ma-rốc được phép tài trợ các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư (thông tri số 1605 ngày 4/6/1993).
B. Kiểm soát hối đoái liên quan đến các thể nhân đi khỏi lãnh thổ Ma-rốc:
Đối với người nước ngoài, quyền chuyển tiền tức thì là 25.000 diham/mỗi năm lưu trú tại Ma-rốc và số dư có thể ghi trên một tài khoản có thể chuyển đổi một cách có kỳ hạn (thông tri số 1485 ngày 18/12/1986 và thông tri số 85 ngày 5/3/1965).

Khi đi khỏi Ma-rốc, người nước ngoài có quyền chuyển một khoản tương đương 25.000 DH mỗi năm lưu trú tại Ma-rốc (thông tri số 1485 ngày 18/12/1986 và thông tri số 85 ngày 5/3/1965).

Nếu quyền này không đủ để có thể cho phép rút vốn chuyển tiền, số dư ghi tại ngân hàng trên một tài khoản có thể chuyển đổi có thời hạn, chuyển tiền trong 5 năm với tỷ lệ 20% mỗi năm (thông tri số 1573 ngày 24/1/1992).

Việc chuyển vốn với tư cách chuyển giao quyền thừa kế cho người được thừa hưởng không cư trú tại Ma-rốc được thực hiện theo cùng quy định (thông tư số 1611 ngày 1/12/1993).
* 1 USD = 9,4 dirham (tháng 3/2006)
VI.  Hoạt động nhượng quyền thương hiệu tại Ma-rốc


Trong những năm qua, hoạt động nhượng quyền thương hiệu tại Ma-rốc phát triển rất mạnh với tốc độ 15 nhãn hiệu mới mỗi năm liên quan đến nhiều lĩnh vực.

a) Tình hình nhượng quyền thương hiệu tại Ma-rốc

Trong 4 năm qua, số lượng thương hiệu được nhượng quyền tại Ma-rốc đã tăng gần gấp ba lần. Hiện nay với khoảng 174 nhãn hiệu, mạng lưới thương hiệu nhượng quyền không ngừng được đa dạng và phát triển không chỉ ở những thành phố lớn, điều này cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp Ma-rốc quan tâm đến dịch vụ này. Từ lĩnh vực hoá dược đến thiết bị văn phòng, rồi nghề gỗ công nghiệp, fast-food, hoạt động nhượng quyền đã nở rộ khắp nơi tại Ma-rốc.


Thành phố Casablanca đang dẫn đầu trong khu vực và ở châu Phi về lĩnh vực nhượng quyền với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà nhượng quyền trong và ngoài nước.


Trong những năm qua, việc phát triển nhanh chóng hoạt động nhượng quyền đã góp phần to lớn vào việc hiện đại hoá lĩnh vực thương mại. Quá trình phát triển hoạt động này được chia làm hai giai đoạn. Từ năm 1960 đến 1990, tỷ lệ tăng trưởng của hình thức này còn rất chậm với tốc độ cứ 5 năm có 1 nhãn hiệu được nhượng quyền. Lần nhượng quyền đầu tiên ở Ma-rốc là vào năm 1962 khi công ty SCAL đã nhận làm đại lý nhận quyền cho cty Avis của Mỹ. Một năm sau đó, đến lượt cty Hertz. 16 năm sau, công ty Europcar của Pháp xuất hiện tại Ma-rốc và đến năm 1981, trường giáo dục tin học Pigier tham gia nhượng quyền ở thị trường này với mạng lưới đại lý đông đảo nhất.


Kể từ năm 1990, tỷ lệ tăng trưởng hoạt động nhượng quyền đã cao hơn rất nhiều với mức trung bình 6 thương hiệu mỗi năm. Năm 1997, Bộ Công nghiệp và Thương mại Ma-rốc thống kê có 42 mạng lưới nhượng quyền với 174 điểm bán, năm 2002 có 120 mạng lưới với 540 điểm bán, năm 2004 con số này đã lên tới 164 thương hiệu với 709 điểm bán. Như vậy, mạng lưới thương hiệu được nhượng quyền đã tăng 185% trong vòng 5 năm và 20% trong vòng 15 tháng.


Mặc dù có sự phát triển nhanh như vậy nhưng một số tên tuổi cũng đã thất bại tại thị trường này như Nectar, Subway, Benetton, Megastore, Vitalise, Dairy Queen hay Tele Pizza.

b) Các loại hình nhượng quyền thương hiệu tại Ma-rốc

Nhượng quyền theo ngành hoạt động


Những mạng lưới nhượng quyền thương hiệu chính gồm may mặc-lĩnh vực năng động nhất chiếm 29%, tiếp theo là nhà hàng 11%, mỹ phẩm và kiểu tóc 7%, mứt kẹo 6%, đồ gỗ 6%, thuê xe 4%, dạy học %, quang học và quà biếu 3%, giải trí và y tế 2% và những lĩnh vực khác 28%. Nếu so sánh với kết quả thống kê năm 1997 thì lĩnh vực may mặc đã có tốc độ nhượng quyền tăng 500%. 


Bản chất các mạng lưới nhượng quyền


Cho đến nay, 65 mạng lưới tức 40% trên tổng số mạng lưới nhượng quyền thương hiệu đã chọn loại hợp đồng master cho phép độc quyền khai thác và chuyển giao nhãn hiệu tại lãnh thổ Ma-rốc. 44%  tức 70 thương hiệu hiệu thích sử dụng loại hợp đồng nhượng quyền trực tiếp. Số còn lại khoảng 16% với 25 thương hiệu là những nhà nhượng quyền của Ma-rốc.


Xuất xứ các công ty nhượng quyền thương hiệu


Pháp là nước có nhiều thương hiệu nhượng quyền tại Ma-rốc nhất với 49% chủ yếu thuộc các lĩnh vực may mặc, đồ mỹ phẩm, kiểu tóc. Xuất hiện nhiều trong lĩnh vực nhà hàng, giáo dục và cho thuê xe, Mỹ đứng vị trí thứ hai với 19 thương hiệu (11%). Ngoài ra còn có những thương hiệu của Bỉ (5%), Tây Ban Nha (4%), Anh và Đan Mạch (4%) và Ma-rốc (16%). Thành công của hoạt động nhượng quyền thương hiệu nước ngoài đã khuyến khích các nhà đầu từ Ma-rốc phát triển việc nhượng quyền trong nước với 20 thương hiệu.


Phân chia địa lý


Việc phân chia địa lý tập trung chủ yếu tại TP Casablanca với 147 thương hiệu chiếm 90% trong khi thủ đô Rabat chiếm 48% với 78 thương hiệu, các TP khác là Marrakech, Meknes/Fès và Agadir chiếm tỷ lệ rất thấp. Sự phân chia này phù hợp với tầm vai trò của những thành phố này trong nền kinh tế và dân số Ma-rốc.

c) Môi trường thể chế và tài chính liên quan đến nhượng quyền thương hiệu


Mặc dù có được thành công và tăng trưởng nhanh nhưng hoạt động nhượng quyền thương hiệu tại Ma-rốc vẫn chưa có cơ cấu chặt chẽ. Tuy nhiên, năm 2002, Liên đoàn nhượng quyền thương hiệu Ma-rốc đã ra đời và đang cố gắng giới thiệu phương thức phân phối này cho các DN trong nước. Mặt khác, Ban nội thương thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại nước này cũng đang tăng cường hỗ trợ về mặt thể chế để hiện đại hoá ngành buôn bán nhỏ đồng thời xúc tiến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Ma-rốc.


Ma-rốc chưa có luật nhượng quyền thương mại (theo nghĩa hẹp) cũng không có một chế tài rõ ràng. Do vậy, hoạt động nhượng quyền thương mại được hưởng môi trường pháp lý đặc biệt linh hoạt chủ yếu dựa vào điều 230 luật nghĩa vụ hợp đồng, tạo ra một quyền mở rộng cho các quy định hợp đồng. Những điều khoản ghi trong đó là những điều khoản duy nhất có thể áp dụng (nếu như không trái với luật).


Nói chung, có sự gần gũi giữa những điều khoản trong các hợp đồng ký tại Ma-rốc và những hợp đồng ký tại châu Âu, đặc biệt là Pháp. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ký kết là giống nhau và việc tìm kiếm sự cân bằng trong hợp đồng vẫn là mục tiêu theo đuổi. 


Mặc dù chưa có luật nhượng quyền tại Ma-rốc nhưng luật 17/97 của nước này quy định về sở hữu công nghiệp có liên quan đến luật nhãn mác và phải được tính đến trong hợp đồng.


Các điều khoản về kinh tế và tài chính cần phải được nghiên cứu hết sức thận trọng vì một số quy định của Ma-rốc không khuyến khích phát triển hoạt động có sự tham gia từ nước ngoài hoặc hạn chế việc đóng thuế nhập khẩu và tiền thuê.


Việc tài trợ các dự án nhượng quyền thương hiệu


Hiện nay những người được nhượng quyền thương hiệu không được hưởng từ phía ngân hàng Ma-rốc bất cứ chế độ ưu đãi nào do các ngân hàng còn chưa thích ứng với những đặc thù của hình thức thương mại này. Tuy nhiên Liên đoàn nhượng quyền thương hiệu Ma-rốc đang nỗ lực để giúp các DN về mặt này.

Ngoài ra, các nguồn tín dụng ưu đãi của một số nước trong đó có Pháp dành cho các DN vừa và nhỏ của Ma-rốc có thể được sử dụng để tài trợ một phần những khoản đầu tư ban đầu như nhập khẩu trang thiết bị mới, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật.
VII. Hoạt động đại lý thương mại tại Ma-rốc
Các doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh hoặc xuất khẩu  thành công trên thị trường Ma-rốc thường phải có văn phòng đại diện hoặc sử dụng các đại lý, các nhà phân phối bản địa. Các đại lý và các nhà phân phối địa phương thường giúp đỡ DN nước ngoài rất nhiều nhờ kiến thức ngôn ngữ (tiếng A-rập) và hiểu biết về tập quán kinh doanh tại Ma-rốc.


Nếu không đặt trụ sở tại đây các DN nước ngoài có thể lựa chọn hình thức trung gian là thông qua đại lý thương mại. Hoạt động của đại lý thương mại được quy định trong phần IV Bộ Luật thương mại Ma-rốc. Có 3 loại hình đại lý tại Maroc là : đại lý thương mại , người môi giới và người được uỷ thác. 


Theo điều 393 Bộ Luật thương mại Ma-rốc, hợp đồng đại lý thương mại là một sự uỷ quyền theo đó một người cam kết đàm phán hoặc ký kết theo cách thông thường việc mua, bán hoặc nói chung mọi hoạt động thương mại khác thay mặt cho một thương nhân. Về phần mình, thương nhân này cam kết trả tiền công cho người đó mà không ràng buộc bởi một hợp đồng lao động. 
 Việc trả tiền công có thể gồm một phần hoặc tất cả hoa hồng. Hoa hồng được lĩnh ngay khi người uỷ quyền đã thực hiện nghiệp vụ hoặc lẽ ra đã thực hiện nghiệp vụ theo thoả thuận đã ký với khách hàng hoặc ngay khi khách hàng đã thực hiện nghiệp vụ (điều 401). Trong trường hợp phá hợp đồng, người đại lý và người uỷ quyền có thể đòi tiền đền bù. Và hợp đồng có thể buộc người đại lý có nghĩa vụ không được cạnh tranh sau khi ngừng nghiệp vụ (điều 403). 


Hoạt động môi giới được quy định tại các điều 405 và 421 của Bộ Luật thương mại và được xác định là một thoả thuận theo đó người môi giới được một người giao nhiệm vụ tìm một người khác để thiết lập quan hệ nhằm ký kết một hợp đồng. Điều 415 nêu rõ các thể thức trả tiền công cho người môi giới như sau: Việc trả tiền công cho người môi giới được thực hiện khi hợp đồng đã được ký kết nhờ sự trung gian của người môi giới hoặc sau khi người môi giới đã đưa ra những chỉ dẫn cho các bên.


Do vậy, khác với người đươc uỷ thác, người môi giới không ký hợp đồng thương mại vì người người được uỷ thác có quyền hành động với tư cách cá nhân để giúp cho người uỷ thác (các điều 422 đến 430). Chẳng hạn, hàng hoá sẽ thuộc quyền sở hữu của người được uỷ thác nếu:

· Hàng được giao cho người nhận uỷ thác tại hải quan,

· Hàng đang ở trong một kho công cộng,

· Hàng đang trong kho của người được uỷ thác,

· Hàng được vận chuyển bằng những phương tiện riêng của người này,

· Trước khi hàng đến, người được uỷ thác có trong tay giấy tờ vận chuyển,

Người được uỷ thác đã gửi hàng và vẫn giữ trong tay giấy tờ vận chuyển.
VIII. Các phương tiện thanh toán và thu hồi nợ
       Việc chậm thanh toán là một trong những khó khăn chính mà các doanh nghiệp làm ăn tại Ma-rốc gặp phải. Nếu như thời hạn thanh toán được ghi từ 30 đến 60 ngày thì trên thực tế cần phải đợi từ 4 đến 6 tháng thậm chí lâu hơn trong một số trường hợp. Và dường như không một lĩnh vực kinh doanh nào không gặp phải tình trạng này. 
       Mặc dù vậy, các doanh nghiệp cũng có một số kỹ thuật để phòng ngừa những khó khăn nói trên. Nếu được tư vấn tốt, ngay từ giai đoạn đàm phán, họ sẽ chú ý tới một số kỹ thuật soạn thảo hợp đồng và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Khi những khó khăn này xuất hiện, doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp bằng cách thu hồi nợ qua con đường tự dàn xếp ổn thoả hoặc nhờ đến Toà án. 
a) Các biện pháp phòng ngừa việc không thanh toán:
Đàm phán hợp đồng là giai đoạn cơ bản trong đó một số yếu tố có thể dự báo cho phép hạn chế các rủi ro không thanh toán và chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp tranh chấp xảy ra. Các biện pháp sau đây có thể giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro không thanh toán:
- Sử dụng dịch vụ tư vấn:
Các doanh nghiệp nên tìm hiểu thông tin về khách hàng của mình trước khi bắt đầu một thương vụ. Phần lớn các ngân hàng cũng như các công ty tư vấn như Recours SA (với sự tham gia của Coface) và Acmar (có sự tham gia của hãng Euler Hermes) cung cấp dịch vụ này. Tương tự đối với trường hợp bảo hiểm tín dụng.
- Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng:
Việc phòng ngừa hiện tượng không trả tiền bắt đầu bằng việc soạn thảo một văn bản rõ ràng (hợp đồng, hoá đơn...) nhằm hạn chế mọi nguy cơ tranh chấp sau này. Đặc biệt các bên có thể nhắc lại những điều kiện chung về bán hàng đằng sau hoá đơn, nêu chi tiết những yếu tố giá, dự kiến các thời hạn thanh toán và xác định những hậu quả nếu vượt quá thời hạn này. Chủ nợ cũng phải chú ý đến việc đàm phán một số điều khoản giúp thu hồi tài sản trong trường hợp không thanh toán (điều khoản ngoại trừ quyền sở hữu) và dự kiến một số điều khoản cho phép gây sức ép đối với con nợ bằng cách đưa ra hình phạt trong trường hợp chậm thanh toán (điều khoản hình sự) và một số đảm bảo khác (bảo lãnh, thế chấp...). 
- Lựa chọn phương tiện và kỹ thuật thanh toán:
        Một việc nữa cũng rất quan trọng trong giai đoạn này là lựa chọn một phương tiện thanh toán thích hợp: thanh toán bằng tiền mặt (giới hạn ở mức 10 000 DH giữa các thương gia, 1 USD = 8,5 DH), chuyển khoản Swift, thương phiếu (hối phiếu, lệnh phiếu), thậm chí sử dụng một số kỹ thuật thanh toán phức tạp hơn với sự tham gia của một hoặc nhiều ngân hàng. 

        Trong trường hợp đó, ngân hàng của chủ nợ sẽ chỉ trao chứng từ liên quan đến hàng hoá sau khi bên nợ đã thanh toán (kỹ thuật trao bộ chứng từ). Ngoài ra, cần có thêm một ngân hàng cam kết chịu rủi ro thương mại đứng ra đảm bảo trong trường hợp mất hàng, không thanh toán, vv... Đây là trường hợp sử dụng tín dụng thư.

         Cũng cần chú ý nếu đồng điham không có khả năng chuyển đổi thì việc nhập khẩu sẽ được hưởng chế độ chuyển đổi tiền đối với các hoạt động giao dịch thông thường. Như vậy, việc nhập khẩu sẽ được miễn giấy phép của Cơ quan Hối đoái. Cũng được phép chuyển đổi những khoản tiền đặt cọc chiếm tới 40% giá trị FOB trang thiết bị nhập khẩu và thanh toán trước một số hàng nhập khẩu (linh kiện thay thế, sản phẩm tiêu dùng, hàng mẫu...) có tỷ lệ tài chính đối chiếu bằng ngoại tệ trị giá 20 000 DH. 

         Ngoài những trường hợp đặc biệt trên, việc thanh toán chỉ có thể thực hiện sau khi hàng thực tế đã vào lãnh thổ Ma-rốc hoặc ngay khi chứng minh việc gửi hàng đến một địa điểm trực tiếp và duy nhất của Ma-rốc thông qua một chứng từ vận tải (vận đơn đường biển, đường bộ, đường không...). 

         Những hình thức bảo vệ này phải được xem xét theo từng trường hợp có tính đến những đặc thù của khách hàng, giai đoạn quan hệ thương mại và tổng số tiền giao dịch. Những kỹ thuật hợp đồng và ngân hàng này sẽ là một trong những yếu tố để đàm phán thương mại. Việc bảo vệ các bên chỉ có thể thực hiện với việc thực hiện thêm một số thủ tục và trả chi phí phụ. 

         Đối với những khoản tiền cao hơn, cơ cấu chi phí của phương thức tín dụng thư và giao bộ chứng từ (kết hợp giá tối thiểu và tỷ lệ % tổng số tiền) có thể làm cho các kỹ thuật này trở nên tốn kém (ví dụ đối với một tín dụng thư thời hạn 3 tháng với tổng số tiền 10 000 DH, chi phí mất khoảng 1000 DH; khoảng 500 DH đối với phương thức giao bộ chứng từ; 300 DH đối với nghiệp vụ Swift và từ 50 đến 100 DH đối với việc giao séc hoặc thương phiếu). Do vậy, tín dụng thư có thể phục vụ các trao đổi thương mại liên quan đến những số tiền lớn hoặc khi chủ nợ có những lý do chính đáng về rủi ro không thanh toán. 

        Trong giai đoạn đàm phán và nhất là khi đây là những thời điểm đầu tiên trong quan hệ thương mại, nhà cung cấp có thể đánh giá việc đòi hỏi những bảo hộ như vậy sẽ làm cho cuộc đàm phán khó khăn hơn vì thể hiện sự không tin tưởng. 

        Trên thực tế, trở ngại có thể được dỡ bỏ bằng việc giao bộ chứng từ theo đơn hàng sau này và khi đó, một tín dụng thư được sử dụng như vậy sẽ vừa trở thành một kỹ thuật thanh toán, vừa trở thành một kỹ thuật tài trợ (khi dành một thời hạn thanh toán cho khách hàng) vừa là một phương tiện làm cho khách hàng trở nên trung thành. 
b) Một số phương tiện thanh toán tại Ma-rốc thường gặp các rủi ro không trả tiền:

Liên quan thương phiếu, cần luôn nhớ rằng ở Ma-rốc, thương phiếu có tỷ lệ bị bác bỏ là 1/5, còn về séc, từ khi Bộ luật thương mại có hiệu lực năm 1997, đã có 2,1 triệu sự cố về thanh toán (trên tổng số 21 triệu tờ séc chuyển qua phòng bồi thường, tức là chiếm 7% tổng số trong khi ở Pháp tỷ lệ này là 0,2%). 


Số lượng các sự cố về thanh toán séc ngày càng thấp hơn thanh toán bằng thương phiếu. Nguyên nhân một phần có thể là do tính chất bắt buộc của luật pháp liên quan đến séc (phát hành một tờ séc với dụng ý xấu không có bảo chứng bị phạt tù từ 1 đén 5 năm và phạt tiền từ 500 đến 5000 DH). 
    Mặt khác, các khoản nợ không cao là các khoản nợ dễ bị con nợ “quên” nhất vì trị giá thấp và đôi khi do khoảng cách xa dễ làm nản lòng các chủ nợ nếu muốn đòi. Liên quan đến séc, những khoản nợ với số tiền thấp cũng có thể gây ra những khó khăn. Tổng số tiền trung bình của séc gặp sự cố về thanh toán là 16 900 DH. 52% số séc này liên quan đến những khoản tiền từ 1000 đến 10000 DH. Do vậy, doanh nghiệp cần phải chú ý đến những khoản nợ nằm trong biên độ này.
c) Quản lý tình trạng không trả tiền:
Thu hồi nợ bằng biện pháp dàn xếp:

Khoản tiền phải trả cho các văn phòng thu hồi nợ trong trường hợp thành công lên tới 5-10% tổng số nợ thu hồi.


Khi xuất hiện tình trạng chậm trả nợ, chủ nợ cần thúc nợ. Chủ nợ có thể có một cơ chế giải quyết nội bộ hoặc quyết định đưa ra ngoài bằng cách trong giai đoạn đầu cần có sự hỗ trợ của thương vụ hoặc một văn phòng tư vấn chuyên nghiệp. Các nhà chuyên nghiệp về thu hồi nợ đã xác định có ba loại con nợ:

· Những con nợ có dụng ý xấu: Đối với trường hợp này, cần có sự điều tra thực sự cũng như thu thập đầy đủ thông tin giúp cho việc gây sức ép. Tuy nhiên cách giải quyết tốt nhất là sử dụng toà án. 

· Những chủ nợ là nạn nhân những khó khăn tài chính tạm thời. Với họ, về phương diện tài chính cần phải xác định một sổ kỳ hạn để thanh toán khoản nợ.

· Trong trường hợp thứ ba, vấn đề người nợ mang tính chất thương mại (sự không hài lòng của khách hàng, hiểu nhầm về các điều kiện hợp đồng vv...).  Do vậy, trong trường hợp này, điều quan trọng là phải phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến nợ để giúp các đối tác thương mại tiếp tục giao dịch.

Việc thu hồi nợ bằng con đường dàn xếp ổn thoả đem lại hiệu quả lớn hơn khi khoản nợ còn mới (dưới 6 tháng). Những nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhận thấy rằng qua năm đầu tiên, cơ hội thu hồi toàn bộ số nợ giảm dần. Chi phí thu hồi bằng con đường hoà dàn xếp giao động từ 5 đến 10% tổng số nợ thu hồi.
Thu hồi nợ bằng con đường thông qua Toà án:

Chi phí cho việc kiện ra Toà bao gồm án phí và tiền trả cho luật sư cho dù thắng hay thua kiện.


Cuối cùng, chủ nợ có thể quyết định kiện ra Toà nhằm thu hồi nợ. Tính hiệu quả của biện pháp này phụ thuộc vào việc chuẩn bị tốt hợp đồng và những chứng từ thương mại có chất lượng bởi vì trong trường hợp này, chủ nợ sẽ phải xuất trình bản gốc của các đơn đặt hàng, hoá đơn, vận đơn, thư trao đổi giữa các bên... để chứng minh sự tồn tại của khoản nợ và tổng số nợ.


Nhiều thủ tục có thể được xem xét:

· Thủ tục ra lệnh trả tiền có thể được xem xét đối với khoản nợ trên 1000 DH căn cứ vào một chứng từ hoặc một lời hứa đã được thừa nhận. Thủ tục này được đưa ra trước chánh án Toà thương mại. Nếu đơn này được chứng minh, chánh án sẽ ra lệnh chấp nhận đơn và buộc chủ nợ phải thanh toán đồng thời chịu các chi phí. Trong trường hợp ngược lại, chánh án sẽ bác bỏ đơn trên bằng một quyết định nêu rõ lý do và gửi nguyên đơn ra một Toà án khác theo hình thức xét xử của luật thông thường. 

· Đơn xin xét xử tạm có thể trình lên chánh án Toà thương mại tuỳ theo mức độ khẩn cấp để giải quyết các khó khăn liên quan đến việc thi hành một bản án hoặc một văn bản phải chấp hành hoặc để ra lệnh tạm giữ hoặc tất cả các biện pháp bảo lưu dù tranh chấp có được đưa ra trước thẩm phán hay không.

· Đơn có thể gửi đến Toà thương mại theo hình thức luật thông thường để thực thi các điều khoản của hợp đồng.


Để tăng cường cơ hội thành công trong việc thu hồi nợ và ngăn chặn chủ nợ dàn xếp việc không có khả năng chi trả, cũng nên tiến hành thủ tục tịch biên tài sản là đồ gỗ và nhà cửa hoặc sản nghiệp và/hoặc tịch biên số tiền và thương phiếu của chủ nợ do bên thứ ba nắm giữ (chẳng hạn tài khoản ngân hàng).


Khoảng 60% trường hợp, chủ nợ thu hồi được nợ và cần phải mất từ 6 đến 8 tháng để xét xử sơ thẩm. Chi phí thu hồi nợ bao gồm phí Toà án và tiền thù lao của luật sư mà không nhất thiết phải đưa đến kết quả trong khi đối với các văn phòng chuyên đòi nợ, chủ nợ chỉ phải trả tiền trong trường hợp thành công. 
d) Một số chứng từ thanh toán cần lưu ý :
Các trường hợp không trả chủ yếu rơi vào:

· Thương phiếu

· Séc

· Nợ không cao

· Những khoản nợ do chủ nợ ở xa về mặt địa lý .
        Việc chuyển khoản quốc tế:

· Thủ tục linh hoạt và không đắt

· Đáng tin cậy khi thực hiện qua mạng lưới quốc tế SWIFT

· Hoạt động giao dịch được thực hiện tuỳ theo nhà nhập khẩu và không hề an toàn đối với nhà xuất khẩu
       Séc:
· Ít được sử dụng

· Quy trình thanh toán séc chậm

· Rủi ro không thanh toán, đánh rơi hoặc mất trộm sec .
       Thương phiếu:

· Ít được sử dụng

· Thường được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong phương thức giao bộ chứng từ hoặc tín dụng thư

· Cho phép đưa ra những thời hạn thanh toán lâu

· Là bằng chứng thừa nhận nợ gắn liền với giao dịch thương mại

· Rủi ro không thanh toán đúng hạn

· Nguy cơ đánh mất, mất trộm, làm giả

· Quá trình thanh toán chậm
 Giao bộ chứng từ:
· Thường xuyên được sử dụng

· Linh hoạt hơn và chi phi ít hơn tín dụng thư

· Nguy cơ không bốc hàng khi hàng đến

· Các ngân hàng liên quan chỉ cần một giấy uỷ quyền là giao bộ chứng từ để được thanh toán ngay, chấp nhận một thương phiếu hoặc chấp nhận một thương phiếu và bảo lãnh ngân hàng. 
 Tín dụng thư:
· Thường được các đối tác không quen biết sử dụng và bằng phương tiện này gây sức ép vấn đề rủi ro lên các ngân hàng có liên quan.

· Đây là kỹ thuật thanh toán an toàn nhất cho các bên

· Mặt trái của phương thức này chủ yếu là vấn đề chi phí ngân hàng 
e) Những địa chỉ liên hệ hữu ích:
1. Ngân hàng Bank Al-Maghrib (Ngân hàng Trung ương)

277 avenue Mohammed V-Rabat

Tel: + 212 (0) 37 70 26 26

Fax: + 212 (0) 37 70 66 77

www.bkam.gov.ma
2. Cơ quan hối đoái quốc gia (Office des Changes)

BP 71 – Rabat

Tel: + 212 (0) 37 72 19 72

Fax: + 212 (0) 37 72 12 85

www.oc.gov.ma
3.Tập đoàn chuyên nghiệp các ngân hàng Ma-rốc (Groupement Professionnel des Banques Ma-rốcaines)
Địa chỉ: Espace Porte d’Anfa – Casablanca

Tel: + 212 (0) 22 36 24 25

Fax: + 212 (0) 22 36 49 48
IX. Toà án và giải quyết các tranh chấp
Trước đây, sự thiếu trung thực, chậm trễ, độc đoán là những nhược điểm thường xuyên được đề cập đến trong hệ thống tư pháp Ma-rốc. Trong bối cảnh đó, năm 1997 Bộ Tư pháp Ma-rốc đã thực hiện một chương trình cải cách xoay quanh ba vấn đề chính: nâng cấp, hiện đại hoá và hợp tác quốc tế. Ví dụ, các nhà cho vay vốn đã tài trợ các chương trình tin học hoá cho các thư ký toà và các toà thương mại. Những khó khăn chính được nêu ra chủ yếu là do sự thiếu tuyên truyền pháp chế, sự khác biệt văn hoá giữa thẩm phán và doanh nghiệp, việc đào tạo chưa đầy đủ của cán bộ toà án... Những người giúp việc ở toà án cũng là một trong những vấn đề dễ nhận thấy. Mặc dù Ma-rốc đã cố gắng đạo đực hoá và chuyên nghiệp hoá những chuyên gia tư pháp nhưng các nhân viên chấp hành toà án vẫn gây những bất bình nhất là về thông báo và áp dụng các phán quyết.

Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng nếu như nhìn chung, luật Ma-rốc gần giống với luật của Pháp thì cách giải quyết vấn đề của Ma-rốc lại không hoàn toàn như vậy. Vì thế có thể thấy rằng việc phân chia trật tự giữa toà án và hành chính vẫn chưa kết thúc hay nói cách khác Bộ luật tố tụng dân sự vẫn không những chi phối thủ tục tố tụng dân sự mà cả xã hội, thương mại và hành chính. Mặt khác, mọi thủ tục lại phải trình bày bằng tiếng Arập.

Nhà đầu tư hoặc nhà xuất khẩu nước ngoài sẽ phải ưu tiên giải pháp trọng tài ngay từ khâu đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, nếu muốn đưa một vụ tranh chấp thương mại ra toà án Ma-rốc, cần phải cảnh giác. Nhất thiết phải chú ý đến việc lựa chọn tư vấn, một khâu không thể thiếu khi thực hiện việc kiện ra toà. Việc sử dụng các luật sư không có năng lực thường là nguyên nhân kéo dài các thủ tục. Trong trường hợp tranh chấp, cần phải ưu tiên vấn đề hoà giải nằm trong khuôn khổ hợp pháp (trọng tài). Tuy nhiên phải tránh rơi vào tình trạng bất hợp pháp khi từ chối những ‘‘dàn xếp nhỏ’’ có thể được đề xuất. Thật vậy, trò chơi này là một con dao hai lưỡi. 
A. Các toà án thông thường
Các toà này được quy định trong luật số 1-74-338 ngày 15/7/1974 quy định tổ chức toà án của Ma-rốc.
a) Toà tối cao:
Toà tối cao do Chánh án thứ nhất chủ trì. Viện công tố do đại diện của Vua phụ trách với sự trợ giúp của các luật sư. Toà tối cao bao gồm 6 toà nhỏ: toà dân sự, toà quy chế cá nhân và thừa kế, toà thương mại, toà hành chính, toà xã hội và toà hình sự.

Luật pháp giới hạn vai trò của Toà tối cao là giải quyết các vấn đề về luật pháp nói chung. Toà tối cao kiểm tra tính hợp pháp trong các quyết định của các toà chuyên ngành và đảm bảo tính thống nhất về giải thích luật. Toà tối cao ra quyết định đối với các đơn xin chống án nhất là đối với các phán quyết xét xử chung thẩm, các quyết định mà quan toà đã lạm dụng quyền lực... Mặt khác, Toà tối cao với tư cách toà cấp hai ra quyết định đối với những đơn kháng cáo trước các bản án của các toà hành chính, xét xử sơ và chung thẩm đối với các đơn xin huỷ bỏ bản án vì lý do lạm dụng quyền lực trái với các văn bản pháp quy hoặc văn bản của cá nhân Thủ tướng vv...
b) Các toà phúc thẩm:
Toà này được tổ chức thành các toà chuyên trách. Các toà phúc thẩm xem xét những vụ án đã được các toà cấp một xét xử sơ thẩm và đơn xin phúc thẩm đối với các quyết định mà chánh án các toà án sơ thẩm đã đưa ra.
c) Các toà sơ thẩm:
Các toà sơ thẩm có thẩm quyền chung đối các vụ án dân sự, hình sự, bất động sản và xã hội. Các toà này có thẩm quyền xét xử tất cả các vấn đề trừ khi luật pháp chính thức trao quyền cho một toà án khác.
B. Các toà án chuyên trách
     a) Các toà hành chính:
       Toà hành chính được quy định trong Luật số 1-91-227 ngày 10/9/1993 ban hành Luật 41-90 thành lập các toà hành chính. Có 7 toà hành chính đặt tại 7 vùng của Ma-rốc. Các toà này có thẩm quyền xét xử sơ thẩm tính hợp pháp của các văn bản hành chính, các đơn xin bãi bỏ các quyết định hành chính do lạm dụng quyền lực, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng hành chính, các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do các hành vi hoặc các hoạt động của các pháp nhân gây ra, các vụ tranh chấp thuế, việc trưng dụng tài sản vv... Để chuyển tiếp, các phán quyết hành chính được kháng cáo lên toà hành chính thuộc Toà án tối cao.
        b) Các toà án thương mại và toà thương mại phúc thẩm:
Các toà này được quy định trong Luật số 53-95 ngày 6/1/1997 (Luật này do Luật số 1-97-65 ngày 12/2/1997 ban hành) và có hiệu lực kể từ năm 1998. 

         Các toà thương mại có thẩm quyền xét xử các vụ kiện giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại, thương phiếu và sản nghiệp hoặc nói chung là những hành vi của các thương nhân khi kinh doanh buôn bán. Chánh án toà thương mại còn giám sát các thủ tục đăng ký sổ thương mại. 

          Các toà thương mại phúc thẩm gồm có 3 toà đặt tại Casablanca, Fès và Marrakech. Các toà này xét xử phúc thẩm đối với những quyết định do toà thương mại đưa ra và cả những quyết định của chánh án toà thương mại.
C. Thủ tục tố tụng

Bộ luật tố tụng dân sự được quy định trong Luật ngày 28/9/1974 bao gồm các quy tắc chung có thể áp dụng về mặt dân sự, xã hội, thương mại và hành chính và cũng là luật chung về thủ tục tố tụng. Thủ tục tố tụng hình sự đã được cải cách và được quy định trong Luật số 22-01 ngày 3/10/2002. Thủ tục tố tụng trước các toà hành chính phải được thực hiện theo đúng thể thức mà Bộ luật tố tụng dân sự quy định.

Luật sư đã đăng ký trong danh sách luật sư đoàn của Ma-rốc sẽ ký và đưa đơn  lên toà án thương mại. Thủ tục phải được thực hiện bằng văn bản. Giấy triệu tập sẽ được nhân viên toà hoặc thư ký toà chuyển hoặc gửi bằng thư bảo đảm có yêu cầu giấy báo nhận. Thời hạn phúc thẩm đối với các quyết định do toà thương mại đưa ra là 15 ngày kể từ ngày thông báo thay vì 30 ngày quy định đối với những bản án do toà sơ thẩm (cấp 1) đưa ra.

Chánh án toà án thương mại có thể ra lệnh tạm thời áp dụng tất cả các biện pháp (không gây tranh chấp nghiêm trọng) thậm chí trong trường hợp này, có thể đưa ra các biện pháp bảo quản hoặc phục hồi hiện trạng để ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra hoặc ngăn chặn một sự rối loạn bất hợp pháp. Thời hạn kháng án đối với các quyết định cũng là 15 ngày. Mặt khác, chánh án toà thương mại cũng có thẩm quyền xem xét các đơn đề nghị ra lệnh trả tiền dựa trên các thương phiếu và các chứng từ xác thực. Trong trường hợp này, thời hạn kháng án là 10 ngày. Cả thời hạn kháng án cũng như đơn kháng án đều không thể bị đình chỉ. Luật quy định chánh án toà theo đề nghị của đại hội đồng toà án sẽ chỉ định một thẩm phán phụ trách theo dõi các thủ tục thực thi. Nhân viên phụ trách thực thi, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có yêu cầu thực hiện phải hoàn thành việc thực thi quyết định hoặc biết được ý định của bên bị kết án. Người này phải viết một biên bản cho biết những kết quả nhiệm vụ được giao.
D. Những hình thức kháng cáo chính
a) Kháng nghị:
Áp dụng đối với các bản bán xét xử không đúng. Kháng nghị được gửi đến vị quan toà đã ra quyết định sai trái. Để tránh những thủ đoạn trì hoãn, Bộ luật tố tụng dân sự đã giới hạn phạm vi kháng nghị. Thời hạn kháng nghị là 10 ngày và thủ tục kháng nghị chỉ được phép đưa ra trước toà sơ thẩm (cấp 1) nếu bản án xét xử sai không có khả năng kháng cáo.
b) Kháng cáo (Phúc thẩm):
Được đưa ra trước toà cấp cao hơn toà đã ra quyết định bị kiện. Kháng cáo có tác dụng đình chỉ trừ phi việc thực thi tạm thời đã được toà cấp một đưa ra. Thời hạn kháng cáo (xin phúc thẩm) là 30 ngày kể từ ngày thông báo bản án. Thời hạn này có thể giảm xuống 15 ngày đối với các quyết định xét xử tạm và tăng gấp 3 lần (45 ngày) đối với những người không có nơi cư trú tại Ma-rốc.
c) Đơn xin phá án:
Biện pháp này có thể được các bên đương sự áp dụng đối với mọi bản án xét xử chung thẩm. Người đại diện của nhà vua cũng có thẩm quyền khởi tố để bảo vệ luật pháp. 5 trường hợp có thể nộp đơn xin phá án là: vi phạm luật trong nước, vi phạm quy định thủ tục tố tụng làm tổn hại đến một bên, toà ra phán quyết không đủ thẩm quyền, lạm dụng quyền lực, thiếu cơ sở pháp lý hoặc căn cứ.

Trái với kháng cáo, việc xin phá án không có tác dụng đình chỉ. Do vậy, bản án bị kiện có giá trị thực thi bắt buộc trong thời gian tố tụng. Thời hạn xin phá án là 30 ngày kể từ ngày thông báo bản án xét xử sơ và chung thẩm hoặc quyết định của Toà phúc thẩm.
d) Trọng tài:
Nếu các quy định liên quan đến trọng tài cho thấy còn nhiều hạn chế thì Luật 53-95 quy định về toà thương mại nêu rõ hình thức giải quyết tranh chấp thương mại này (điều 5, khoản 4). Luật còn viện dẫn Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) chi phối (điều 306-307 BLTTDS). Nhận thức được sự cần thiết hiện đại hoá khung pháp lý này, Ma-rốc đã soạn thảo Bộ luật trọng tài hiện đang được thảo luận tại Ban tổng thư ký Chính phủ. 
e) Trọng tài trong nước:
Do vậy các bên có thể đưa vào hợp đồng một điều khoản thoả hiệp dựa vào trọng tài (điều 309 BLTTDS). Khi đó các bên buộc phải chỉ định trọng tài ngay từ khi xuất hiện tranh chấp. Trong trường hợp các bên thiếu thiện chí lúc lựa chọn trọng tài, chánh án toà thương mại theo đơn thỉnh cầu sẽ tiến hành chỉ định trọng tài bằng cách đưa ra một quyết định đơn giản không có khả năng kháng án. Các bên cũng có thể đưa vụ tranh chấp ra trọng tài ngoài tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp đó, các bên phải thảo một thoả hiệp dựa vào trọng tài (điều 307 BLTTDS). Trong trường hợp bị vô hiệu, văn bản này phải xác định đối tượng tranh chấp, trọng tài và ấn định thời hạn mà nếu quá thời hạn đó, trọng tài phải đưa ra quyết định của mình. Trừ khi có điều khoản ngược lại, các bên và trọng tài phải tuân thủ các thời hạn và hình thức mà toà sơ thẩm (cấp I) đã đưa ra (điều 314 BLTTD). Các nguyên tắc tố tụng cần phải được tôn trọng: quyền bào chữa, cá nhân được ra trước toà, tranh luận đôi bên, thông báo các giấy tờ giữa các bên vv...

Các quyết định do các trọng tài đưa ra phải có uy lực quyết tụng. Tuy nhiên nếu không được tự nguyện thực thi, các quyết định này sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định thi hành của Toà thương mại. Các quyết định của trọng tài không thể bị kháng cáo (điều 319 BLTTD). Ngược lại các quyết định cưỡng bức thi hành của toà thương mại liên quan có thể bị kháng cáo (điều 322 BLTTD). 
f) Trọng tài quốc tế:
Ma-rốc tham gia Công ước New York ngày 10/6/1958 và Công ước Genève ngày 21/4/1961 liên quan đến trọng tài Quốc tế. Do vậy, nước này chính thức thừa nhận những quyết định trọng tài đã được đưa ra ở nước ngoài. Hình thức trọng tài quốc tế ngày càng được chấp nhận giữa các bên tư nhân và cả trong khuôn khổ các hợp đồng đã ký với các cơ quan Nhà nước
X. Thủ tục đầu tư vào thị trường Ma-rốc
Những điều cần biết khi đầu tư vào thị trường Ma-rốc
Mấy năm gần đây, Ma-rốc đã phát triển chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dựa trên ba mảng chính : xây dựng một khung thể chế và pháp lý mang tính khuyến khích hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, một chiến lược xúc tiến FDI theo vùng và một chiến lược đầu tư theo lĩnh vực tập trung thu hút việc di chuyển hoạt động sản xuất, vốn và lao động.
3 quyền tự do cơ bản được chú trọng là : quyền đầu tư, quyền chuyển lợi nhuận và quyền chuyển giao các sản phẩm chuyển nhượng với một số điều kiện. Các nhà đầu tư không cần phải có sự đồng ý trước.
Tất cả các lĩnh vực đều được mở cho đầu tư nước ngoài trừ lĩnh vực nông nghiệp (được quy định trong Luật 1-69-25 của Bộ luật đầu tư nông nghiệp). Những khoản đầu tư trong lĩnh vực tài chính, trong các khu chế xuất hoặc trong lĩnh vực khí đốt cũng có quy định riêng. Cuối cùng, Ma-rốc cấm các nhà đầu tư nước ngoài mua đất nông nghiệp mà chỉ có thể thuê hợp đồng dài hạn.

Năm 1995, Ma-rốc đã thông qua Luật đầu tư nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào Ma-rốc làm ăn. Các biện pháp khuyến khích chính được nêu trong Luật này là :

· Miễn hoàn toàn thuế công ty trong 5 năm đầu hoạt động và giảm 50% thuế doanh thu xuất khẩu 5 năm sau đó.

· Miễn thuế VAT và thuế môn bài trong 5 năm

· Miễn thuế VAT đối với bất động sản mua tại địa phương

· Miễn thuế VAT đối với các sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu

· Đối với các nhà đầu tư trong tỉnh Tanger : giảm 50% thuế công ty, thuế nghề nghiệp và thuế môn bài.

· Đối với các nhà đầu tư vào khu chế xuất Tanger : miễn hoàn toàn thuế công ty trong vòng 5 năm và thu thuế 8,75% trong 10 năm tiếp theo.

· Tính thuế 10% đối với lãi chuyển nhượng quyền chọn mua bán chứng khoán với một số điều kiện

· Miễn thuế đăng ký đối với việc mua đất để thực hiện dự án. Chế độ này cũng áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư tại các vùng cần ưu tiên phát triển.

· Chế độ chuyển đổi tiền đối với các khoản đầu tư nước ngoài thực hiện tại Ma-rốc bằng ngoại tệ. Bảo vệ các khoản đầu tư và tự do chuyển vốn.

· Đảm bảo không kỳ thị giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.
Kể từ 1/1/2000, mọi khoản đầu tư trên 200 triệu điham (18 triệu euro), ngoài việc được hưởng những ưu đãi thuế còn được miễn thuế và phí nhập khẩu và các biện pháp khuyến khích nhằm phát triển vùng.

Bên cạnh tất cả những ưu đãi về thuế và hải quan nói trên, các nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động tại các khu chế xuất theo lĩnh vực được phân giới về mặt địa lý. Có hai loại cơ sở hạ tầng được phát triển :

· Các khu công nghiệp như Bouskoura, Jorf Lasfar (các khu công nghiệp loại A kiểm soát được ô nhiễm) hoặc KCN Meknès.

· Khu chế xuất Tanger dành toàn bộ cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Kể từ năm 2002, việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp được thực hiện thông qua 16 trung tâm đầu tư theo vùng. Những trung tâm này có nhiệm vụ chính là đơn giản hoá các thủ tục nhờ việc cấp một tờ khai duy nhất về thành lập doanh nghiệp và giới thiệu các vùng của Ma-rốc cho những nhà đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng cao.

Nhà nước Ma-rốc cũng đã thành lập Quỹ Hassan II để phát triển kinh tế-xã hội bằng cách giúp đỡ các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao. Mặt khác, Quỹ phát triển doanh nghiệp Ma-rốc FOMAN cũng được thành lập để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia quá trình nâng cao năng lực.

Luật Công ty Ma-rốc được quy định tại 3 văn bản. Đó là Bộ Luật thương mại, Luật số 17-95 về các công ty vô danh và Luật số 5-96 liên quan đến các hình thức công ty khác. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào một công ty Ma-rốc đang tồn tại hoặc thành lập doanh nghiệp riêng. Công ty cổ phần là hình thức phổ biến nhất tại Ma-rốc (Cty vô danh, Cty vô danh trách nhiệm hữu hạn, Cty vô danh hùn vốn đơn giản). Ngoài ra còn loại hình công ty hữu danh (Cty hợp danh, Cty hợp danh hùn vốn đơn giản, Cty hợp danh góp vốn).

Những loại hình pháp lý khác là Cty liên doanh mà thể thức hoạt động được quy định theo hợp đồng ; Cty mẹ và các trung tâm điều phối không có chế độ pháp lý đặc thù, việc đánh thuế được xác định bằng cách khoán trên các chi phí quản lý và điều phối đã thực hiện ; Các nhóm lợi ích kinh tế chỉ được thành lập bởi các pháp nhân cũng có thể ra đời mà không cần có vốn, chủ yếu được quản lý theo những quy định trong hợp đồng thành lập.
XI. Luật lao động của Ma-rốc
Lương tối thiểu ở Maroc là gần 1800 diham và lương trung bình là 3100 diham.
Bộ luật lao động mới của Maroc có hiệu lực ngày 7/6/2004. Việc cải cách này nhằm hiện đại hoá luật lao động của Maroc sao cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ví dụ, thời gian làm việc hàng tuần đã giảm từ 48 h xuống còn 44 h (tức là 2288 giờ/năm) trong khi lương vẫn không giảm. Ngược lại, việc trả lương theo năm cho phép sử dụng nhân công một cách linh hoạt nhằm đáp ứng tốt hơn những bất ổn của cung lao động hay của sản xuất nông nghiệp (nhân công nông nghiệp được hưởng việc giảm giờ làm ít nhất với 2496 h mỗi năm).

Cải thiện điều kiện vệ sinh, lao động và an toàn cũng là trung tâm của cuộc cải cách này. Ngoài ra, Maroc còn thành lập Hội đồng thương lượng tập thể nhằm nâng cao việc quản lý các xung đột xã hội.

Những hợp đồng lao động

Có ba  mẫu hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn không xác định (CDI), Hợp đồng có thời hạn xác định (CDD) và Hợp đồng để hoàn thành một công việc nào đó. Sau giai đoạn thử việc tối đa là 3 tháng (có thể gia hạn một lần), có thể ký kết một hợp đồng có thời hạn không xác định. 

Từ ngày 7/6/2004, việc áp dụng hợp đồng có thời hạn xác định đã trở nên linh hoạt hơn bởi vì có thể gia hạn vĩnh viễn và không hạn chế về thời gian trong trường hợp tăng thêm việc làm.

Lương trung bình chính thức mỗi tháng là 3100 diham. Sau khi ban hành Bộ luật lao động mới, lương tối thiểu đã tăng gấp hai lần vào năm 2004, từ 8,78 lên 9,22, rồi 9,66 DH/h trước khi lên 1842 diham/tháng. Lương tối thiểu trong lĩnh vực nông nghiệp thấp hơn một chút là 1183 DH/tháng (1/2004). 

Ngoài chi phí về lương, những chi phí xã hội khác chiếm khoảng 20% tổng lương gộp. 

Việc thanh toán lương phải được thực hiện ít nhất 2 lần / tháng.

Giờ làm thêm được tính từ giờ làm việc thứ 10 trong ngày. Việc tăng lương 25% được áp dụng đối với những người làm việc từ 6h đến 21h (từ 5h đến 20h đối với các hoạt động nông nghiệp) và tăng 50% nếu làm việc từ 21h đến 6h sáng. 

Ngày nghỉ trong tuần có thể áp dụng một cách thống nhất vào ngày thứ 6, thứ 7 hoặc chủ nhật cho tất cả những người làm công ăn lương của cùng một xí nghiệp. Tổng thời gian nghỉ phép có trả lương tối đa là 30 ngày/năm. 

An sinh xã hội và nghỉ hưu

Trong trường hợp xảy ra tai nạn ở nơi làm việc, người tuyển dụng lao động phải khai báo với Quỹ bảo hiểm xã hội quốc gia. Người tuyển dụng phải đóng khoản tiền trợ cấp mỗi ngày bằng nửa số lương của người được tuyển dụng trong suốt 28 ngày sau khi ngừng làm việc. Quá thời hạn này, khoản trợ cấp chỉ bằng 2/3 tiền lương.

Tuổi về hưu là 60 nhưng theo Nghị định Chính phủ, nếu có yêu cầu của người tuyển dụng và có sự đồng ý của người được tuyển dụng, người làm công ăn lương vẫn có thể tiếp tục làm việc. Trong trường hợp không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người làm công ăn lương có thể kéo dài hoạt động cho đến khi đạt ngưỡng cần thiết để được hưởng mức lương hưu đầy đủ.

Ngừng hợp đồng lao động và sa thải

Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thời gian không xác định cần phải được xem xét lý do và thời hạn báo trước. Điều này có thể được quy định trong hợp đồng tuyển việc, nội quy xí nghiệp, những văn bản pháp quy, các quy ước tập thể hoặc của chính những người sử dụng hợp đồng.

Ngược lại, việc chấm dứt trước hạn một hợp đồng có thời gian xác định có thể được biện hộ trong trường hợp bất khả kháng hoặc phạm lỗi nặng. Nếu việc ngừng hợp đồng không đáp ứng được một trong hai điều kiện trên, một trong hai bên ký kết sẽ phải bồi thường thiệt hại trên cơ sở tính toán lương không được chuyển giữa thời gian gián đoạn của hợp đồng và thời hạn ban đầu.

Việc sa thải cần phải dựa trên lý do chính đáng. Nhân viên sẽ được xem là phạm lỗi nặng nếu có hành vi trộm cắp, hành hung, lạm dụng tín nhiệm, không chịu làm việc, tiết lộ bí mật nghề nghiệp và vắng mặt trên 4 ngày không có lý do. Trong trường hợp đó, nhà tuyển dụng không cần phải trợ cấp hay thông báo trước cho người được tuyển dụng. Bản thân người tuyển dụng cũng có thể bị tố cáo là  phạm lỗi nặng trong trường hợp thoá mạ nhân viên, có hành vi bạo hành thể chất hoặc quấy rối tình dục. Trong trường hợp người được tuyển dụng bị cưỡng bức thôi việc, nhà tuyển dụng sẽ bị buộc tội lạm dụng sa thải.

Người được tuyển dụng trong hợp đồng lao động thời gian không xác định cần phải làm việc ít nhất là 6 tháng trong xí nghiệp mới được lĩnh tiền trợ cấp thôi việc (trừ trường hợp lỗi nặng). Tổng số tiền này được quy định tại điều 53 Bộ Luật lao động và được tăng theo thâm niên của người làm công ăn lương. Cuối cùng, việc sa thải vì lý do kinh tế chỉ có thể được áp dụng tại những doanh nghiệp sử dụng trên 10 người làm công.
XII. Các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
A. Các biện pháp chống bán phá giá của Ma-rốc
Những điều kiện áp dụng các biện pháp chống phá giá
Để áp dụng một biện pháp chống phá giá, cần phải tiến hành điều tra để xác định xem có sự bán phá giá, gây tổn thất và có mối quan hệ nhân quả hay không.

Việc bắt đầu điều tra dựa trên việc ngành sản xuất trong nước gửi đơn đến Bộ Ngoại thương nêu rõ có sự bán phá giá, gây tổn thất và tồn tại mối quan hệ nhân quả.
Xác định có sự bán phá giá

Một sản phẩm bị xem là bán phá giá khi giá xuất khẩu vào Ma-rốc thấp hơn giá trị bình thường có nghĩa là thấp hơn giá bán tại thị trường trong nước của nước xuất khẩu hoặc thấp hơn giá bán tại những nước thứ ba hoặc thấp hơn chi phí sản xuất đã được cộng một khoản tiền hợp lý bao gồm chi phí kinh doanh và lãi được hưởng.
Tổn thất và mối quan hệ nhân quả

Thuật ngữ “ tổn thất” chỉ:

· Một tổn thất lớn gây ra đối với một ngành sản xuất trong nước;

· Mối đe doạ gây tổn thất lớn đối với một ngành sản xuất trong nước;

· Gậy chậm trễ trong việc hình thành một ngành sản xuất trong nước.
Việc xác định có tổn thất lớn hay không dựa vào những bằng chứng tích cực và việc xem xét khách quan:

· Khối lượng hàng nhập khẩu bị kiện bán phá giá;

· Tác động đến giá các sản phẩm giống hệt hoặc tương tự trong nước được bán trên thị trường nội địa; và

· Tác động của những mặt hàng nhập khẩu này đối với các nhà sản xuất trong nước nhất là làm giảm trên thực tế và trong tương lai doanh số bán ra, lợi nhuận, sản lượng hàng, thị phần, năng suất, việc thu hồi vốn đầu tư hoặc sử dụng năng lực.

Việc chứng minh tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa các mặt hàng nhập khẩu bị kiện là bán phá giá và tổn thất gây ra đối với ngành sản xuất trong nước cần dựa trên việc xem xét tất cả các yếu tố có thể gây thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước (bên cạnh việc xem xét chính các mặt hàng nhập khẩu được xem là bán phá giá). Chẳng hạn như khối lượng và giá hàng nhập khẩu đã không bán theo giá phá giá.
Đơn kiện

Ngành sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc tương tự với sản phẩm nhập khẩu bị kiện là bán phá giá có thể gửi đơn xin áp dụng những biện pháp chống phá giá đến Bộ Ngoại thương.


Đơn này phải bao gồm những yếu tố chứng tỏ có sự bán phá giá, gây tổn thất lớn và tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc bán giá giá và mức độ thiệt hại. Những yếu tố này được quy định trong các hiệp định chống bán phá giá của WTO như sau:

· Danh tính của người đưa đơn hoặc của ngành sản xuất được đứng tên trong đơn có kèm theo danh sách của những nhà sản xuất trong nước đã được biết đến.

· Khối lượng và giá trị sản phẩm của người đưa đơn kiện và những nhà sản xuất ủng hộ việc đưa đơn.

· Mô tả đầy đủ sản phẩm nhập khẩu bị xem là bán phá giá và sản phẩm trong nước giống hệt hoặc tương tự với sản phẩm nhập khẩu.

· Tên của một hoặc các nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu sản phẩm bị tố cáo.

· Danh sách các nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất nước ngoài và các nhà nhập khẩu đã được biết đến.

· Những thông tin về sự tồn tại việc bán phá giá (giá trị bình thường, giá xuất khẩu, biên độ bán phá giá).

· Những thông tin về diễn biến khối lượng hàng nhập khẩu bị bán phá giá.

· Những yếu tố về tổn thất do các mặt hàng nhập khẩu bán phá giá gây ra (tác động của các mặt hàng nhập khẩu bị tố cáo đối với giá hàng trong nước, tác động thực tế hoặc trong tương lai của các mặt hàng này đối với việc sản xuất, doanh thu bán hàng, thị phần, lợi nhuận, năng suất, thu hồi vốn đầu tư, việc sử dụng năng lực sản xuất...).


Đơn kiện phải được sự ủng hộ của các nhà sản xuất trong nước nắm giữ trên 50% lượng sản phẩm của ngành sản xuất trong nước trong đó các nhà sản xuất ủng hộ rõ ràng đơn kiện phải chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng của ngành sản xuất trong nước.


Đơn này phải được gửi làm hai bản:

· Một bản bí mật bao gồm tất cả những số liệu liên quan đến các yếu tố cấu thành bằng chứng trên cơ sở đó sẽ xác định việc bán phá giá và tổn thất gây lên, vv.

· Một bản không bí mật không bao gồm những thông tin mật hoặc không được cung cấp theo chế độ mật.
Ngành sản xuất trong nước
Ngành sản xuất trong nước là toàn bộ các nhà sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc tương tự được nêu trong đơn là đối tượng của việc bán phá giá hoặc một vài nhà sản xuất trong đó có lượng sản phẩm liên quan chiếm phần lớn trong tổng sản lượng quốc gia.
Điều tra
- Bắt đầu tiến hành điều tra

Sau khi xem xét những viện dẫn trong đơn và mức độ ủng hộ của các nhà sản xuất trong nước, Bộ Ngoại thương có thể quyết định mở một cuộc điều tra nếu các yếu tố cấu thành bằng chứng là thích đáng và đủ để chứng minh hành vi này.

Quyết định mở cuộc điều tra được thông báo đến tất cả các bên có liên quan và cũng sẽ được thông báo công khai.
· Diễn biến cuộc điều tra
Các nhân viên của Bộ Ngoại thương phụ trách việc điều tra sẽ dựa trên những thông tin do các bên liên quan cung cấp thông qua các câu trả lời bộ câu hỏi gửi cho họ ngay sau khi bắt đầu điều tra. Các nhân viên điều tra phải bảo vệ tính bí mật của những thông tin và kiểm tra thông tin để dựa vào đó xác định sự tồn tại của việc bán phá giá, tổn thất gây ra đối với ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa các mặt hàng nhập khẩu bán phá giá và mức độ thiệt hại.
Mặt khác, để đảm bảo tính công khai của thủ tục tố tụng, những thông tin cơ sở trong bản tường trình không bí mật sẽ được phổ biến cho các bên có liên quan để họ có thể đưa ra những nhận xét.
Các bên có liên quan có quyền tham gia vào cuộc điều tra, kể cả quyền gặp gỡ các bên có những lợi ích trái ngược, chẳng hạn được mời dự thính công khai trong cuộc nói chuyện do Bộ Ngoại thương tổ chức.
Áp dụng những biện pháp chống bán phá giá
Nếu kết quả điều tra xác định là có sự bán phá giá thì một loại thuế chống bán phá giá có thể được áp dụng trên cơ sở biên độ bán phá giá đã được cuộc điều tra xác định.

Thuế chống bán phá giá được thiết lập dưới hình thức thuế tính theo giá trị hoặc thuế đặc biệt và được thu ngoài các loại thuế và phí nhập khẩu thông thường đối với các sản phẩm bán phá giá.

Thời hạn cuối cùng để áp dụng thuế bán phá giá tối đa là 5 năm kể từ ngày áp thuế. Tuy nhiên, thời hạn này không được dài hơn thời gian cần thiết để bồi thường thiệt hại đã gây ra.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuộc điều tra và sau ít nhất 2 tháng kể từ ngày mở cuộc điều tra, các biện pháp tạm thời dưới dạng thuế chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng nếu như đã xác định sơ bộ là có sự bán phá giá hoặc trợ cấp, có sự thiệt hại hoặc có mối đe doạ gây thiệt hại và tồn tại quan hệ nhân quả. Việc xác định sơ bộ này dựa trên những kết quả điều tra đầu tiên.

Những biện pháp tạm thời dưới hình thức thuế tính theo giá trị hoặc thuế đặc biệt được xem là một dạng bảo đảm hoặc bảo lãnh với tổng số tiền không vượt quá biên độ phá giá ước tính.

Các loại thuế chống bán phá giá không được vượt quá biên độ bán phá giá và có thể thấp hơn biên độ này nếu như mức thấp hơn đó đủ để bồi thường tổn thất gây ra.
Điều khoản tối thiểu và việc nhập khẩu không đáng kể
Cuộc điều tra sẽ khép lại và không một biện pháp nào được áp dụng nếu xác định được:

· Biên độ bán phá giá thấp hơn 2% giá xuất khẩu; và

· Khối lượng hàng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra có xuất xứ từ một nước riêng biệt so với tổng khối lượng hàng nhập khẩu sản phẩm nói trên thấp hơn 3% trừ khi các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ những nước trong đó thị phần mỗi nước chiếm dưới 3% tổng số hàng nhập khẩu và tổng lượng hàng nhập khẩu  của những nước này chỉ chiếm trên 7%.
Cam kết giá
Một cuộc điều tra có thể tạm ngừng hoặc khép lại và không áp dụng những biện pháp tạm thời hoặc cuối cùng nếu nhà xuất khẩu cam kết một cách tình nguyện và thoả đáng là sẽ điều chỉnh lại giá hoặc không xuất khẩu với giá bán phá giá nữa .

Trong trường hợp chấp nhận một cam kết về giá, cuộc điều tra có thể được tiến hành một cách có thời hạn nếu nhà xuất khẩu hoặc nước xuất khẩu mong muốn hoặc Bộ Ngoại thương quyết định như vậy. Trong trường hợp này, nếu cuộc điều tra xác định là không có sự bán phá giá, cam kết trên sẽ tự động trở lên vô hiệu. Nếu cuộc điều tra xác định là có sự bán phá giá thì cam kết giá có thể sẽ được bảo lưu.
Tính bảo mật của các thông tin
Tính bảo mật của các thông tin được cung cấp trong các cuộc điều tra chống bán phá giá cần phải được giữ kín đối trừ khi bên cung cấp cho phép phổ biến.

Các nhân viên của Bộ Ngoại thương có thẩm quyền điều tra phải giữ bí mật những thông tin đã được cung cấp trong quá trình điều tra.
Việc xem xét lại
Thuế chống bán phá giá có thể được xem xét lại với điều kiện khoảng thời gian trôi qua không quá lâu kể từ khi thiết lập loại thuế này. Việc xem xét lại có thể được tiến hành nếu chứng minh được sự cần thiết theo ý kiến của Bộ Ngoại thương hoặc theo yêu cầu của nhà xuất khẩu hoặc của nhà nhập khẩu hoặc của đại diện ngành sản xuất trong nước có liên quan đến sản phẩm bị bán phá giá.
Thủ tục xem xét lại bao gồm việc mở cuộc điều tra đối với các nhà sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị bán phá giá và những nhà nhập khẩu cũng như các nhà sản xuất trong nước để quyết định khả năng có điều chỉnh thuế chống bán phá giá hiện hành hay không.  
B. Các biện pháp chống trợ cấp (biện pháp bù trừ )
Các điều kiện áp dụng các biện pháp chống trợ cấp (biện pháp bù trừ )
Những biện pháp chống trợ cấp chỉ có thể được đặt ra khi Bộ Ngoại thương xác định sau khi điều tra rằng:

· Sản phẩm đang bị điều tra là đối tượng được trợ cấp

· Việc trợ cấp mang tính đặc thù;

· Việc nhập khẩu sản phẩm được trợ cấp đã gây ra hoặc đe doạ gây tổn thất đối với các nhà sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc tương tự.

· Chứng minh được sự tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng được trợ cấp và tổn thất gây ra.

Việc mở cuộc điều tra được thực hiện trên cơ sở ngành sản xuất trong nước có đơn gửi Bộ Ngoại thương nêu rõ có sự trợ cấp đặc thù, gây tổn thất và tồn tại mối quan hệ nhân quả.
Xác định có sự trợ cấp

Việc trợ cấp được xem là tồn tại khi sản phẩm bị tố cáo đã được hưởng sự hỗ trợ về tài chính của chính quyền nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu chẳng hạn như cho không, miễn thuế hoặc chính quyền cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ với giá trợ cấp hoặc có hình thức hỗ trợ thu nhập hoặc trợ giá hoặc có ưu đãi dành cho doanh nghiệp được hưởng trợ cấp.

Việc trợ cấp chỉ phải chịu những biện pháp chống trợ cấp khi chúng mang tính đặc thù. Việc trợ cấp được coi là đặc thù nếu việc phân bổ phụ cấp phụ thuộc vào những kết quả xuất khẩu hoặc phụ thuộc vào việc sử dụng sản phẩm trong nước hơn là sản phẩm nhập khẩu. Cũng được xem là đặc thù khi việc trợ cấp chỉ giới hạn cho một doanh nghiệp, một ngành công nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp hoặc nhóm các ngành công nghiệp đặc biệt, có nghĩa là trợ cấp chỉ được dành cho một số doanh nghiệp, một số lĩnh vực công nghiệp hoặc một số vùng địa lý, không tự động cấp cho tất cả những người xin.
Tổn thất và mỗi quan hệ nhân quả
Thuật ngữ “tổn thất” chỉ:

· Một tổn thất lớn gây ra đối với một ngành sản xuất trong nước;

· Mối đe doạ gây ra tổn thất lớn đối với một loại sản phẩm trong nước;

· Gây chậm trễ lớn trong việc hình thành một ngành sản xuất trong nước.
Việc xác định sự tồn tại của một tổn thất lớn dựa trên những yếu tố cấu thành bằng chứng tính cực và dựa trên sự xem xét khách quan:

· Khối lượng hàng nhập khẩu được trợ cấp;

· Tác động của việc nhập khẩu hàng được trợ cấp lên thị trường hàng nội địa và lên giá các sản phẩm giống hệt hoặc tương tự trong nước sản xuất cũng như làm giảm trên thực tế và trong tương lai doanh số bán ra, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, việc thu hồi vốn đầu tư hoặc việc sử dụng năng lực vv...

· Tác động của những mặt hàng nhập khẩu này đối với các nhà sản xuất trong nước, nhất là làm giảm trên thực tế hoặc trong tương lai doanh số bán ra, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, việc thu hồi vốn đầu tư hoặc việc sử dụng năng lực vv...


Việc xem xét mỗi quan hệ nhân quả giữa các mặt hàng nhập khẩu được trợ cấp và tổn thất gây ra đối với ngành sản xuất trong nước sẽ dựa trên việc xem xét tất cả các yếu tố thích đáng cấu thành lên bằng chứng, tất cả các nhân tố và chỉ số kinh tế ảnh hưởng đến tình hình của ngành sản xuất trong nước như giảm doanh thu bán hàng, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất vv... Như vậy, ngoài bản thân các sản phẩm nhập khẩu trợ cấp ra, tất cả các yếu tố khác gây tổn thất đối với ngành sản xuất trong nước vào cùng thời điểm cũng sẽ được xem xét. Những yếu tố này bao gồm khối lượng và giá hàng nhập khẩu không được trợ cấp của sản phẩm nói trên, sự giảm cầu, những thay đổi trong sơ đồ tiêu dùng và sự tiến triển về kỹ thuật.
Đơn kiện

Khi một ngành sản xuất trong nước cho rằng việc nhập khẩu hàng được trợ cấp gây tổn thất lớn, ngành đó có thể gửi đơn kiện lên Bộ Ngoại thương trong đó nêu rõ những yếu tố xác định có sự trợ cấp, thiệt hại phải chịu và tồn tại mỗi quan hệ nhân quả giữa trợ cấp và tổn thất. Những yếu tố này được quy định trong các hiệp định của WTO về trợ cấp và những biện pháp bù trừ như sau:
· Danh tính của người đưa đơn hoặc của ngành sản xuất được đứng tên trong đơn có kèm theo danh sách của những nhà sản xuất trong nước đã được biết đến.

· Khối lượng và giá trị sản phẩm của người đưa đơn kiện và những nhà sản xuất ủng hộ việc đưa đơn.

· Mô tả đầy đủ sản phẩm nhập khẩu bị xem là bán phá giá và sản phẩm trong nước giống hệt hoặc tương tự với sản phẩm nhập khẩu.

· Tên của một hoặc các nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu sản phẩm bị tố cáo.

· Danh sách các nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất nước ngoài và các nhà nhập khẩu đã được biết đến.

· Những thông tin về việc có sự trợ cấp, tổng số tiền và bản chất của việc trợ cấp.

· Những thông tin về diễn tiến khối lượng hàng nhập khẩu được trợ cấp.

· Những yếu tố về những tổn thất do các mặt hàng nhập khẩu được trợ cấp gây ra (tác động của các mặt hàng nhập khẩu bị tố cáo đối với giá trong nước, tác động thực tế hoặc trong tương lai của các mặt hàng này đối với việc sản xuất, doanh thu bán hàng, thị phần, lợi nhuận, năng suất, việc thu hồi vốn đầu tư, việc sử dụng năng lực sản xuất...).


Đơn kiện phải được sự ủng hộ của các nhà sản xuất trong nước nắm giữ trên 50% lượng sản phẩm của ngành sản xuất trong nước trong đó các nhà sản xuất ủng hộ rõ ràng đơn kiện phải chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng của ngành sản xuất trong nước.


Đơn này phải được gửi làm hai bản:

· Một bản bí mật bao gồm tất cả những số liệu liên quan đến các yếu tố cấu thành bằng chứng trên cơ sở đó sẽ xác định việc trợ cấp và tổn thất gây ra, vv.

· Một bản không bí mật không bao gồm những thông tin mật hoặc không được cung cấp một cách bí mật.
Ngành sản xuất trong nước
Ngành sản xuất trong nước bao gồm toàn bộ các nhà sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc tương tự trong đó một số nhà sản xuất đóng góp phần lớn vào tổng sản lượng quốc gia sản phẩm nói trên.
Điều tra
- Bắt đầu tiến hành điều tra

Sau khi xem xét những vấn đề nêu trong đơn và mức độ ủng hộ của các nhà sản xuất trong nước, Bộ Ngoại thương có thể quyết định mở một cuộc điều tra nếu các yếu tố cấu thành bằng chứng là thích đáng đủ để chứng minh hành vi này.
Quyết định mở cuộc điều tra được thông báo đến tất cả các bên có liên quan và được thông báo công khai. 
Cuộc điều tra sẽ bao gồm cả về trợ cấp lẫn mức độ thiệt hại. Về nguyên tắc, cuộc điều tra phải kết thúc trong thời hạn 9 tháng sau khi bắt đầu thủ tục tố tụng.
· Diễn biến cuộc điều tra
Các nhân viên của Bộ Ngoại thương phụ trách việc điều tra sẽ dựa trên những thông tin do các bên có liên quan cung cấp qua các câu trả lời bộ câu hỏi gửi cho họ ngay sau khi bắt đầu điều tra. Các nhân viên điều tra phải bảo vệ tính bí mật của những thông tin và kiểm tra thông tin để dựa vào đó xác định sự tồn tại của việc trợ cấp, tổn thất gây ra đối với ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa các mặt hàng nhập khẩu được trợ cấp và mức độ thiệt hại gây ra.

Mặt khác, để đảm bảo tính công khai của quá trình tố tụng, những thông tin cơ sở trong bản tường trình không bí mật sẽ được phổ biến cho các bên có liên quan để họ đưa ra những nhận xét.
Các bên có liên quan có quyền tham gia vào cuộc điều tra, kể cả quyền gặp gỡ các bên có những lợi ích trái ngược, chẳng hạn được mời dự thính công khai trong cuộc nói chuyện do Bộ Ngoại thương tổ chức.

Khi nhận thấy những thông tin cung cấp là không đủ hoặc bên liên quan từ chối hợp tác, các phân tích sẽ dựa trên những số liệu sẵn có.
Áp dụng những biện pháp chống trợ cấp

Nếu những nhân viên phụ trách điều tra của Bộ Ngoại thương xác định là có sự trợ cấp và gây tổn thất cho ngành sản xuất trong nước thì một loại thuế chống trợ cấp (hay thuế bù trừ) có thể được áp dụng.
Loại thuế này được thiết lập dưới hình thức thuế tính theo giá trị hoặc thuế đặc thù và được thu ngoài các loại thuế và phí nhập khẩu thông thường đối với các sản phẩm được trợ cấp.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuộc điều tra và sau ít nhất 2 tháng kể từ ngày mở cuộc điều tra, một loại thuế chống trợ cấp tạm thời có thể được áp dụng và được xem là hình thức bảo đảm hoặc bảo lãnh với tổng số tiền không vượt quá biên độ trợ cấp ước tính.
Những biện pháp bù trừ không được vượt quá tổng khoản tiền trợ cấp và có thể thấp hơn khoản tiền này nếu như mức thấp nhất cũng đủ bồi thường tổn thất gây ra.
Điều khoản tối thiểu và việc nhập khẩu không đáng kể
Cuộc điều tra sẽ khép lại và không một biện pháp nào được áp dụng nếu xác định được:

· Mức độ trợ cấp thấp hơn 1% giá xuất khẩu; hoặc

· Khối lượng hàng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra có xuất xứ từ một nước riêng biệt so với tổng khối lượng hàng nhập khẩu sản phẩm nói trên chỉ ở mức dưới 4% trừ khi các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ những nước trong đó thị phần mỗi nước chiếm dưới 4% trong tổng số hàng nhập khẩu và tổng lượng  hàng nhập khẩu này chỉ chiếm trên 9% .
Tính bảo mật của các thông tin
Bộ Ngoại thương cần phải giữ bí mật những thông tin mật hoặc những thông tin được cung cấp theo chế độ mật trừ khi bên cung cấp cho phép phổ biến.
Các nhân viên của Bộ Ngoại thương có thẩm quyền điều tra phải giữ bí mật những thông tin đã được cung cấp trong quá trình điều tra.
Cam kết giá
Các nhà xuất khẩu hoặc chính quyền của họ có thể cam kết với Bộ Ngoại thương là hạn chế việc trợ cấp hoặc có những biện pháp khác cho phép tăng giá và loại bỏ tổn thất đã gây ra.
Bộ Ngoại thương có thể chấp nhận những cam kết của một nhà xuất khẩu nếu nhà xuất khẩu sẵn sàng xem xét lại giá hoặc từ chối hưởng trợ cấp để loại bỏ khả năng có thể gây tổn hại. Bộ Ngoại thương cũng có thể chấp nhận những cam kết của Chính phủ nước xuất khẩu nếu Chính phủ đó đồng ý loại bỏ hoặc hạn chế việc trợ cấp hoặc có những biện pháp giải quyết khác liên quan đến những tác động của việc trợ cấp nói trên. 
Nếu một cam kết được chấp nhận, sản phẩm bị điều tra sẽ không phải chịu thuế chống trợ cấp.
Việc xem xét lại
Việc điều tra xem xét lại cũng có thể tiến hành với điều kiện khoảng thời gian trôi qua không quá lâu kể từ khi thiết lập loại thuế chống trợ cấp và nếu có những yếu tố cấu thành bằng chứng xác nhận các tình tiết liên quan đến trợ cấp và/hoặc gây tổn thất đã thay đổi đáng kể, theo ý kiến của Bộ Ngoại thương hoặc theo yêu cầu của nhà xuất khẩu hoặc của nhà nhập khẩu hoặc của đại diện ngành sản xuất trong nước có liên quan đến sản phẩm được trợ cấp.
Thủ tục xem xét lại bao gồm việc mở cuộc điều tra đối với các nhà sản xuất xuất khẩu sản phẩm được trợ cấp và những nhà nhập khẩu cũng như các nhà sản xuất trong nước để quyết định khả năng có điều chỉnh thuế chống trợ cấp hiện hành hay không.  
C. Các biện pháp tự vệ
Những điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ

Để áp dụng biện pháp tự vệ đối với một sản phẩm, cần phải tiến hành điều tra để xác định:

· Sản phẩm này được nhập khẩu với khối lượng tăng liên tục mang tính tuyệt đối so với hàng sản xuất trong nước; và

· Những sản phẩm nhập khẩu này đang gây ra hoặc đe doạ gây ra tổn thất nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước có những sản phẩm giống hệt hoặc những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu.

· Tồn tại mỗi quan hệ nhân quả giữa việc tăng ồ ạt lượng hàng nhập khẩu đang được xem xét và việc gây tổn thất nghiêm trọng hoặc đe doạ gây tổn thất nghiêm trọng.


Trên cơ sở đơn kiện mà ngành sản xuất trong nước có sản phẩm tương tự hoặc trực tiếp cạnh tranh với với sản phẩm đang được nhập khẩu ồ ạt, gửi Bộ Ngoại thương, chính quyền sẽ mở cuộc điều tra. Đơn này phải bao gồm những yếu tố cấu thành bằng chứng về sự gia tăng nhập khẩu ồ ạt và tổn thất nghiêm trọng hoặc đe doạ gây tổn thất nghiêm trọng do việc nhập khẩu gây ra.
Xác định tổn thất


Việc xác định có tổn thất nghiêm trọng hay không dựa trên tất cả các yếu tố khách quan, có thể lượng hoá đang ảnh hưởng đến tình hình của ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là:

· Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu sản phẩm nói trên cả về khối lượng lẫn giá trị dưới góc độ tuyệt đối và tương đối;

· Thị phần thị trường nội địa mà sản phẩm đang nhập khẩu ồ ạt này nắm giữ cũng như những thay đổi trong mức độ bán hàng;

· Diễn biến của sản xuất, sản lượng và việc sử dụng năng lực sản xuất;

· Tình hình lợi nhuận và thua lỗ; và

· Tiến triển của việc làm và lương.


Việc chứng minh tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu ồ ạt hàng và tổn thất gây ra đối với ngành sản xuất trong nước dựa trên việc xem xét các tác động của tất cả các yếu tố có thể gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước (không chỉ dựa trên việc tăng lượng hàng nhập khẩu).
Đơn kiện


Một ngành sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc tương tự với sản phẩm đang nhập khẩu ồ ạt có thể gửi đơn xin áp dụng những biện pháp tự vệ đến Bộ Ngoại thương. Đơn này phải bao gồm những yếu tố chứng minh có sự tăng mạnh việc nhập khẩu mặt hàng này, gây tổn thất lớn hoặc đe doạ gây tổn thất lớn và tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu và việc gây tổn thất nghiêm trọng. 


Đơn này phải được sự ủng hộ của phần lớn các nhà sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc trực tiếp cạnh tranh với sản phẩm đang được nhập khẩu ồ ạt.

Đơn này phải được gửi làm hai bản:

· Một bản bí mật bao gồm tất cả những số liệu liên quan đến các yếu tố cấu thành bằng chứng; và

· Một bản không bí mật không bao gồm những thông tin mật hoặc không được cung cấp dưới dạng mật.
Ngành sản xuất trong nước
Ngành sản xuất trong nước bao gồm toàn bộ các nhà sản xuất trong nước có sản phẩm giống hệt hoặc trực tiếp cạnh tranh hoặc trong đó một số nhà sản xuất làm ra phần lớn khối lượng sản phẩm nói trên tại Ma-rốc.
Điều tra
Sau khi xem xét những viện dẫn trong đơn và mức độ ủng hộ của các nhà sản xuất trong nước, Bộ Ngoại thương có thể quyết định mở một cuộc điều tra nếu các yếu tố cấu thành bằng chứng là thích đáng đủ để chứng minh hành vi này. Việc mở cuộc điều tra được Bộ thông báo một cách công khai. 
Ngay từ khi mở cuộc điều tra, các câu hỏi sẽ được gửi tới các nhà sản xuất trong nước và có thể gửi tới những nhà nhập khẩu sản phẩm nói trên. Thời hạn tối đa để kết thúc cuộc điều tra là 12 tháng kể từ ngày mở cuộc điều tra.
Áp dụng những biện pháp tự vệ
Những biện pháp tạm thời
Trong những tình huống xấu tức là phán đoán mọi thời hạn có thể gây tổn thất nghiêm trọng thì khi đó một biện pháp tự vệ tạm thời dưới dạng thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với việc nhập khẩu của một hay nhiều sản phẩm nói trên với điều kiện phải xác định trước có những yếu tố cấu thành bằng chứng, theo đó việc tăng nhập khẩu của một hoặc nhiều sản phẩm nói trên đã hoặc có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc đang cạnh tranh trực tiếp của Ma-rốc.
Loại thuế phụ thu tạm thời này được hình thành dưới dạng thuế tính theo giá trị hoặc thuế đặc thù và được được xem là hình thức bảo đảm hoặc bảo lãnh. Thời gian áp dụng tối đa biện pháp tạm thời là 200 ngày.
Các biện pháp cuối cùng
Những biện pháp tự vệ cuối cùng có thể được áp dụng đối với việc nhập khẩu một hoặc nhiều sản phẩm nếu cuộc điều tra xác định việc tăng nhập khẩu ồ ạt của một hoặc nhiều sản phẩm này đang gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất trong nước của một hoặc nhiều sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp trong đó có tính đến những lợi ích thương mại của Ma-rốc.
Những biện pháp tự vệ cuối cùng có thể được thực hiện dưới dạng thuế phụ thu nhập khẩu dựa trên giá trị hoặc tính đặc thù hoặc dưới dạng hạn chế khối lượng nhập khẩu. Các biện pháp này được thiết lập theo Nghị định của Bộ Tài chính và  Bộ Ngoại thương sau khi lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan.
Giai đoạn áp dụng toàn bộ biện pháp tự vệ, kể cả giai đoạn áp dụng biện áp tạm thời và biện pháp cuối cùng không được vượt quá 4 năm.
Việc xem xét lại
Bộ Ngoại thương phải tiến hành xem xét lại những biện pháp tự vệ vào giữa giai đoạn áp dụng khi thời gian áp dụng biện pháp vượt quá 3 năm.
Sau khi xem xét lại và lấy ý kiến cả các bộ ngành có liên quan, Bộ Ngoại thương có thể quyết định huỷ bỏ, đình chỉ hoặc đẩy nhanh việc loại bỏ dần dần những biện pháp tự vệ đang được xem xét lại. 
Việc áp dụng một biện pháp tự vệ có thể được gia hạn với điều kiện sau khi xem xét lại chứng minh được rằng biện pháp tự vệ vẫn còn cần thiết cho việc phòng ngừa và bồi thường tổn thất nghiêm trọng và vẫn còn những yếu tố tạo lên bằng chứng theo đó ngành sản xuất phải tiến hành các điều chỉnh. 
Do vậy, thời hạn áp dụng hoàn toàn một biện pháp tự vệ, kể cả giai đoạn áp dụng biện pháp tạm thời, giay đoạn áp dụng ban đầu và thời gian có thể gia hạn không được vượt quá 8 năm và có thể lên đến 10 năm đối với Ma-rốc theo quy định dành cho những nước đang phát triển thành viên của WTO.
Tính bảo mật của các thông tin
Những thông tin mật được cung cấp trong quá trình điều tra phải được giữ kín trừ khi bên cung cấp cho phép phổ biến.
Các nhân viên của Bộ Ngoại thương có thẩm quyền điều tra phải giữ bí mật những thông tin mật hoặc được cung cấp theo chế độ mật.
XIII. Những rào cản thương mại và kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu
        A) Rào cản thương mại

Nhìn chung, thuế nhập khẩu cao được xem là trở ngại chính đối với những mặt hàng nhập khẩu vào Ma-rốc. 

Mặc dù Ma-rốc tiến hành cắt giảm thuế quan cách đây 20 năm sau khi gia nhập GATT nhưng nước này vẫn duy trì những tỷ suất thuế rất cao (lên đến 339%) đối với một số sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp. Hiện tại số dòng thuế đã giảm xuống còn 6 (2,5%, 10%, 17,5%, 25%, 35% và 50%) trong đó mức trung bình đối với đa số mặt hàng là 35%.

Những sản phẩm có mức bảo hộ cao phần lớn là sản phẩm công nghiệp như hàng công nghiệp thực phẩm, plastic, da, sản phẩm gỗ, giấy, vải, giày dép, sản phẩm làm bằng đá, kim loại. 

Ngoài ra, thuế nhập khẩu cũng rất cao đối sản phẩm nông nghiệp như các ngũ cốc và thịt. Động vật sống chịu thuế suất lên tới 300% và thuế nhập khẩu còn cao hơn đối với sản phẩm thịt.
Một số loại thuế và phí nhập khẩu của Ma-rốc
Thuế suất MFN

Những nguyên tắc cơ bản về thuế quan được quy định trong Bộ luật thuế quan thông qua năm 2000. Những tỷ suất ưu đãi MFN được quy định tại điều 4 Luật Tài chính cho 6 tháng cuối năm 2000. Trang thiết bị, dụng cụ cũng như các bộ phận của chúng, linh kiện và phụ tùng bị đánh mức thuế suất hoặc 2,5% hoặc 10% tính theo giá trị trong khuôn khổ Luật đầu tư. 

Có 7 tỷ suất thuế MFN: 0%, 2,5%, 10%, 17,5%, 25%, 35% và 50%.

Có 3 loại thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ Luật đầu tư (0, 2,5 và 10%). 

Xem chi tiết trên www.douane.gov.vn; mục Investisseur/Charte de l’investissement. 
Thuế giá trị gia tăng (VAT)

VAT áp dụng đối với hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu. Thuế được thu theo giá trị thuế quan được bổ sung các loại thuế và phí khác nhau. Một số sản phẩm được miễn thuế (theo Luật 30-85 về VAT ngày 20/12/1985) chủ yếu là trang thiết bị và nông sản, thiết bị và sản phẩm nhập khẩu trong khuôn khổ các chế độ kinh tế hải quan, trang thiết bị, dụng cụ, linh kiện và cả hàng hoá, tác phẩm và những dịch vụ do Liên minh Châu Âu tài trợ vv...

Có 4 tỷ suất thuế VAT: 7%, 10%, 14% và 20%.
Thuế nhập khẩu đặc biệt (mức duy nhất: 0,25% tính theo giá trị)

Thuế này được đánh vào các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ xúc tiến kinh tế và kiểm định hàng xuất khẩu. Thuế này không áp dụng đối với hàng nhập khẩu theo chế độ kinh tế hải quan; trang thiết bị và dụng cụ, linh kiện và phụ tùng cần thiết cho việc xúc tiến đầu tư; hàng hoá được hưởng các biện pháp miễn thuế hoặc miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu.

Các loại thuế và phí khác

Thuế đặc biệt đối với xi-măng (50,00 Diham/tấn); thuế đối với gỗ nhập khẩu (12% tính theo giá trị hàng hoá); thuế kiểm định sức khoẻ động vật (từ 0,02 đến 20 DH, đơn vị thu thay đổi tuỳ theo từng trường hợp); thuế kiểm dịch sức khoẻ thực vật (từ 0,001 đến 0,03 DH/kg); thuế đặc biệt đối với rượu vang và bia (5 DH/HL); thuế kiểm soát và đóng dấu chứng thực đối với mặt hàng thảm (5% tính theo giá trị); đóng góp định kỳ cho phí hun trùng thực vật (10 DH/m3 dù thuốc sử dụng thuộc loại gì); thuế vận chuyển hàng hoá tư nhân (5 DH/tấn hay một phần tấn/ngày). (1 USD = 9 diham).
B) Các rào cản kỹ thuật (phi thuế)


Các hàng rào phi thuế của Ma-rốc bao gồm nhiều biện pháp. Đầu tiên là việc buôn bán phải có giấy phép. Những hàng rào phi thuế được áp dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực dệt, trang thiết bị vận tải, giày dép, sản phẩm dệt kim, động vật sống và thức ăn chế biến.


Nhưng phần lớn việc kiểm tra hàng nhập khẩu tập trung vào việc kinh doanh các sản phẩm được ghi trong các Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật đang gặp nguy hiểm, Công ước Viên về tầng ô-zôn, Công ước Basilée về chất thải nguy hiểm và cuốn London Guidelines về kinh doanh hoá chất. Bộ Nông nghiệp Ma-rốc có thể ra lệnh cấm tạm thời việc nhập khẩu một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật với lý do bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. 


Những sản phẩm có thể nhập khẩu tự do phải có Cam kết nhập khẩu (trường hợp thường gặp nhất) hoặc Khai báo nhập khẩu trước (trường hợp hàng nhập khẩu đe doạ sản xuất trong nước như chuối, táo và sữa bột).


Thứ hai là những tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của Ma-rốc dựa trên những tiêu chuẩn ISO mà Ma-rốc đã tham gia, rồi Bộ luật về lương thực thực phẩm của Tổ chức Y tế thế giới, của FAO và của Hiệp hội tiêu chuẩn hoá của Pháp. 


Liên quan đến động vật, các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng căn cứ vào tiêu chuẩn của Cơ quan sức khoẻ động vật quốc tế. Do vậy, cần phải có chứng chỉ y tế đối với những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được nhập khẩu để chế biến chẳng hạn như gà và trứng. 


Việc nhập khẩu thuốc cũng phải đăng ký trước tại Cơ quan dược và được Phòng kiểm định thuốc quốc gia đồng ý. Ngoài ra còn có những quy định về nhãn mác, đóng gói, mô tả hàng hoá, thành phần, xuất xứ.


Tại Ma-rốc, việc dàn xếp giá trong kinh doanh cũng khá phổ biến đối với các sản phẩm được trợ cấp, các thị trường độc quyền, các dịch vụ công cộng và một số sản phẩm và dịch vụ xã hội như điện, nước, bảo hiểm bắt buộc đối với xe cộ, sách học sinh, vận tải và dược phẩm. Trong một số trường hợp, giá có thể được các lãnh đạo ngành quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Uỷ ban liên bộ phụ trách việc điều chỉnh giá.


Còn có các hàng rào phi thuế khác xuất phát từ những sản phẩm độc quyền của Nhà nước. Mặc dù đã tiến hành tư hữu hoá, tự do hoá và giảm sự điều tiết từ những năm 90 nhưng vẫn còn một số hoạt động mang tính độc quyền do các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ. Ví dụ trong các lĩnh vực quản lý cảng biển, nhập khẩu dầu ăn, dầu lửa, vận tải biển, đường sắt, đường bộ, sân bay, thuốc lá, bảo hiểm...


Liên quan đến chính sách thương mại nông nghiệp của Ma-rốc, nước này cũng có những biện pháp bảo hộ rất mạnh vì ngành nông nghiệp đóng góp gần 20% vào GDP, trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Ma-rốc, sử dụng 40% số dân lao động và 80% dân nông thôn. Vì vậy, bên cạnh mức thuế hải quan rất cao, Ma-rốc còn sử dụng biện pháp hạn ngạch đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu.

Chương 4.  Các cơ hội kinh doanh và đầu tư với thị trường Ma-rốc
I. Thị trường cà phê


Các thống kê cho thấy một người dân Ma-rốc trung bình chỉ tiêu thụ 800 gr cà phê mỗi năm trong khi đó các nước láng giềng như Tuy-ni-di là 1,4 kg, Angiêri 3,5 kg mỗi năm.


Thực tế tại thị trường Ma-rốc hiện nay cà phê hoà tan đang ngày càng thắng thế trước cà phê rang xay. Sự thay đổi này buộc các doanh nghiệp phải đa dạng hoá chủng loại để đáp ứng nhu cầu thị trường. 


Số lượng cà phê các loại bán ra đã tăng nhẹ từ năm 2002 đến 2005, từ 18.064 tấn lên 18.588 tấn với nhịp độ tăng trưởng trung bình mỗi năm khoảng 1%. Tình hình này là do số lượng cà phê rang xay bán ra trên thị trường bị giảm sút . Mỗi năm lượng cà phê xay trên thị trường Ma-rốc giảm 4,5% doanh thu so với các nước Angiêri và  Tuynidi. Trong khi đó, việc tung ra thị trường loại cà phê hoà tan lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần và người tiêu dùng . 


Nếu như cà phê hạt vẫn giữ vai trò chủ đạo thì cà phê rang xay (33% thị phần) đã mất dần vị thế trước những công thức cà phê mới. Cà phê hoà tan đã chiếm được 19% thị phần nhờ doanh số bán ra tăng 13%.


Ma-rốc là nước nhập khẩu cà phê xanh nhưng ngành công nghiệp rang xay cũng đang phát triển để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Trên thị trường Ma-rốc có 25 doanh nghiệp sản xuất trong đó 5 DN chính là các tập đoàn: Kraft Foods, Dubois, Bourneix, Nestlé và Cafés Sahara.


Năm 2004, cà phê hạt rang xay chiếm 88% lượng nhập khẩu cà phê của Ma-rốc trong khi chỉ có 8% lượng cà phê tiêu thụ ngay. Tuy nhiên, khối lượng cà phê nguyên liệu nhập khẩu không ngừng giảm sút từ 36.897 tấn năm 2002 xuống còn 26.881 tấn năm 2005 do sự gia tăng chi phí nhập khẩu. Mặc dù vậy, việc giảm về mặt số lượng không có tác động lớn đến giá trị nhập khẩu. 

  Chi phí nhập khẩu cà phê chưa rang xay đã giảm từ 259 triệu Diham (29 triệu USD) năm 2002 xuống còn 252 triệu DH (28 triệu USD). Từ các nhà nhập khẩu cà phê cao cấp, các nhà rang xay đã dần chuyển sang mua nguyên liệu rẻ hơn chủ yếu từ châu Phi (trên 41% lượng nhập khẩu). Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có tổng doanh thu đạt 372,31 triệu DH (41 triệu USD) năm 2004, tăng 8% so với năm trước đó. 


Cà phê được tiêu thụ chủ yếu ở 3 khu vực chính: đó là những siêu thị lớn và trung bình, các nhà bán sỉ và khách sạn-nhà hàng. Hệ thống này do các nhà kinh doanh nghiệp chuyên nghiệp phục vụ với kích cỡ bao bì khác nhau.


Có khoảng 25 DN kinh doanh cà phê trên thị trường Ma-rốc trong đó 5 công ty lớn nắm giữ tới 88% lượng sản phẩm bán ra.



Kraft Foods, công ty đa quốc gia nắm giữ 62% thị trường truyền thống gồm cà phê hạt và cà phê xay. Công ty Cafés Sahara đứng ở vị trí thứ hai chiếm 17% thị phần.


Riêng về thị trường cà phê hoà tan, Nestlé chiếm tới 84% với nhãn hiệu Nescafé. Công ty Craft Foods cũng đã bắt đầu tiếp cận thị trường này với 11% thị phần năm 2004. Cà phê đựng trong túi dài nhỏ và cà phê công thức hỗn hợp lần lượt do 2 công ty Lavazza và Nestlé nắm giữ.


Đối với mặt hàng cà phê không rang xay, nguyên liệu đầu tiên trong quá trình sản xuất cà phê thành phẩm, Ma-rốc nhập khẩu chủ yếu từ châu Á và châu Phi (Việt Nam, Inđônêxia và Ghinê). Tuy nhiên, số lượng cà phê nhập khẩu đã giảm sút kể từ năm 2003 do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng. Do vậy, các nhà rang xay cà phê địa phương đã chuyển hướng tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ hơn, chủ yếu từ các nước châu Phi. 


Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2006, Việt Nam đã xuất được 3706 tấn cà phê sang Ma-rốc với tổng trị giá 4 triệu USD. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường này.

Bảng 9: Thị phần cà phê tiêu thụ tại thị trường Ma-rốc năm 2005:
	Số tt
	Loại
	Thị phần

	1
	Cà phê hạt
	47%

	2
	Cà phê xay
	33%

	3
	Cà phê hoà tan
	19%

	4
	Cà phê hỗn hợp
	1%


                                                                                          Nguồn: AC Nielsen
Bảng 10: Các nước xuất khẩu cà phê chính vào thị trường Marôc năm 2005:
	Tên nước
	Trọng lượng

(nghìn tấn)

	1. Indonesia
	6,8

	2. Việt Nam
	6,3

	3. Ghi-nê
	4,4

	4. Côte d’Ivoire
	3,6

	5. U-gan-đa
	2,3

	6. Tô-gô
	1,7

	7. Công-gô
	1,1


                                                                           Nguồn: Cục Thống kê Ma-rốc
II.Thị trường chè Ma-rốc

Maroc là nước nhập khẩu đứng đầu thế giới về chè xanh với lượng tiêu thụ mỗi năm 30.000 tấn. Dự kiến đến năm 2010, Maroc sẽ nhập khẩu 57.100 tấn, tăng 4,5% mỗi năm. Năm 2005, Maroc nhập khẩu khoảng 50.000 tấn chè, trị giá 83 triệu USD. Trung Quốc là nước cung cấp chè lớn nhất của Maroc chiếm 98% lượng chè nhập khẩu của Maroc (82 triệu USD với 24.000 MT/năm).


Loại chè Trung Quốc được ưa chuộng nhất là chè Chunmee ở Thượng Hải do lá to có màu nâu, vị và hương đặc biệt. Chè này được bán tại Maroc với số hiệu 9371. Nó được uống với đường và bạc hà. Chè xanh của Trung Quốc cho đến nay vẫn là sản phẩm cơ bản của người dân Maroc. Người Maroc thậm chí đã quen với vị chè của Trung Quốc nên rất khó có thể đa dạng hoá nhà cung cấp.


Chè Trung Quốc được đóng trong các thùng gỗ hoặc gỗ dán có trọng lượng từ 30-40 kg.


Ngoài chè chunmee ra, hai loại chè khác là gunpowder và sow mee của Trung Quốc cũng được tiêu thụ rất nhiều tại Maroc.

Được tự do hoá từ năm 1993, thị trường chè Maroc đã trở nên hết sức cạnh tranh với việc xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ và sự đa dạng các nhãn mác.


Việc hội nhập về mặt văn hoá và khu vực thông qua những nhãn hiệu chè giải thích tại sao hiện nay trên toàn lãnh thổ Maroc đã có 250 nhãn hiệu có mặt với khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động. Việc tự do hoá lĩnh vực chè xanh đã tạo ra các cuộc chiến tranh thương mại cũng như những chiến dịch truyền thông xung quanh các nhãn hiệu như Sultan, Mérana. Hiện tại công ty Mido Food Company chi phối gần như toàn bộ thị trường chè Maroc.

· Chè Gun powder: chè thuốc súng. Lá chè cuộn lại có dạng hạt tròn, 3mm. Khi pha, chè sẽ nở ra. Đây là loại chè có nước màu xanh nhạt hoặc vàng xanh và vị rất đậm. Chè này chủ yếu dùng để pha chè bạc hà, đồ uống quốc gia của Maroc. Người Maroc uống chè bạc hà cả ngày. Sở dĩ nó có tên là chè thuốc súng vì một cty của Ấn Độ gọi như vậy vì giống bột thuốc sống. Người Trung Quốc thì gọi là chè hạt cườm. Chè này sau khi pha vừa có vị mát vừa có vị đắng.

· Chè Chun Mee, có dạng tóc tiên thần, lá cuộn không đều, dài hơn. Chunmee ở Thượng Hải do lá to có màu nâu, vị và hương đặc biệt. Chè này được bán tại Maroc với số hiệu 9371.

· Chè Sow Mee, có dạng những đoạn nhỏ và gãy.


Năm 2006, chè xanh Việt Nam cũng đã thâm nhập vào thị trường Maroc nhưng số lượng không nhiều. Khó khăn lớn nhất là chè Trung Quốc đã chiếm lĩnh từ lâu và người dân Maroc đã quen với gu của chè này. Hiện nay Maroc nhập đến 98% chè xanh từ Trung Quốc (chủ yếu 3 loại chè nói trên). Theo một chuyên gia nhập khẩu chè Maroc, giống chè VN không khác với Trung Quốc nhưng cách chế biến, xao tẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng của Maroc thì DN của ta chưa quen làm. Hơn nữa Trung Quốc có rất nhiều đầu mối là Hoa Kiều sống tại Maroc, việc phân phối, tiêu thụ trở nên dễ dàng, giá cả cũng rẻ hơn nên chè xanh Trung Quốc có nhiều thế mạnh hơn ta. Thương vụ VN tại Marốc đã giới thiệu một chuyên gia nhập khẩu chè của Marốc cho Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS) để hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Marốc.
III. Thị trường thuỷ sản
a) Tiềm năng:
Với bờ biển dài 3500 km, nổi tiếng là một trong những bờ biển có nhiều cá nhất trên thế giới và diện tích mặt biển khoảng 1,2 triệu km2, Ma-rốc có tiềm năng 
đánh bắt cá được FAO ước tính gần 1,5 triệu tấn và hàng năm có thể tái tạo được. Ma-rốc vẫn là nhà sản xuất hàng đầu về cá ở châu Phi chiếm 1,2% sản lượng cá thế giới và đứng hàng thứ 25 trên thế giới trong lĩnh vực này. Sản lượng này chủ yếu nhờ vào việc đánh bắt loài cá duy nhất, cá xác-đin. Ma-rốc vùa là nhà sản xuất đồng thời là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Lĩnh vực đánh bắt đóng góp gần 2,5% GDP quốc gia và 56% giá trị kim ngạch xuất khẩu thực phẩm, sử dụng gần 450.000 người trong đó có 152.000 thuỷ thủ. Sản lượng đánh bắt cá trong vòng 5 năm qua lên tới trên 900.000 tấn với tổng trị giá 4,5 tỷ DH  (500 triệu USD) vào năm 2004.

Ma-rốc có 9 cảng đánh bắt, 11 cảng thương mại bao gồm hoạt động đánh bắt, 30 điểm neo đậu được quy hoạch và 9 làng chài. Ngành đánh bắt thủ công có 17.676 tàu và trên 1/3 tập trung tại vùng Dakhla. Năm 2004, tổng số nhân công trong ngành đánh bắt ven biển là 2495 người. Đội tàu phục vụ hoạt động đánh bắt gồm 544 tàu câu giăng, 504 tàu kéo lưới và 497 tàu đánh bắt cá xác-đin. Đội tàu đánh bắt ngoài khơi gồm 293 tàu đánh bắt bạch tuộc và mực và 57 tàu đánh bắt tôm.
b/ Tiêu thụ và sản xuất:
*Việc tiêu thụ trong nước vẫn còn thấp:
Thị trường cá tươi trong nước vẫn do ngành đánh bắt ven bờ và trong một phạm vi hẹp hơn là ngành đánh bắt thủ công cung cấp. Mặc dù giàu tiềm năng về cá, Ma-rốc vẫn là một trong những nước có mức tiêu thụ thấp nhất, không 

quá 9,5 kg cá/đầu người/năm trong khi mức trung bình trên thế giới là 16 kg.

*Sản lượng cá chủ yếu từ nguồn đánh bắt ven bờ:
Năm 2004, sản lượng cá cả nước đã lên tới 907628 tấn, đạt giá trị 4,5 tỷ DH (khoảng 500  triệu USD).
Bảng 11 :  Phân chia sản lượng cá theo loại hình đánh bắt:
	                   2003                          2004                               Giá trị %

	
	Giá trị 1000
	         Giá trị 1000
	

	
	Tấn
	USD
	Tấn
	USD
	Khối lượng
	Giá trị

	Ven biển
	855937
	282000
	856571
	299000
	0,1
	6,0%

	Ngoài khơi
	37480
	160000
	29782
	136000
	-20,5
	-15,2%

	Thủ công
	9535
	51008
	5819
	39515
	-39,0
	-22,5%

	Các hoạt động ven biển
	13674
	27524
	15456
	23085
	13,0
	-16,1%

	Tổng
	916626
	526000
	101000
	497000
	-1,0
	-4,5%


Trong quá khứ, sản lượng đánh bắt cá vẫn chủ yếu phụ thuộc vào ngành đánh bắt ven biển, đánh bắt xa bờ chỉ đóng góp trên 3% tổng sản lượng. Việc đánh bắt chủ yếu thực hiện ở Đại Tây Dương và 97% lượng cá đánh bắt được chuyển vào bờ, nhất là tại các cảng Laâyoune, Tan Tan và Agadir. Bờ biển Địa Trung Hải chỉ đóng vai trò không đáng kể với lượng đánh bắt chủ yếu đổ tại các cảng Nador và Al Hoceima chiếm chưa đến 3% tổng số.

*Phân chia sản lượng theo loài cá:
Theo báo cáo gần đây nhất do Cơ quan đánh bắt cá quốc gia Ma-rốc thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2005, cá đánh bắt ngoài khơi chiếm 86% sản lượng 

đánh bắt ven biển và thủ công nhưng chỉ chiếm 37% giá trị với giá trung bình 199 USD/tấn, giống như trong năm 2004.

Mặc dù tỷ trọng thấp chỉ chiếm 10% tổng số đánh bắt ven biển và thủ công nhưng cá thịt trắng đã đóng góp 31% tổng giá trị, với giá trung bình 1426 USD/tấn. Bạch tuộc, mực và loài giáp xác chiếm 4% khối lượng và 32% về giá trị.
c) Chế biến và xuất khẩu:
Ngành công nghiệp chế biến và giá trị hoá các sản phẩm đánh bắt giữ một vị trí ưu tiên trong nền kinh tế Ma-rốc, đảm bảo 50% xuất khẩu lương thực thực phẩm và 12% tổng xuất khẩu của Ma-rốc. Ngành công nghiệp này chế biến gần 70% số lượng đánh bắt cá ven biển và xuất khẩu khoảng 85% sản lượng sang khoảng 100 nước thuộc 5 châu lục. Năm 2004, Ma-rốc đã xuất khẩu  được 301.631 tấn  thuỷ sản chế biến, đạt giá trị trên 844 triệu USD.
Ngành công nghiệp sản xuất cá đóng hộp phát triển tại Ma-rốc là kết quả của sự tiến triển lâu dài và sự tích luỹ kinh nghiệm. Hiện nay ngành này tập trung 43 đơn vị chế biến và thực hiện doanh thu xuất khẩu trên 2,3 tỷ DH (26 triệu USD) với sản lượng 106.845 tấn, đưa Ma-rốc trở thành nước xuất khẩu hàng đầu cá xác-đin đóng hộp trên thế giới (loài Sardina Pilchardus).

Ngành công nghiệp sơ chế cá đóng hộp tập trung chủ yếu vào việc ướp muối  và chế biến cá trồng cũng như cá ướp. Ngành công nghiệp này bao gồm 20 đơn vị sản xuất: chế biến cá filet và đóng gói và khoảng mười đơn vị chuyên muối   cá. Năm 2004, ngành công nghiệp sơ chế cá đóng hộp đã thực hiện doanh thu   trên 855 triệu DH (95 triệu USD) với tổng sản lượng cá xuất khẩu là 15 026 tấn.

Ngành công nghiệp cá đông lạnh có khoảng 150 đơn vị trong đó đa số tập trung ở phía Nam đất nước nhờ sự phát triển của ngành đánh bắt bạch tuộc, cá mực và cá ngoài khơi. Năm 2004, ngành công nghiệp này đã xuất khẩu 74 343 tấn với giá trị trên 355 triệu USD, gồm cả sản lượng cá đông lạnh đánh bằng lưới vét.

Ngành công nghiệp cá tươi gồm 80 đơn vị đóng gói trong đó chỉ có khoảng 30 đơn vị đang hoạt động. Ngành công nghiệp này mỗi năm chế biến khoảng 42 000 tấn cá trắng, chủ yếu dành cho thị trường châu Âu trong đó riêng Tây Ban Nha chiếm gần 50% với tổng doanh thu gần 144 triệu USD năm 2004.

Ngành công nghiệp bột cá và dầu cá có mặt tại Ma-rốc từ những năm 40, đã có bước phát triển từ khoảng 20 năm nay. Hoạt động này do khoảng 30 đơn vị chủ yếu đặt tại các cảng cá xác-đin Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira và Laâyoune. Năm 2004, ngành công nghiệp bột và dầu cá đã xuất khẩu rên 29.906 tấn dầu cá, doanh thu đạt 35 triệu USD.

Ngành công nghiệp khai thác giong biển đã xuất hiện từ trên 50 năm tại Ma-rốc. Trong nửa thế kỷ tồn tại này, ngành đã tập trung phát triển việc giá trị hoá tối đa loại nguyên liệu tự nhiên vùng ven biển có khả năng tái tạo này. 

Ngành công nghiệp chế biến giong biển gồm 2 cơ sở đặt tại Casablanca và El Jadida, xử lý gần 8000 tấn nguyên liệu để triết suất khoảng 1 200 tấn giong biển trong đó gần như toàn bộ dành cho xuất khẩu.

 Được sự quan tâm đặc biệt từ phía chính quyền, ngành đánh bắt cá từ những năm 70 đã thực hiện các cuộc cải cách nhằm tạo ra một khuôn khổ phát triển thích hợp. Ngoài số lượng cảng hạn chế, đa số các cơ sở hạ tầng cảng vẫn bị coi là lạc hậu không chỉ về mặt trang thiết bị và quản lý mà còn cả về quy hoạch các điểm bán và các phòng cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Mặt khác, đội tàu đánh bắt còn chịu nhiều vấn đề trong số đó có tình trạng vô tổ chức từ việc cấp phát hàng loạt các giấy phép cho các nhà đóng tàu biển, sự cũ nát đáng báo động của tàu thuyền mà tuổi đời trung bình đã vượt quá 20 năm, công suất tàu thấp và sự thiếu thốn của các hệ thống bảo quản trên tàu.
d) Chiến lược phát triển ngành thuỷ sản:
*Về chính sách:
· Bảo vệ các nguồn sinh học và các hệ sinh thái biển thông qua việc đánh bắt một cách có trách nhiệm và việc quản lý hiệu quả hơn những loài sinh vật biển bằng cách xem xét những kế hoạch quy hoạch các bãi đánh bắt.

· Củng cố khung pháp lý

· Tăng cường quy chế và những phương tiện nghiên cứu đánh bắt cá

· Nâng cao vị trícủa Ma-rốc là nhà sản xuất và xuất khẩu thuỷ hải sản ở cấp quốc tế;

· Tăng giá trị gia tăng của lính vực này trong nền kinh tế quốc dân;

· Nâng cao các điều kiện xã hội nghề nghiệp của những người làm nghề biển

· Phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản

· Phát huy tối ưu giá trị của các sản phẩm đánh bắt.
*Về đầu tư:
Năm 2005, Ma-rốc đã quyết định dành khoản ngân sách 5 năm đầu tư 87 triệu USD để khôi phục ngành đánh bắt. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2005-2009 tập trung vào việc hiện đại hoá đội tàu đánh bắt cá ven biển và trang thiết bị cảng, quy hoạch các làng chài tại các tỉnh phía Nam và xây dựng 9 chợ cá thế hệ mới .
* Về hợp tác:
Tháng 7/2005, Ma-rốc và Liên minh Châu Âu đã ký tại Bruxelles hiệp đinh về đánh bắt cá sẽ có hiệu lực vào tháng 3/2006 với thời hạn 4 năm. Hiệp định này sẽ cho phép 120 tàu đánh bắt thủ công của châu Âu vào đánh bắt tất cả các loài cá, trừ tôm và loài chân đầu (bạch tuộc, mực). Khoản tiền đối ứng là 36 triệu euro. Quan hệ đối tác này ưu tiên phát triển ngành đánh bắt 

cá Ma-rốc, tài trợ kế hoạch tái cơ cấu ngành đánh bắt cá thủ công và nghiên cứu khoa học.

Vào tháng 12/2005, việc phân bổ quota đánh bắt cá trong vùng lãnh hải Ma-rốc giữa những nước thành viên của Liên minh Châu Âu đã cấp cho Tây Ban Nha 95 trên tổng số 120 giấy phép, có nghĩa là trên tổng số quota 60 000 tấn cá mỗi năm đánh bắt công nghiệp, Tây Ban Nha đã nhận được 4000 tấn. 
Cơ cấu xuất nhập khẩu cho thấy ưu thế nổi trội của ngành đồ hộp, chiếm tới 50% xuất khẩu ra nước ngoài về khối lượng và 45% về giá trị. Tính theo loại cá, Tây Ban Nha vẫn là thị trường quan trọng nhất về cá tươi thu hút tới 64% xuất khẩu của Ma-rốc. Điều này chứng tỏ việc thiếu đa dạng về thị trường về lâu dài 

có thể là một bất lợi lớn đối với ngành đánh bắt thuỷ sản của Ma-rốc.

Những nước nhập khẩu hải sản chính của Ma-rốc là Tây Ban Nha, Pháp, Na Uy và Italia.
IV. Thị trường chế biến nông sản
     Với doanh thu trên 60 tỷ đi-ham, lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản của Ma-rốc là một trong những cột trụ của nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, tỷ trọng của nó trong GDP vẫn còn thấp so với các nước tiên tiến, chỉ chiếm 4,4% so với mức bình quân 15% trong lĩnh vực nông nghiệp. 

      Mặc dù Ma-rốc là một nước nông nghiệp nhưng ngành chế biến nông sản chưa phát triển mạnh. Nếu như giá trị sản xuất nông nghiệp là 7,6 tỷ euro thì giá trị của ngành công nghiệp chế biến nông sản chỉ chiếm 5,9 tỷ euro. Ở Tây Ban Nha, những con số này lần lượt là 27,4 và 62,4 tỷ euro và đóng góp về giá trị gia tăng của ngành CNCBNS tương đương với đóng góp của ngành nông nghiệp. Trong khi đó ở Ma-rốc ngành CNCBNS chỉ chiếm 1/3 giá trị gia tăng. Có thể nói, Ma-rốc còn chưa khai thác hết tiềm năng của ngành này nhất là lĩnh vực chế biến rau quả.

Một tiềm năng chưa được khai thác:
       Nguyên nhân của việc chưa khai thác hết tiềm năng của ngành CNCBNS có nhiều. Trước tiên các sản phẩm chế biến bị ảnh hưởng do thói quen thích dùng những sản phẩm tươi, giá rẻ, sẵn có hầu như quanh năm do thời tiết dịu và tỷ lệ phụ nữ Ma-rốc không có việc làm cao và thói quen thích ở nhà rất phổ biến. Thị trường trong nước vẫn chủ yếu là các chợ truyền thống, người ta vẫn bán gia vị, sữa, cà phê không đóng bao. Do sức mua thấp, hình thức tiêu thụ này vẫn chiếm ưu thế. 

      Do không tiêu thụ được trên thị trường địa phương, ngành công nghiệp rau quả đóng hộp đã hoàn toàn hướng tới thị trường xuất khẩu. Còn các ngành nông nghiệp thực phẩm khác lại có xu hướng trái ngược, được bảo vệ an toàn tại thị trường địa phương bằng các hàng rào thuế quan rất cao. Mãi tới thời gian gần đây, những ngành này mới tính đến chuyện xuất khẩu. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rau quả không có bộ phận thương mại vì chủ doanh nghiệp thường trực tiếp đàm phán giá bán.

Vấn đề cung ứng nguyên liệu:
      Vấn đề chính của các ngành công nghiệp chế biến nông sản vẫn là cung ứng. Sự phối hợp giữa các nhà nông nghiệp và người chế biến còn nhiều bất cập . Quan hệ giữa hai khâu này thường hay bị xung đột đến mức không thể xây dựng được ngành hàng. Chỉ một yếu tố đơn giản là đảm bảo tính liên tục của hợp đồng trồng trọt cũng đã là một thách thức thường xuyên. Cả người nông dân cũng như nhà công nghiệp đều lấy giá cả hàng ngày là thước đo nên những hợp đồng trồng trọt, thường là nói mồm, chỉ giữ vai trò thứ yếu.

       Mặc dù vậy, một số hợp đồng cũng đã được ký kết giữa các nhà trồng trọt lớn và những nhà công nghiệp nghiêm túc trong lĩnh vực nước cà chua cô đặc và những sản phẩm không tiêu thụ trên thị trường địa phương như mía đường, củ cải đường.

Thị trường bán buôn vẫn còn ảm đạm:
       Do không thể ký được hợp đồng trồng trọt với người nông dân, các nhà công nghiệp có thể tự tìm mua sản phẩm trên thị trường sản xuất. Tuy nhiên, họ dễ bị ảnh hưởng bởi tính không chính thức, chí phí trung gian cao. Hậu quả của khó khăn về cung ứng là các nhà công nghiệp chế biến nông sản dù có nhiều cơ hội xuất khẩu nhưng lại không đủ hàng để xuất. Họ cũng không có khả năng đáp ứng những hạn ngạch của châu Âu do thiếu nguyên liệu. Vì vậy các DN hoạt động dưới công suất. Ví dụ, trong ngành sản xuất cà chua cô đặc, công suất khai thác chỉ ở mức 50% và nước trái cây và mứt là 40%. 

      Mặt khác, một số ngành công nghiệp chế biến nông sản như làm bánh bích quy cũng gặp những khó khăn về cung ứng, chẳng hạn thuế quan cao với nguyên liệu đầu vào như lúa mì và đường (do Nhà nước trợ cấp). Trong khi một nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ mua 1 kg đường với giá 1,40 DH trên thị trường thế giới thì nhà công nghiệp Ma-rốc phải mua với gia 7 DH. Thuế quan cũng rất cao đối với các mặt hàng hương liệu, nhân ca cao, sữa, dầu thực vật và hoa quả khô. Điều này tác động rất lớn đến lợi nhuận vì nguyên liệu chiếm hơn 60% giá thành sản phẩm.

Vấn đề bao bì đóng gói:
     Do được bảo hộ cao, ngành công nghiệp đóng gói vẫn rất kém năng động. Rất khó yêu cầu một nhà sản xuất chai thuỷ tinh của Ma-rốc có thể làm một mẫu khác với những mẫu hiện có. Chi phí bao bì cao do phải nhập khẩu nguyên liệu cơ bản, do giá năng lượng và tình hình gần như còn độc quyền của các nhà sản xuất. Vì vậy, ngành công nghiệp đóng gói địa phương không tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với ngành chế biến nông sản. 

     Một vấn đề khác là nhân công: Lĩnh vực chế biến nông sản Ma-rốc hiện nay đang thiếu nhân công lành nghề có khả năng làm chủ máy móc, công nghệ, là xương sống của một xí nghiệp có tính cạnh tranh. Do vậy, cần phải thành lập trung tâm đào tạo công nhân có tay nghề cao.

Việc quản lý thiếu năng động:
      Ít đổi mới và bảo thủ, khâu quản lý trong ngành chế biến nông sản còn có nhược điểm khác là thiếu phương pháp tiếp cận marketing. Phần doanh thu thực hiện đối với sản phẩm không đóng bao vẫn chiếm tỷ lệ cao: 50% đối với dầu ô liu, 90% đối với màn màn, 100% với mơ và 100% đối với nước trái cây. 
Nhận định chung:
      Để đáp ứng được nhu cầu, hấp dẫn và làm cho khách hàng yên tâm, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến hàng nông sản Ma-rốc một mặt phải chuẩn bị đối phó với sự thâm nhập mạnh mẽ của những sản phẩm nước ngoài do phải mở cửa thị trường trong khuôn khổ các Hiệp định tự do mậu dịch mà Ma-rốc đã ký. Mặt khác, Ma-rốc phải đáp ứng những đòi hỏi về vệ sinh ngày càng tăng nhất là thị trường lớn châu Âu. Khả năng cạnh tranh hiện nay của sản phẩm Ma-rốc còn chưa đủ để đối phó với xu thế toàn cầu hoá thị trường. Những mối đe doạ lớn nhất đến từ châu Á, Trung Đông, châu Mỹ La tinh và Nam Phi.

      Với những hiệp định tự do mậu dịch và sự xuất hiện ngày càng nhiều của hệ thống phân phối lớn, các nhà công nghiệp Ma-rốc sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu về chất lượng nếu muốn sản phẩm của mình có thể thâm nhập vào hệ thống này. Họ phải thoả mãn những điều kiện ngày càng cao về mặt vệ sinh, tôn trọng thời hạn, chất lượng và bao bì. 

      Những điều kiện kể trên được áp đặt đối với tất cả các khâu trong ngành hàng từ sản xuất ban đầu đến toàn bộ quá trình chế biến. Đó chính là nguyên tắc kiểm tra chất lượng từ gốc chưa kể nghĩa vụ sản xuất trong những điều kiện tôn trọng môi trường. Hiện nay, mặc dù mong muốn thực hiện một chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng ít có công ty của Ma-rốc đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế. 

      Trong một cuộc điều tra mới đây, chỉ có 1/5 công ty được các chuyên gia đánh giá là đảm bảo chất lượng sản phẩm quốc tế. 

V. Thị trường dệt may
Ma-rốc là một trong những nước có ngành công nghiệp dệt may giữ vai trò hàng đầu. Theo thống kê của Bộ Công Thương thì trong 2003, ngành dệt may của Ma-rốc đã đóng góp 42% trong lĩnh vực việc tạo việc làm và 34% vào kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực công nghiệp nói chung. Ma-rốc có trên 1700 cơ sở sản xuất trong đó có 630 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt và 1090 DN trong lĩnh vực may, chiếm 22% trong tổng số các đơn vị sản xuất công nghiệp. Các DN này nắm giữ 13% lượng hàng sản xuất, 17% giá trị gia tăng và 14% vốn đầu tư của ngành công nghiệp nói chung.

Sản xuất dệt may của Ma-rốc chủ yếu dành cho xuất khẩu. Xu hướng này càng trở nên rõ rệt từ giữa những năm 80. Tỷ lệ xuất khẩu của lĩnh vực dệt may đã tăng từ 36% năm 1985 lên 54% năm 1990 rồi 65% năm 2000. Nếu tính riêng ngành công nghiệp may, tỷ lệ xuất khẩu vượt quá 80%.

Trong khoảng thời gian 15 năm, doanh thu xuất khẩu của ngành dệt may đã tăng từ 3.5 tỷ DH năm 1985 lên 16.4 tỷ DH năm 2003 tức là tăng trung bình mỗi năm 8%. Giai đoạn 1986-1990, lĩnh vực này đã tạo ra khoảng 16500 việc làm mỗi năm tức là 60% tổng số lượng việc làm do ngành công nghiệp nói chung tạo ra.

Kể từ khi kết thúc Hiệp định đa sợi vào tháng 1/2005, xuất khẩu dệt may của Ma-rốc đã giảm 7,4% trong năm 2005. Với việc loại bỏ quota cung cấp hàng dệt may cho các nước phát triển, sản phẩm dệt may của Ma-rốc đã phải đối mặt với cuộc cạnh tranh trực tiếp từ những nhà sản xuất của các nước đang phát triển đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay Ma-rốc xuất khẩu đến hơn 90% sang thị trường Liên minh châu Âu. Với việc mở rộng địa lý của EU, có thêm những nhà cung cấp dệt may mới cho khu vực này như Bun-ga-ri, Hung-ga-ri trong khi tính cạnh tranh của hàng dệt may Ma-rốc thấp dẫn đến giá trị xuất khẩu vào thị trường truyền thống này đã giảm. Ngoài ra EU còn miễn thuế hoặc giảm thuế đối với hàng may mặc của những nước bị sóng thần như Thái Lan, Inđônêxia, Xri Lanca. Bên cạnh đó Ma-rốc phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào với giá cao, chi phí mua vải đã chiếm 60% tổng giá bán.

Theo ước tính của Bộ Công nghiệp, Ma-rốc sẽ mất 30% số lượng việc làm và 20% giá trị xuất khẩu của ngành này trong vòng 5 năm tới. Mặc dù vậy, các công ty đa quốc gia đã thông báo kế hoạch đầu tư 300 triệu đô-la trong những năm tới với việc tạo ra 2500 việc làm mới. Chẳng hạn tập đoàn Fruit of the loom sẽ đầu tư 16 triệu USD, tập đoàn Tây Ban Nha Tavex sẽ đầu tư 75 triệu USD trong vòng 3 năm, tập đoàn Legler đầu tư 87 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất quần Jean gần thủ đô Rabat. Những khoản đầu tư này có được là do mới đây Chính phủ Ma-rốc đã ban hành những chính sách hội nhập quốc tế, cụ thể là việc ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Thổ Nhĩ Kỳ.

Để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng dệt may, Nhà nước và Hiệp hội các ngành công nghiệp dệt may Ma-rốc đã ký hiệp định hiện đại hoá ngành này vào tháng 10/2005. Kế hoạch khẩn cấp này dự kiến sẽ đưa ra một loạt các biện pháp và trang bị nhằm hỗ trợ những chương trình cơ cấu lại doanh nghiệp. Ba hiệp định đã được ký kết giữa Nhà nước và các nhà công nghiệp trong các lĩnh vực hải quan, trợ giúp kỹ thuật và tài trợ.
VI. Thị trường đồ điện tử gia dụng
Nhờ mức tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt 8,1% năm 2006, thị trường trang thiết bị gia dụng tại Ma-rốc đã có bước phát triển quan trọng, với lượng hàng bán ra ngày một tăng. Theo một nghiên cứu của tập đoàn GFK, cơ quan chuyên nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận thì lĩnh vực điện tử gia dụng đã đạt doanh thu 1,7 tỷ điham (khoảng 200 triệu USD) với 463.000 sản phẩm bán ra. Các đồ điện tử gia dụng cỡ lớn (máy giặt, tủ lạnh…) đã có mức tăng trưởng 18% về giá trị và 29% về số lượng, trong đó tủ lạnh tăng trưởng 14% về giá trị, 20% về khối lượng ; máy giặt tiêu thụ trên 42.000 chiếc tăng 32% so với năm 2005. 

 Tiến triển tích cực này chủ yếu dựa trên các yếu tố thời điểm và cơ cấu. Năm 2006, việc tổ chức hai đại lễ Aid al Adha (Lễ Cừu) vào tháng 1 và tháng 12 đã góp phần tăng lượng hàng bán ra. Còn trong số các yếu tố cơ cấu, đáng chú ý là các đợt giảm giá và chính sách tiếp thị của các nhà công nghiệp và phân phối (xúc tiến bán hàng, đa dạng hoá sản phẩm) cùng với sự táo bạo của các tổ chức tín dụng.

Hệ thống phân phối đồ điện tử gia dụng hoạt động dưới hai hình thức: truyền thống và hiện đại. Hoạt động phân phối kiểu truyền thống vẫn chiếm ưu thế với 57% lượng hàng bán ra và 52% giá trị thị phần, chủ yếu dựa trên hai sản phẩm máy giặt và tủ lạnh (lần lượt chiếm 61% và 65% lượng sản phẩm tiêu thụ). 

  Hình thức phân phối hiện đại đã tận dụng được bối cảnh kinh tế thuận lợi năm 2006, có thêm 4 điểm về thị phần chiếm 29% giá trị và 42% khối lượng hàng bán ra so với năm 2005. Điều này chủ yếu nhờ sự chuyển biến trong văn hoá mua sắm của người tiêu dùng. Việc mở rộng các điểm bán hàng (siêu thị, cửa hàng chuyên phẩm), tổ chức các đợt khuyến mại kèm theo các khoản tín dụng miễn phí tại các thời điểm quan trọng trong năm chính sách giá phù hợp với túi tiền và nhu cầu của người tiêu dùng cũng là những yếu tố tạo lên thành công của hình  thức này. 

Thị trường hàng điện tử đại chúng cũng có mức tăng trưởng 2,7%. Số lượng Tivi màn hình thông thường giảm 8% nhường chỗ cho Tivi màn hình phẳng (+13%). Giá trung bình của 1 Tivi màn hình phẳng là 21.863 DH (2572 USD) trong khi Tivi màn hình thường là 1.855 DH (218 USD). 

Thị trường công nghệ thông tin (máy tính sách tay, máy in và máy in đa chức năng, viđêô và máy chiếu) đạt mức doanh thu 330 triệu DH (39 triệu USD) với 97.000 đơn vị sản phẩm bán ra. Máy in chiếm 45% lượng hàng bán ra còn máy tính xách tay chiếm 59% doanh thu. Mặt hàng máy tính văn phòng (160.000 chiếc) có doanh thu tăng lên 700 triệu DH (82 triệu USD).
Năm 2006, Việt Nam đã xuất sang Ma-rốc 3,3 triệu USD tivi màu nhãn hiệu LG và 1,2 triệu USD máy in, bộ nhớ máy tính và đĩa compact.
VII. Thị trường gia vị của Ma-rốc

Một trong những nét đặc biệt của ẩm thực Ma-rốc chắc chắn là gia vị và mùi vị quyến rũ mà nó tạo ra cho các món ăn nước này. 

Các loại gia vị được sử dụng trong bếp ăn Ma-rốc đều rất tự nhiên và đa dạng về màu sắc, có nguồn gốc lịch sử nhập khẩu từ bán đảo A-rập. Người ta nói rằng ở Ma-rốc các đồ gia vị không được sử dụng để che lấp mùi vị thức ăn mà để làm phong phú hơn mùi vị.

Các đồ gia vị có thể dễ dàng tìm thấy trong các chợ địa phương, tại một số cửa hàng chuyên doanh những sản phẩm này.

Nghệ là một loại gia vị đắt đỏ, được bán trong những túi plastic nhỏ. Nghệ còn được sử dụng như một chất tạo màu món ăn.

Rau mùi được thêm vào gần như tất cả các món ăn của Ma-rốc như thịt, gà… Đó là một trong những gia vị có mùi thơm nhất. 

Quế cũng là một loại gia vị được dùng nhiều trong sản xuất hương thỏi (để đốt cho thơm), làm món cútxcút và các món tráng miệng.

Gừng được sử dụng dưới dạng bột và thường kết hợp với nghệ trong các món ăn có thịt. Ngoài ra còn nhiều loại gia vị khác nữa như hạt tiêu. Các loại gia vị này được tiêu thụ hàng ngày, đặc biệt trong tháng Ramadan.

Tháng nhịn ăn ban ngày Ramadan tại Ma-rốc thường rơi vào tháng 9 hoặc 10 hàng năm. Trong thời gian diễn ra Ramadan, gần như toàn bộ người dân Ma-rốc theo đạo Hồi (chiếm tới 99%) sẽ nhịn ăn, uống, hút thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Buổi tối là lúc người dân ăn uống nhiều nhất, vì vậy lượng thực phẩm tiêu dùng trong tháng này thường gấp 4, 5 lần những tháng khác. Việc tiêu thụ gia vị sẽ tăng kể cả gia vị dạng hạt hay dạng bột. Gia vị được đóng gói chiếm một vị trí quan trọng mặc dù một bộ phận lớn người tiêu dùng, chủ yếu ở nông thôn, thậm chí cả người dân thành thị vẫn thích những sản phẩm bán không có bao gói.

Năm 2006, Ma-rốc đã nhập 16 triệu USD gồm các mặt hàng hạt tiêu, rau thìa là, gừng, quế và nghệ trong đó có 284.500 USD hạt tiêu Việt Nam.
VIII. Thị trường sắt thép phế liệu

Năm 2006, Ma-rốc đã bán ra nước ngoài 1,13 tỷ điham (133 triệu USD) sắt thép phế liệu, gần bằng doanh thu xuất khẩu cà chua là 1,23 tỷ điham (145 triệu USD). Liên đoàn các ngành công nghiệp và luyện kim đang kêu gọi Chính phủ Ma-rốc hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu này để giúp các nhà công nghiệp trong nước. Năm 2006, Việt Nam nhập khẩu từ Ma-rốc 239 tấn sắt vụn, trị giá 667.754 USD.

Liên đoàn các ngành công nghiệp cơ khí và luyện kim của Ma-rốc (FIMME) cho biết các nhà máy địa phương đang bị thiếu sắt thép phế liệu. FIMME vừa báo cáo với Chính phủ về các vấn đề do việc xuất khẩu nguyên liệu này đặt ra, trong đó đánh giá Ma-rốc đang bị chảy máu sắt thép phế liệu, ảnh hướng xấu đến các nhà công nghiệp trong nước.


Trên thực tế, việc giá trên thị trường thế giới quá cao đã tạo điều kiện cho sắt thép vụn của Ma-rốc xuất khẩu một cách ồ ạt. Năm 2006, gần 274.000 tấn phế thải kim loại đã được bán ra nước ngoài trong khi năm 2002 con số này mới là 130.000 tấn. Sắt vụn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 250.000 tấn xuất khẩu mỗi năm.


Tuy nhiên, mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho nhà xuất khẩu vẫn là kim loại mầu. Theo thông báo của FIMME, 5000 tấn vụn đồng, 6000 tấn đồng thau, 10.000 tấn nhôm và 3000 tấn vụn chì được xuất khẩu mỗi năm. Nguyên nhân của sự chạy xô xuất khẩu này là giá trên thị trường thế giới tăng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.


Kẽm là một ví dụ điển hình của mặt hàng kim loại màu với giá bán năm 2006 vượt 34.000 USD/tấn, tức là tăng 160%/năm.


Tương tự đối với các sản phẩm chì, thiếc và nhôm. Giá bán nhôm đã đạt con số 3000 USD/tấn. Đồng cũng tăng đến 8.800 USD/tấn. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2006, giá bán đồng đã giảm 35% ổn định ở mức 5.500 USD/tấn. 


Theo giải thích của các chuyên gia, xu hướng tăng xuất khẩu này là do cầu trên thế giới tăng mạnh. Nguyên nhân là tăng trưởng kinh tế thế giới quá cao (nhất là Trung Quốc luôn thiếu vật liệu xây dựng), những vấn đề cung ứng (thời hạn đưa vào sử dụng các cơ sở hạ tầng…) và lượng sắt thép dự trữ trên thế giới thấp ở mức kỷ lục.

Những thị trường tiêu thụ chính của Ma-rốc là châu Âu và Đông Nam Á. Trong vòng 6 năm, châu Á đã trở thành thị trường tiêu thụ sắt vụn số 1 của Ma-rốc, tăng từ 5% năm 2000 lên tới 95% năm 2006.


Các nguồn cung sắt thép vụn tại Ma-rốc


Sắt thép vụn của Ma-rốc trước tiên lấy từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Những người bán sắt vụn đi thu gom những mảnh vụn và những đồ công nghiệp bỏ đi. Nguồn cung thứ hai có lẽ còn chưa thể cạn trong tương lai gần đó là tính trung bình 6% chất dùng để sản xuất dây cáp điện và 15% chất sử dụng làm thép hình được đem tái chế.


Trong số những nhà cung cấp lớn có Cục Điện lực quốc gia (ONE), Cục Đường sắt quốc gia (ONCF), Công ty quản lý Les Régies và Tổng Cty viễn thông Maroc Telecom. Mỗi năm, những cơ quan này lại đổi mới phần lớn trang thiết bị và đem bán các thiết bị đã thanh lý bằng cách gọi thầu như máy móc cũ. Một nguồn cung quan trọng thứ ba là những thùng rác và những bãi rác thành phố. Theo các thợ luyện kim, 90% các hoạt động thu gom sắt thép phế liệu thuộc thị trường không chính thức.


Phần lớn các kim loại tái chế này được bán ra nước ngoài và điều này rất thiệt thòi cho những nhà luyện kim trong nước vì họ lại phải nhập nguyên liệu đầu vào với giá cao hơn. Chính các khoản tiền chênh lệch cho các trung gian châu Âu và chi phí vận chuyển làm tăng giá nhập khẩu vào Ma-rốc.


Việc bán sắt vụn đã làm cho Ma-rốc thiệt hại 2 tỷ điham (235 triệu USD) mỗi năm, tương đương giá trị gia tăng của 274.000 tấn kim loại xuất khẩu nếu được chế biến tại chỗ.


Tuy nhiên, điều đáng lo ngại đối với các nhà công nghiệp Ma-rốc lại là phải đối phó với cuộc cạnh tranh của các sản phẩm làm bằng kim loại mầu đến từ Tuy-ni-di và Ai Cập. Những nước này do trước đây từng hạn chế, thậm chí cấm xuất khẩu sắt vụn nên những nhà thu gom sắt thép phế liệu đã phải giảm giá bán vì thiếu thị trường tiêu thụ. Đây là một lợi thế so sánh mà các nhà xuất khẩu của Ma-rốc không tận dụng được, ngược lại trở thành một mối lo khi Hiệp định Agadir về tự do mậu dịch giữa Ma-rốc với Ai Cập, Gioóc-đa-ni, Tuy-ni-di đã được áp dụng từ ngày 27/3 vừa qua.


Trước mối đe doạ đó, FIMME đòi Chính phủ xem xét các biện pháp hạn chế xuất khẩu sắt thép phế liệu giai đoạn từ 3 đến 5 năm, cụ thể là tạm ngừng xuất khẩu hoặc đánh thuế cao.


Các nhà chuyên nghiệp cũng muốn những nhà thu gom kiêm xuất khẩu sắt vụn phải chịu thuế công ty.


Tất cả những biện pháp trên sẽ có tác dụng thúc đẩy việc sử dụng sắt vụn trong nước của các ngành công nghiệp tại địa phương.


Ngoài ra, việc tạo điều kiện dễ dàng mua được sắt vụn trong nước có thể khuyến khích việc thành lập những đơn vị mới đặc biệt ở cấp độ vùng.


Vẫn theo Liên đoàn các ngành công nghiệp cơ khí và luyện kim của Ma-rốc (FIMME), hoạt động của những người thu gom sắt vụn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc thị trường mới vì những quy trình thu gom sẽ vẫn được giữ nguyên để dể  dàng tập hợp và lựa chọn nguyên liệu.

Nhập khẩu sắt vụn của Việt Nam từ Ma-rốc


Kể từ 3 năm nay, nước ta đã bắt đầu nhập sắt thép phế liệu từ Ma-rốc với khối lượng và giá trị không lớn. Năm 2006, Việt Nam đã nhập khẩu 239 tấn sắt vụn trị giá 667.754 USD trên tổng số 900.000 USD kim ngạch nhập khẩu.
IX. Thị trường phân phốt phát
Ma-rốc có những mỏ phốt phát lớn nhất thế giới, nằm ở Khouribga, Benguerir và Bu Cra phía Tây Xahara chiếm ¾ trữ lượng thế giới (37 tỷ m3). Đây là quốc gia sản xuất phốt phát lớn thứ 2 thế giới (sau Hoa Kỳ - năm 2005) và là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới sản phẩm này với khối lượng khoảng 30 triệu tấn, doanh thu xuất khẩu trung bình đạt trên 900 triệu USD/năm, chiếm 33,3% thị phần quốc tế.

Tập đoàn phốt phát Ma-rốc ( Office Chérichien des Phosphates-CPP) là công ty xuất khẩu phốt phát đứng đầu thế giới (33,3% thị phần). Tập đoàn này dự kiến sẽ tăng 4,3% khối lượng xuất khẩu bằng cách tăng 4,6% xuất khẩu quặng phốt phát và 4% sản phẩm từ phốt phát.

Theo ông Terrab, Chủ tịch-Tổng giám đốc tập đoàn OCP thì xu hướng thuận lợi của thị trường thế giới năm 2005, 2006 vẫn tiếp tục được duy trì trong năm 2007, do vậy giá phốt phát sẽ tăng.

Ban đầu việc khai thác phốt phát của Ma-rốc thuộc độc quyền quản lý của Nhà nước, giao cho một cơ quan là Cục quản lý phốt phát (OCP) thành lập tháng 3/1921. OCP đã trở thành tập đoàn vào năm 1975. Ngày 1/3/1921, hoạt động khai thác và chế biến phốt phát đã bắt đầu tại Boujniba, thuộc vùng Khouribga. Các mỏ phốt phát canxi của Ma-rốc nằm ở Khouribga, Benguerir và Bu Cra phía Tây Xahara.

Năm 1965, với việc đưa vào sử dụng nhà máy hoá chất Maroc Chimie tại TP Safi, tập đoàn OCP lại trở thành nhà xuất khẩu các sản phẩm sản xuất từ phốt phát (chất dẫn xuất). Năm 1998, tập đoàn này đã bước qua một giai đoạn mới khi tiến hành sản xuất và xuất khẩu axít phốtphorích đã tinh lọc. Song song với đó, OCP thiết lập quan hệ với nhiều đối tác trong và ngoài nước như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Braxin và Pakistan.

Tập đoàn OCP khai thác phốt phát thô dưới lòng đất nhờ những xưởng lộ thiên hoặc những mỏ ngầm. Sau đó quặng được tách đá và sàng rồi đem xấy hoặc nung khô. Đôi khi, người ta đem rửa hoặc tuyển nổi để tăng hàm lượng phốt pho.

Một nửa số quặng được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu sang khoảng 40 nước trên thế giới. Nửa còn lại được giao cho các khu liên hợp hoá chất thuộc tập đoàn để chế biến thành các sản phẩm dẫn xuất cũng dùng để bán như axít phốtphorich cơ bản, axít phốtphorich đã lọc, phân bón ở thể rắn. Phần lớn các loại phân bón này trong đó chủ yếu là DAP lại được đem xuất khẩu. Phần còn lại bán cho các khách hàng địa phương đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất này được thực hiện tại hai nơi là Safi và Jorf Lasfar.

Hiện nay, hầu hết các đơn vị sản xuất axít phốtphorích thuộc tập đoàn OCP đang được nâng cấp nhằm tăng năng lực sản xuất.


Năm 2006, xuất khẩu phốt phát và các sản phẩm từ phốt phát của Ma-rốc tăng  11,6% đạt 2,1 tỷ USD (chiếm 16,4% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, năm 2005 tỷ trọng này là 16,3%).

Năm 1999, Việt Nam nhập khẩu gần 2 triệu USD phốt phát của Ma-rốc nhưng mấy năm gần đây do chi phí cao nên các công ty Việt Nam quay sang mua phốtphát từ những nước trong khu vực Đông Nam Á.
X. Khai thác và xuất khẩu đá hoa (đá cẩm thạch) của Ma-rốc

Lĩnh vực đá kích thước lớn tại Ma-rốc có nhiều tiềm năng phát triển với các mỏ đá lớn chưa được khai thác, nằm trong các vùng Sefrou, Khénifra, Taroudant, Oued Zem, Tiflet, Benslimane, Erfoud và Tata. Việc khai thác và đầu tư vào các mỏ đá đã tăng từ 10 mỏ vào năm 1980 lên 72 mỏ năm 2003 rồi trên 100 mỏ năm 2005. Đá hoa (đá cẩm thạch) của Ma-rốc có tới 54 màu sắc khác nhau trong đó một số màu chỉ duy nhất có tại nước này như đá cẩm thạch màu hồng và màu be.


Mặc dù vậy, lĩnh vực khai thác đá của Ma-rốc vẫn còn nhiều bất cập nhất là phương pháp khai thác và những quy định liên quan. Cách thức khai thác đá ở đây đã lỗi thời, thủ tục hành chính phức tạp: giấy phép khai thác các mỏ đá cẩm thạch bị hạn chế về mặt thời gian và mỗi khi gia hạn, người khai thác lại phải làm việc với rất nhiều cơ quan (chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nước, rừng, trang thiết bị, nông nghiệp và môi trường). Ngoài ra, thuế quan xuất cảng cao cũng cản trở hoạt động xuất khẩu đá trong nước. Tình trạng này có thể dẫn đến việc các nhà sản xuất chỉ xuất khẩu đá hoa dạng khối.


Muốn phát triển lĩnh vực này đòi hỏi những khoản đầu tư lớn và có những biện pháp mới trong khuyến khích cũng như cấp giấy phép khai thác. Ngoài ra, Ma-rốc cũng kêu gọi đầu tư trong việc tăng giá trị sản phẩm đá hoa (cắt, đánh bóng, sản xuất gạch vuông…).


Việc xuất khẩu đã hoa của Ma-rốc tăng liên tục từ năm 2000, đạt 12,5 triệu USD năm 2005 trong khi năm 2004 con số này là 8,5 triệu USD, mức tăng trưởng 47% mỗi năm. Những khách hàng chính của Ma-rốc chuyên mua đá hoa và travectin là Hi Lạp (51%), Italia (36%), Tây Ban Nha (23%), Bồ Đào Nha (15%) và Pháp (8%).


Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã nhập khẩu đá cẩm thạch từ Ma-rốc để phục vụ xây dựng, với giá trị không lớn: 31.000 USD năm 2003, 61.000 USD năm 2004 và 45.000 USD năm 2005 (số liệu của Hải quan Việt Nam)




XI. Lĩnh vực du lịch
a)Thực trạng ngành du lịch Ma-rốc năm 2005:

Năm 2005, Ma-rốc đã đón 5.843.377 lượt khách du lịch, đạt tỷ lệ tăng trưởng 7% so với năm 2004 (5.476.711 khách).


Các khoản thu từ du lịch 2005 đạt 41 tỷ điham - tương đương 4,6 tỷ USD, lần đầu tiên vượt tổng mức ngoại tệ do kiều dân Ma-rốc gửi về (4,5 tỷ USD).


Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Ma-rốc, số khách Pháp đi du lịch Ma-rốc chiếm vị trí số 1 với 1.337.204 lượt người (15%), tiếp theo là Tây Ban Nha (367.811 khách) và Anh (193.552 khách). Lượng khách du lịch Tây Ban Nha và Anh tăng mạnh nhất, đạt mức 16% và 29%  so với năm 2004. 


Mặc dù lượng khách du lịch là kiều dân Ma-rốc đạt 2.787.825 người, chiếm 47,7% tổng số khách du lịch nước ngoài nhưng cũng chỉ tăng 1% so với năm 2004.


Đứng sau Pháp, Tây Ban Nha và Anh là lượng khách du lịch đến từ Đức (144.200 người tăng 2%), Bỉ (125.890 tăng 19%) và Italia (120.955 tăng 7%). Số khách đến từ khối Magreb (Angiêri, Tuynidi) đứng vị trí thứ 8 với tổng số 93.549 lượt khách (+ 14%), Mỹ 82.980 khách (+ 8%) và Trung Đông 81.376 khách (+ 9%).


Tổng Cục Du lịch Ma-rốc còn cho biết số phòng được đăng ký nghỉ đêm tại các khách sạn được xếp hạng đã đạt con số 15.215.589 năm 2005 tăng 16% so với năm 2004.


Agadir và Marrakech là hai thành phố du lịch hàng đầu của Ma-rốc. Marrakech thực sự là thành phố của giải trí và thương mại thu hút rất đông khách tham quan. Còn Fès, Marrakech, Meknès và Rabat nổi tiếng là những thành phố kinh đô, mỗi TP đã từng là thủ đô của Ma-rốc ở một thời kỳ lịch sử. 
b) Tình hình du lịch của Ma-rốc năm 2006 và chiến lược phát triển:

Với việc thực hiện chiến lược Tầm nhìn 2010, dự kiến lượng khách nước ngoài đến du lịch Ma-rốc sẽ đạt 6,5 triệu người vào năm 2006.


Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Ma-rốc, trong 6 tháng đầu năm 2006, số phòng khách sạn được đăng ký ngủ đêm tại các khách sạn được xếp hạng đã đạt con số 7.763.998, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Về lượng khách nước ngoài, tính đến cuối tháng 6/2006, đã có 2.595 triệu khách tham quan Ma-rốc (trong đó 894.000 là kiều dân Ma-rốc)  trong khi năm 2005 con số này là 2.211 triệu.


Đến cuối tháng 7/2006, các khoản thu từ du lịch đã tăng 28,6%. Riêng tháng 7/2006, các khoản thu từ du lịch đã đạt mức tăng 17,4%.


Nhờ Chiến lược Tầm nhìn 2010 do Vua Mohammed VI phát động năm 2001, số giường khách sạn đã tăng từ 1500 chiếc giai đoạn 1996-2000 lến con số 10.000 vào thời điểm hiện nay.


Số lượng đặt phòng ban đêm đẵ tăng 16% năm 2005 và dự kiến còn tăng mạnh vào năm 2006. 


Theo ông Douiri, Bộ trưởng Du lịch Ma-rốc, để thực hiện mục tiêu của chiến lược Tầm nhìn 2010 là đón 10 triệu khách du lịch, tạo thêm 600.000 việc làm và tăng 160.000 giường khách sạn, Bộ Du lịch phối hợp với các nhà chuyên nghiệp đã soạn thảo 4 chương trình nhằm xây dựng 6 bãi tắm với sức chứa 80.000 giường, tăng cường thêm 80.000 giường tại các điểm đến truyền thống, cũng cố ngành du lịch trong nước và phát triển du lịch địa phương và du lịch vùng.

Bộ trưởng Du lịch Ma-rốc cho biết Bộ đang thực hiện các chương trình đầu tư phát triển du lịch theo vùng, cho phép tăng công suất đón tiếp và trong tương lai không xa sẽ tạo được các sản phẩm du lịch đặc thù tại mỗi vùng và địa phương trong cả nước .
Chương 5. Một số thông tin hữu ích khác
I. Đôi nét về người tiêu dùng Ma-rốc
Mặc dù người Ma-rốc ngày càng mở cửa đối với văn hoá phương Tây nhưng  nước này vẫn còn nghèo, do vậy phần lớn người tiêu dùng không thể mua nhiều sản phẩm đóng gói hoặc nhập khẩu. Ứớc tính chỉ có 10% dân Ma-rốc tương đương với 3 triệu người chủ yếu sống ở các khu đô thị có thu nhập đủ để thường xuyên mua thực phẩm nhập khẩu.

Ma-rốc có khoảng 31,1 triệu dân, tỷ lệ tăng trưởng ước đạt 1,6 % năm 2005. Mỗi hộ gia đình dành khoảng 35% ngân sách cho việc mua lương thực thực phẩm.

Những thực phẩm đóng gói ngày càng được người tiêu dùng Ma-rốc trong các khu đô thị chấp nhận. Nói chung, doanh thu bán hàng lương thực thực phẩm đóng gói đã đạt 3,73 tỷ USD trong năm 2004, tăng 5% so với năm 2003. Mặc dù người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình và cao có sức mua lớn hơn tại các siêu thị nhưng nhóm này vẫn không thể thanh toán những mặt hàng thực phẩm giá cao. Là những người tiêu dùng nhạy cảm với vấn đề giá cả, người dân Ma-rốc có thể sẽ chọn mua loại sản phẩm không đóng bao.

Nhu cầu về thực phẩm tiện ích cao hơn trong những thành phố lớn của Ma-rốc như Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Agadir và Tanger nhờ có hệ thống phân phối cấp hiện đại và nhờ có ngành công nghiệp du lịch phát triển.

Những người dân tại các vùng nông thôn chiếm 45% dân số nhìn chung không đủ tiền để mua hàng nhập khẩu và ít người có khả năng dùng hàng thực phẩm phương Tây.

Tại Ma-rốc, lĩnh vực bán lẻ hàng thực phẩm đã phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua với việc mở nhiều đại siêu thị tại các thành phố lớn, đang làm thay đổi dần dần thói quen của đại bộ phận người tiêu thụ thành phố.

Các siêu thị ngày càng được mở rộng tại các khu đô thị còn các cửa hàng  bán lẻ thì không thể thâm nhập vào các vùng nông thôn do thu nhập của người dân thấp. Do vậy, các cửa hàng bán đồ gia vị độc lập vẫn còn khá phát triển tại Ma-rốc.

Hiện tại Ma-rốc có khoảng 20 đại siêu thị, 230 siêu thị cỡ nhỏ và khoảng 85000 cửa hàng gia đình độc lập.
II. Tập quán trong giao dịch thương mại tại Ma-rốc:
Tại Ma-rốc, ngôn ngữ sử dụng ở toà án là tiếng Arập, có nghĩa là việc khiếu kiện và các hành vi tố tụng được viết bằng tiếng A rập .

Việc sử dụng thành thạo tiếng Pháp trong giới doanh nghiệp và các cấp hành chính  là một thế mạnh chủ yếu đối với các nhà xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh ngôn ngữ thì tìm hiểu về cách giao tiếp ứng xử của người địa phương cũng rất quan trọng.

Cũng giống như phần lớn các nước A rập, tại Ma-rốc, việc tiếp xúc trực tiếp là một nhân tố quan trọng. Rất khó có thể tiến hành buôn bán hay ký kết hợp đồng mà không có trước các mối quan hệ thân thiết và hữu nghị. Do vậy, quan hệ trong công việc có đặc điểm gần giống như quan hệ bạn bè và nên có những buổi tiếp xúc công việc trong những bữa ăn trưa hoặc tối.                                                    

Chỉ như vậy, việc đàm phán mới có kết quả. Sự kiên nhẫn và linh hoạt sẽ là rất cần thiết cho tất cả những ai muốn làm việc tại Ma-rốc. Người Ma-rốc thường rất tin tưởng vào ý chí của thần thánh thể hiện bằng câu nói nổi tiếng: “In-Cha Allah” tức là “Nếu Thượng đế muốn như vậy”. Những thủ tục hành chính nặng nề đi liền với giờ giấc cao su thường kéo dài thêm thời hạn.

Một số chủ đề nói chuyện cần tránh như liên quan đến Đức Vua hoặc đạo Hồi vì người ta sẽ xem đây là vấn đề tế nhị nhất. Cũng không nên ăn, uống hoặc hút thuốc công khai trong tháng nhịn ăn Ramadan. 

Vị trí của phụ nữ trong nền kinh tế Ma-rốc cũng đang có những biến động. Một luồng tư tưởng tích cực đang phát triển với cuộc cải cách mang tên Moudawana và đã có một Hiệp hội nữ doanh nhân Ma-rốc được thành lập. Tuy nhiên, tính đến tầm quan trọng trong cách ăn mặc và dáng điệu nói chung của người phụ nữ Ma-rốc thì phụ nữ nước ngoài nên mặc quần dài hoặc bộ quần áo nữ cùng một loại vải khi ở nước này.

Cuối cùng, việc sử dụng các đại lý thương mại Ma-rốc cũng có thể  là sự lựa chọn đúng đắn mang tính chiến lược. Những người trung gian này (người được uỷ quyền, người môi giới mua bán...) biết rất rõ thị trường trong nước và thành thạo tiếng A rập có thể giúp tránh được mọi sự hiểu nhầm hoặc cái bẫy mà một người nước ngoài chưa có kinh nghiệm có thể mắc phải. Trong một đất nước mà học thuyết quan hệ giữ vai trò quan trọng thì người ta sẽ dễ dàng hiểu được lợi ích của một người địa phương như vậy, tất nhiên trên cơ sở được lựa chọn kỹ càng.
Các rủi ro cần phòng ngừa:
Nụ cười của người Ma-rốc và sự thân mật với người đối thoại đôi khi làm cho ta quên mất một số điều bảo đảm cơ bản chẳng hạn về phương tiện thanh toán.

Việc thường xuyên cần đến một công ty tư vấn uy tín có thể giúp tránh được những thất vọng, chậm thanh toán có thể kéo dài đến 9 tháng chưa kể những nguy cơ không trả. Tương tự cũng cần đưa những vụ tranh chấp hợp đồng ra trọng tài để tránh các trở ngại tư pháp có thể nảy sinh.                                                            

Tuy nhiên, cũng cần biết rằng một số khó khăn có thể xuất hiện khi áp dụng lệnh thi hành (đôi khi buộc phải nhờ đến thẩm phán) và một số nhân viên toà án đôi khi vi phạm quy chế hành nghề. Vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trong lĩnh vực thu hồi nợ, thẩm phán chưa quen với những tiến triển của luật pháp, quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, tranh chấp đất đai, luật lao động và luật cạnh tranh.

Trong trường hợp tranh chấp, có thể xem xét hai phương thức giải quyết. Một toà án trong nước có thể thụ lý hồ sơ: trong trường  hợp này, thẩm quyền lãnh thổ thuộc về phía Ma-rốc và thẩm quyền thực tế phải xác định tuỳ thuộc vào tính chất và tổng số tiền tranh chấp. Cũng có thể đưa vụ kiện ra trước Trung tâm quốc tế chuyên giải quyết các tranh chấp đầu tư (CIRDRI)
III. Môi trường sống và làm việc tại Ma-rốc
a) Điều kiện khí hậu và nhiệt độ:
  
 Khí hậu của Ma-rốc rất khác nhau tuỳ theo từng vùng: có khí hậu Địa Trung Hải ở phía Bắc, Đại Tây Dương ở phía Đông và khí hậu sa mạc Xahara ở phía Nam. Chỉ những vùng ven biển mới có khí hậu ôn đới. Có thể nhận thấy những chênh lệch về khí hậu đáng kể trong cùng một ngày.

Vào mùa đông, khí hậu các vùng miền núi phía Nam thường lạnh và ẩm ướt, tuyết rơi nhiều ở vùng núi Atlas.

Tuy nhiên ở vùng Agadir, Fès, Marrakech và Ouarzazate thường có nắng 8h mỗi ngày. Nhiệt độ trung bình trong những thành phố này là trên 17oC. Đôi khi có gió Xirôcô loại gió đến từ hướng Đông mang theo không khí khô và nóng làm nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh sa mạc Xahara luôn có những trận gió khô và nóng bỏng, nhiệt độ đôi khi lên đến 45oC vào tháng 8.

b) Dịch vụ y tế: 

       Trước khi vào Ma-rốc, bạn không cần làm bất cứ một thủ tục y tế nào. Tuy nhiên có thể là hơi quá nếu khuyên các bạn phải tiêm vác xin, nhất là chống bệnh bạch cầu, uốn ván, bại liệt, thương hàn, viêm gan A và B, sởi và lao. Bệnh sốt rét gần như đã biến mất trừ ở vùng Kouribga trong các tháng hè. Cũng nên chú ý đến các bệnh dịch địa phương như lao, bệnh lây truyền qua đường tình dục, sởi... khá phổ biến ở Ma-rốc. Những người bị rối loạn hô hấp như bị hen không nên lưu lại quá lâu trong các khu dân cư lớn.

c) Ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ thương mại:
       Tiếng A rập, tiếng Pháp và trong một phạm vi hẹp hơn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cũng được sử dụng ở Ma-rốc, nhất là ở các tầng lớp trí thức và thương gia. Hai ngôn ngữ cùng tồn tại trong nhân dân là tiếng A rập địa phương và tiếng béc-be. Tiếng A rập văn học là ngôn ngữ chính thức của đất nước, được dùng trong tất cả các văn bản pháp lý. 

d) Đồng tiền quốc gia:
      Đồng tiền của Ma-rốc là đồng dirham (DH) được chia làm 100 xu. Có các loại tiền giấy mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 200 DH. Tiền xu mệnh giá từ 1, 5, 10 DH và 5, 10, 20 đến 50  xu.

      Bạn chỉ có thể tìm thấy tiền DH trên đất nước Ma-rốc. Việc đổi tiền trên đường phố là bất hợp pháp. Cần phải ra ngân hàng hoặc đến các cơ sở có giấy phép (thường treo biển hiệu mạ vàng). Các cơ sở này không đòi phí hoa hồng và cấp cho bạn một bảng kê. Bảng này rất quan trọng đối với việc đổi tiền từ Diham trở lại ngoại tệ ban đầu khi bạn kết thúc thời gian lưu lại Ma-rốc. Bạn có thể rút tiền bằng thẻ tín dụng hoặc trực tiếp từ máy rút tiền tại một số thành phố lớn. Thẻ tín dụng nhìn chung được chấp nhận trong các khách sạn lớn, cửa hàng, nhà hàng và đôi khi trong các chợ. 

e)Ẩm thực: 

      Ẩm thực Ma-rốc là sự kết hợp tinh tế giữa rau, quả, những gia vị hiếm và thơm, các loại cá và thịt rất ngon… Được xem là ngon nhất trong số ẩm thực ở phương Đông và nổi tiếng trên thế giới, các món ăn đồ uống Ma-rốc sẽ làm cho bạn thích thú. Sau đây là một số món chính không thể bỏ qua nếu bạn đến Ma-rốc.

-Món thịt xiên: Ở lối vào của mỗi khu chợ, trên một ô đất trống trên đường, bạn có thể nhìn thấy người ta làm món thịt xiên: một bữa ăn nhanh vừa rẻ vừa ngon.

-Món cútcút: Đó là món ăn trưa truyền thống trong gia đình vào thứ sáu hàng tuần của người Ma-rốc nhưng bạn cũng tìm thấy món này trong các cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Trong cuộc hành trình, bạn có thể thưởng thức cả nghìn loại bánh cútcút tuỳ theo các vùng và tuỳ theo tính sáng tạo của người đầu bếp. Bạn thử ăn bằng ngón tay theo kiểu Ma-rốc xem sao.

-Món Méchoui: là món cừu thui trên que xiên hoặc nướng trên lò. Có cảm giác thịt đang nóng chảy trong miệng bạn.

-Món Pastilla: Là một loại bột mịn được nhào thành từng lớp nhồi thịt chim bồ câu và hạnh nhân: Đây là món bánh ngọt có tra muối theo kiểu Ma-rốc. Còn có các món khác có cùng nguồn gốc nhưng nhồi cá, thịt gà thậm chí thêm sữa để làm món tráng miệng.

-Những món ăn của tháng Ramadan: Khi mặt trời lặn, người ta kết thúc việc nhịn ăn với việc thưởng thức món harira - một loại xúp làm từ thịt, đậu lăng, đậu Hà Lan, món beghrir, loại bánh xèo nhỏ làm từ tổ ong ăn với bơ nấu chảy và mật ong và bánh shebbakia, loại bánh rán trong dầu và bọc mật ong. Bữa ăn nhẹ này giúp mọi người có thời gian chờ đợi bữa tối thực sự diễn ra muộn hơn vào ban đêm.

-Món Tajine: Từ này vừa chỉ dụng cụ để đựng (là cái đĩa bằng đất nung được trang trí với chiếc vung hình nón điển hình) vừa chỉ thức ăn bên trong đó (món ragu gồm có thịt, gia cầm, cá và rau nướng chín). Hãy thưởng thức và bạn sẽ hiểu tại sao tajine lại là món ăn dân tộc của người Ma-rốc.

-Nước chè bạc hà: Có tác dụng giải khát, làm ấm cơ thể, giúp lấy lại sức thường uống vào buổi sáng hoặc sau các bữa ăn vào bất cứ giờ nào. Được thưởng thức chè bạc hà là một thú vui không nên từ chối.

-Bánh ngọt: Bánh mật ong, sừng linh dương, bánh feqqas có hạnh nhân, nho khô, bánh ghoriba làm từ hạnh nhân, vừng... cũng là các loại bánh rất ngon của Ma-rốc.
f) Đi lại trong và ngoài nước Ma-rốc:
-Bằng máy bay:

       Air France và Hãng hàng không hoàng gia Ma-rốc (Royal Air Ma-rốc) phục vụ các thành phố Paris, Nantes, Nice... và thực hiện trung bình 4 chuyến mỗi ngày khởi hành từ Paris. Song song với đó, các hãng hàng không giá rẻ như Air Horizon (Beauvais/Casablanca hoặc Beauvais/Rabat) và Atlas Blue cũng đã được khai thác bầu trời Ma-rốc từ năm 2004. Thời gian bay mất khoảng 2-3 h. Hãng Regional Airlines và RAM thực hiện nhiều chuyến bay nội địa giữa các thành phố chính của Ma-rốc.
*Air France Ma-rốc
Địa chỉ: 11 Avenue dé F.A.R, 20000 Casablanca

Tel: 022 43 18 18

Fax: 022 43 18 65

hoặc
*Air France Ma-rốc
Địa chỉ: 281, avenue Mohamed V, 1000 Rabat

Tel: 037 70 75 80

Fax: 037 70 69 37
* Royal Ma-rốc
Sân bay Casa Anfa

20200 Casablanca

Tel: 022 91 20 00

Fax: 022 91 07 07
Các sân bay thường nằm xa trung tâm đô thị và mạng lưới taxi dày đặc có nhiệm vụ  chuyên chở khách và hàng hoá giữa hai địa điểm này. 

Sân bay Mohamed V ở Casablanca cách trung tâm thành phố 30km vận chuyển lượng hàng hoá và hành khách nhiều nhất Ma-rốc. Tuyến đường sắt do cơ quan ONCF quản lý từ sân bay đến nhà ga Casa-Port cũng đảm bảo việc vận chuyển hành khách vào thành phố. Với lưu lượng cứ 30 phút có một chuyến tàu khởi hành, bạn sẽ mất 40 diham nếu đi toa hạng nhất và 20 diham với toa xe hạng hai, thời gian đi khoảng 30 phút. 

       Những chiếc xe buýt của công ty CTM cũng có nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá và hành khách với thời gian và giá vẽ giống như đi bằng tàu hoả.

          Thông tin về những sân bay chính của Ma-rốc
	Sân bay
	Điện thoại
	Fax
	Khoảng cách TP

	Casablanca/Mohammed V
	+212(0)22539040
	+212(0)22539901
	30 km

	Agadir/Al Massira
	+212(0)48839112
	+212(0)48839149
	22 km

	Marrakech/Menara
	+212(0)44447865
	+212(0)44449219
	3,5 km

	Rabat/Salé
	+212(0)37810221
	+212(0)37808094
	7 km

	Fès/Saiss
	+212(0)55624800
	+212(0)55652664
	7 km

	Ouarzazate
	+212(0)44882297
	+212(0)44882112
	2 km

	Tanger/Lbn Batouta
	+212(0)39933112
	+212(0)39932696
	2 km


- Bằng tàu hoả:

        Ở Ma-rốc, việc đi lại bằng đường sắt khá dễ dàng. Tổng cục đường sắt quốc gia Ma-rốc (ONCF) phục vụ gần 80 điểm đến với đội tàu tiện nghi. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên các bạn, nhất là khi đi công tác nên đi toa hạng nhất bởi vì trong toa hạng hai việc xếp chỗ ngồi một cách tự do thường gây ra sự cồng kềnh trong khoang. Giá cả có thể chấp nhận được, ví dụ từ Casablanca đi Marrakech toa hạng nhất mất khoảng 110 điham. Hơn nữa, nếu bạn mua vé khứ hồi (gần như ngày nào cũng có), ONCF có dịch vụ đặt mua tự do. Trang Web www.oncf.ma sẽ cung cấp giờ giấc cũng những giá cả.
- Bằng taxi hay xe buýt:

       Tại Casablanca, có thể nhận ra những chiếc ‘‘taxi lớn’’ qua màu trắng của chúng và giá vé còn rẻ hơn đi tàu hoả. Tuy nhiên loại phương tiện này lại kém tiện nghi hơn. Có thể tìm thấy chúng trong tất cả những thành phố và nhiều ngôi làng trên những bãi đất có đặt cọc tiêu.

       Cũng có thể sử dụng dịch vụ xe buýt. Nhiều công ty xe buýt đảm bảo việc chuyên chở giữa các thành phố Ma-rốc. Tuy nhiên, các bạn nên thận trọng với việc lựa chọn dịch vụ vì mạng lưới đường bộ của Ma-rốc vẫn còn chưa được nâng cấp tốt và nhiều xe chưa đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu. Công ty Vận tải Ma-rốc là công ty cung ứng các dịch vụ an toàn và tiện nghi hơn cả. Có thể tham khảo lịch và giá cả trên trang web www.ctm.co.ma.
- Bằng xe hơi:

Ngoài những trục đường nối liền các thành phố lớn, mạng lưới đường bộ của Ma-rốc cũng giúp đi lại dễ dàng hơn. 

Kể từ năm 1980, mạng lưới đường cao tốc đã được đưa vào chương trình phát triển: hoàn thành các chặng Rabat-Kénitra-Larache, tuyến Meknès-Fès, trục Casablanca-Rabat...
*Khoảng cách giữa các thành phố chính ở Ma-rốc:
	
	Tanger
	Rabat
	Oujda
	Ouarza-

zate
	Meknès
	Marra

kech
	Fès
	Essa

ouira
	Casablanca

	Tanger
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rabat
	277
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Oujda
	506
	512
	0
	
	
	
	
	
	

	Ouarzazate
	809
	496
	885
	0
	
	
	
	
	

	Meknès
	267
	138
	404
	674
	0
	
	
	
	

	Marrakech
	611
	334
	880
	198
	476
	0
	
	
	

	Fès
	303
	198
	344
	661
	60
	485
	0
	
	

	Essaouira
	721
	444
	986
	370
	582
	171
	642
	0
	

	Casablanca
	370
	93
	635
	439
	231
	241
	291
	351
	0


       Xe của các công ty vận tải như Europcar, Avis, Ada Car, Budget và Hertz có mặt ở tất cả các sân bay của Ma-rốc .

* Các Hãng lớn:
Europcar

42 Avenue de l’Armée Royale

8e étage, 22000 Casablanca

Tel: 212 (0)22539161,  Fax: 212 (0)22310360

Hertz

25 rue El Oraibi Jilali, 20000 Casablanca

Tel: 212 (0)22484742,  Fax: 212 (0)22294403

Avis

Lot no 33, Colline Sidi Maârouf, 20000 Casablanca

Tel: 212 (0)22974000,  Fax: 212 (0)22975588
g) Lịch và ngày lễ ở Ma-rốc:
      Lịch Grê-goa rất nổi tiếng ở Ma-rốc. Tuy nhiên lịch âm vẫn còn chi phối cuộc sống hàng ngày và đời sống tôn giáo của người dân. Chẳng hạn, tháng nhịn ăn Ramadan bắt đầu vào ngày 15/10/2004 trong khi năm 2003 là ngày 27/10. Trong thời điểm này, hoạt động kinh tế bị chậm lại do những hạn chế như cấm ăn uống và hút thuốc ban ngày. 

     Ngoài ra, cũng nên biết thêm giờ mở cửa của các cửa hàng và văn phòng thay đổi tuỳ theo thời gian ăn tối.
*Các ngày lễ quốc gia và tôn giáo cố định:
11/1:

Ngày tuyên ngôn Độc lập (Quốc khánh)

1/5: 

Ngày Quốc tế lao động

30/7: 

Ngày lên ngôi vua

14/8: 

Ngày Oued Ed-Dahab

20/8:

Ngày Cách mạng quân vương và nhân dân

21/8:

Lễ hội tuổi trẻ, sinh nhật Vua

6/11:

Lễ Al Massira Al Khadra/Bước tiến xanh

18/11: 
          Tết Độc lập
*Các ngày lễ tôn giáo không cố định:
Aid el Fitr hay Aid el-Seghir đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan

Aid el Adha hay Aid el-Kebir tưởng nhớ sự hi sinh của Abraham. Đó còn gọi là ngày lễ cừu, ngày đầu tiên của năm Hồi giáo.

         h) Chênh lệch múi giờ:
      Giờ chính thức của Ma-rốc lấy theo giờ quốc tế GMT. Chênh lệch giữa giờ Ma-rốc và Việt Nam là + 7 tiếng. Giữa Ma-rốc và Pháp là -1h vào mùa đông và -2h vào mùa hè.
i) Giờ mở cửa của các cơ quan hành chính, cửa hàng và ngân hàng:
      Các cơ quan hành chính thường mở cửa từ 8h30 đến 12h và từ 14h đến 18h30. Ngân hàng thường mở cửa từ 8h30 đến 11h30 và từ 14h30 đến 16h30. Mùa hè, ngân hàng thường hoạt động theo mô hình giờ liên tục từ 9h đến 15h.

      Giờ mở cửa hàng không giống nhau. Chẳng hạn, nhiều cửa hàng mở cửa vào buổi chiều lúc 15h và đóng cửa lúc 20h30, nhất là các trung tâm thương mại mới và các cửa hàng thời trang. Ngược lại những cửa hàng nhỏ như bán lẻ đồ gia vị thường mở cả ngày 

từ buổi sáng đến đêm khuya chỉ đóng cửa vào giờ ăn trưa.
m) Dịch vụ viễn thông:
     Có rất nhiều cửa hàng bán điện thoại di động trên các phố. Tuy nhiên điện thoại di động phát triển rất nhanh nhờ vào hệ thống thẻ trả trước (từ 10 DH đến 500 DH một thẻ). Hai công ty lớn trên thị trường này là Ma-rốc Télécom và Méditel.

      Việc lắp đặt một điện thoại cố định cho cá nhân giá khoảng 600 DH đã gồm thuế (1200 DH có thuế đối với các cơ quan). Việc thuê bao hàng tháng mất khoảng 80 DH mỗi tháng đối với người dân và 120 DH đối với các công ty.
*Gọi điện thoại từ Việt Nam đến Ma-rốc và ngược lại:
       Gọi từ Việt Nam đến Ma-rốc, quay số 212. Nếu gọi từ Ma-rốc về Việt Nam, quay số 0084 + mã vùng + số điện thoại người cần liên hệ.

       Mỗi thành phố Ma-rốc có mã số riêng, để gọi điện thoại trong nước, cần phải quay số đầu gắn với tên thành phố cần gọi.
*Những số đầu của các thành phố chính của Ma-rốc để gọi trong nước:

	Agadir:              048

Casablanca:       022

El Jadida:          023

Essaouira:          044

Kenitra:             037

Marrakech:        044

Mohammedia:   023

Ouarzazate:       044

Rabat:                037


	Bouskoura:      022

Dakhla:            048

El Jorf Lasfar:  023

Ifrane:              055

Laayoune:        048

Meknes:           055

Nador:              056

Oujda:              056

Tanger:             039


*Các số điện thoại thiết thực ở Ma-rốc:
	Cảnh sát 

Cứu hoả và cấp cứu

Hiến binh hoàng gia

Chỉ dẫn

Chỉ dẫn quốc tế

Khiếu nại điện thoại Ma-rốc Telecom
	19

15

177

160

126

110


IV. Lịch Hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế dự kiến tổ chức tại TP 
Casablanca (Ma-rốc) năm 2007
Ngày 20/12/2006, Cơ quan Hội chợ Triển lãm TP Casablanca (OFEC) đã công bố lịch tổ chức các hội chợ triển lãm tại Casablanca (trung tâm kinh tế của Ma-rốc). Thương vụ VN tại Ma-rốc xin thông báo để các DN được biết và có kế hoạch tham dự nếu có nhu cầu.

	1
	Triển lãm quốc gia về nhãn quang và kính mắt

National Optics and Eyewear Exhibition
	Từ ngày 19 đến ngày 
21 /1 

	2
	Triển lãm về trang trí nội thất

House Decoration
	Từ ngày 19 /1 đến ngày 04/2

	3
	Triển lãm máy tính cá nhân lần thứ 2

2nd PC Exhibition
	Từ ngày 25 đến 29 /01

	4
	Triển lãm nhà ở và bất động sản lần thứ nhất

1st Exhibition of Housing and Real Estate
	Từ ngày 25 đến 29 / 1

	5
	Triển lãm quốc tế về xuất bản và sách 

International Exhibition of Book and Publishing
	Từ ngày 09 đến 18/2

	6
	Triển lãm Kinh doanh và đầu tư

Undertaking and Investing
	Từ ngày 22 đến ngày 

24/2

	7
	Triển lãm quốc tế về nghề làm bánh ngọt, bánh mỳ, nhà hàng và công nghiệp khách sạn    
	Từ ngày 1 đến ngày 04/3

	8
	Triển lãm Trang thiết bị, Giải pháp tin học và Viễn thông cho các DN vừa và nhỏ và các hãng công nghiệp vừa và nhỏ 

 Exhibition for Equipment e-solution and Telecommunication for Small and Medium seized firms and small and medium seized industrial firms
	Từ ngày 08 đến
 ngày 13 /3

	9
	Triển lãm đồ dùng cho trẻ em 

Child Exhibition
	Từ ngày 08 đến ngày 13/3

	10
	Triển lãm quốc tế về hình thể và sắc đẹp

International Exhibition of Form and Beauty
	Từ ngày 16 đến 19/3

	11
	Triển lãm quốc tế về nguồn nhân lực

Resources International Exhibition
	Từ ngày 21 đến 24 / 3

	12
	Triển lãm Những ngày thương mại A-rập – Châu Á


	Từ ngày 21/3 đến 1/4

	13
	Festival bán hàng khuyến mại Casablanca

Casablanca Festival of Sales Promotion
	Từ ngày 30/3 đến 15/4

	14
	Triển lãm quốc tế về Tin học, Viễn thông và Tin học văn phòng

	Từ ngày 12 đến ngày 15/4

	15
	Triển lãm Ngôi nhà Hạnh phúc

 Happiness home
	Từ ngày 19 đến 22 /4

	16
	Triển lãm đồ mộc  

 Joinery Exhibition
	Từ ngày 19 đến 22/4

	17
	Triển lãm về nhượng quyền

Franchising Exhibition
	Từ ngày 04 đến 06/5

	18
	Triễn lãm hình ảnh và âm thanh -  Sound and Image Exhibition
	Từ ngày 10 đến 13/5

	19
	Hội chợ thương mại hàng hạ giá 

Clearance Sale Trade Fair
	Từ ngày 18/5 đến 03/6

	20
	Triển lãm thiết bị kỹ thuật số SIAGRA 

Siagra numerical Exhibition
	Từ ngày 13 đến 16/6

	21
	Triển lãm quốc tế về các dịch vụ dành cho  doanh nghiệp  
International Show of Services for Campanies 
	Từ ngày 13 đến 16/6

	22
	Triển lãm Quốc tế về chăm sóc sức khoẻ
International Health Care Exhibition
	Từ ngày 14 đến 17/6

	23
	Hội chợ Những ngày thương mại quốc tế

International Trade Days
	Từ ngày 22/6 đến 08/7

	24
	Triển lãm máy tính cá nhân lần thứ 3.  

 Personal Computer Exhibition
	Từ ngày 28/6 đến 02/7

	25
	Triển lãm nhà ở và bất động sản lần thứ 2 (LOGIMMO)
	Từ ngày 28/6 đến 02/7

	26
	FESTIVAL thương mại, nghệ thuật và giải trí Casablanca

Festival of Casablanca for Trade, Arts and Leasure
	Từ ngày 20/7 đến 12/8

	27
	Hội chợ thương mại  RAMADAN 

Ramadan Trade Fair
	Từ ngày 15/9 đến 11/10

	28
	Triển lãm quốc tế về thực phẩm và công nghệ chế biến thực phẩm (ALITEC) 

International Exhibition of Food Processing and Related Technologies
	Từ ngày 25 đến 28/10

	29
	Triển lãm quốc tế về hải sản

 International Sea Exhbition
	Từ ngày 25 đến 28 /10

	30
	Triển lãm quốc tế về Công nghệ và các Dịch vụ ngành ôtô (TEC-AUTO)

International Exhibition of Car Technologies and Services
	Từ ngày 21 đến 25/11

	31
	Hội chợ thương mại tổng hợp -  General Trade Fair
	Từ ngày 23/11 đến 09/12


Địa chỉ liên hệ :

                                                                                                                                              Cơ quan Hội chợ Triển lãm quốc tế  Casablanca (OFEC) 
 Rue TIZNIT, Face à la Mosquée Hassan II - Casablanca 20000 - MAROC

 +Tél. : (212) 22.20.11.57 / 22.27.15.45 / 22.27.16.64 / 22.29.30.71 / 22.26.50.98

 +Fax : (212) 22.26.49.49

 +E.Mail : foire@ofec.co.ma - http://www.ofec.co.ma
    V. Một số địa chỉ thiết thực
1. Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc

Địa chỉ: 240 boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca, Maroc
Tel: 212 22 47 37 23
Fax: 212 22 27 07 24

Email: ma@moit.gov.vn
 -  Monsieur Le Ngoc Thi, Conseiller Commercial, Tham tán TM
    GSM:   212 76 59 49 14,  Email: lengocthi@moit.gov.vn
 -  Monsieur Hoang Duc Nhuan, Attaché Commercial, Tuỳ viên TM
 GSM:   070 73 39 69,  Email: nhuanhd@moit.gov.vn
2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc

         (Ambassade du Viet Nam au Maroc)


Đại sứ : Ngô Thái Dương
Adresse : 27 rue Mezzouda, Souissi, Rabat, Royaume du Maroc

Tel: 00 212 37 65 92 56

   Fax: 00 212 37 65 92 10

   Email: vnambassade@yahoo.com.vn
3. Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam

 Địa chỉ: Số 9 Chu Văn An, Hà Nội

Tél: 00 (84) 47 34 55 86 / 00 (84) 47 34 55 87
Fax : 00 (84) 47 34 55 89 
E-mail : embamaroc-hanoi@vnn.vn
4. Bộ Ngoại thương Ma-rốc (Ministère du Commerce extérieur)
Địa chỉ: 63 avenue Moulay Youssef, Rabat, Maroc
Tél:  212 37 71 62 15/16
Fax: 212 37 73 51 43
Email: Ministere@mce.gov.ma 

 INCLUDEPICTURE "http://www.fenip.com/images/spacer/btn_spacer.gif" \* MERGEFORMATINET 
http://www.mce.gov.ma 
5. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Phát triển kinh tế (Ministère de  l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'économie)

Địa chỉ: QUARTIER DES MINISTERES CHELLAH, RABAT 
Tél :  212 37 76 12 84
Fax : 212 37 76 89 33
Email: webmaster@mcinet.gov.ma [image: image2.png]


http://www.mcinet.gov.ma 
6. Bộ Thương mại Việt Nam

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam 
Tél :  04.8262522
Fax : 04.8264696
Email: bitec@mot.gov.vn/     http://www.mot.gov.vn
7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ: Số 9, phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tél :  04.574 2022
Fax : 04. 574 2020
Email: vcci@fmail.vnn.vn/     http://www.vcci.com.vn
8. Liên đoàn giới chủ Marốc (CGEM)
Địa chỉ: Angle avenue des FAR et rue Mohamed Errachid - Casablanca - Maroc 
Tél:   212 22 25 26 96/97/98/99
Fax : 212 22 25 38 39
Email: cgem@cgem.ma [image: image3.png]


http://www.cgem.ma 
9. Phòng Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Casablanca (CC ISC)

Địa chỉ: 98 boulevard Mohamed V, Casablanca, Maroc

Tel:  212 22 26 43 27/71 

Fax:  212 22 26 84 36
Email: ccisc@ccisc.gov.ma/ - http://www.ccisc.gov.ma/
10. Cơ quan Hội chợ Triển lãm quốc tế Casablanca (OFEC) 
 Rue TIZNIT, Face à la Mosquée Hassan II - Casablanca 20000 - MAROC

 Tél. :  212  22.20.11.57 / 22.27.15.45 / 22.27.16.64 / 22.29.30.71 / 22.26.50.98

 Fax :  212 22.26.49.49

 E.Mail : foire@ofec.co.ma - http://www.ofec.co.ma

11. Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu (Administration Générale des  Douanes et Impôts Indirects)

Đại lộ Annakhil, Hay Riad, Rabat

Tél:    212 37 57 90 00

Fax:   212 37 71 78 00/01

Email: adii@douane.gov.ma
Website: www.douane.gov.ma








Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc

                                                                         Lê Ngọc Thi, Tham tán TM








Hoàng Đức Nhuận, Tuỳ viên TM
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